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PHẨM t r a n g  n g h iê m

THứ M ười BẢY

Bây giờ  Ngài Tu Bồ Đề bạch đúc Phật : 
"Bạch đức Thê' Tôn ! Đại Bồ Tát đại trâng 
nghiêm.

Những gì là dại trang nghiêm ?

B ự c Bô ^ ấ t  nào có thể đai trang 
nghiêm ?".

Đức Phật nói : "Nầy Tu Bổ Đề ! Đại 
Bồ Tát Đại thùa đại trang nghiêm. Chính 
là Đàn na ba la mật đến B át nhã ba la 
mật trang nghiêm. T ứ  niệm x ứ  đến bát 
thánh đạo phần trang nghiêm. Nội không 
đên vô pháp hữu pháp không trang
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nghiêm. Thập lực đến pháp bâít cộng và 
nhứt thiết chủng tr í trang nghiêm.

B iến  thân như* Phật trang nghiêm, 
quang minh chiếu khap tam thiên Đại 
Thiên quốc độ, cũng chiếu khắp mười 
phưong, mỗi phưong đều hằng sa quốc 
độ. Làm chấn động Đại Thiên quôc độ, 
cũng chấn động hằng sa quô'c độ trong 
mircri phưong.

Bồ Tát nầy an trụ  trong Đàn na ba 
la mật Đại thữa đại trang nghiêm. Đại 
Thiên quốc độ nầy biến thành cõi lưu 
ly. Bồ Tát nầy hóa làm Chuyển Luân 
Thánh Vưtmg, chúng sanh cần dùng th ứ  
gì thời đều cung cấp đầy đủ th ứ  ây, 
cần ăn cho ản, cân uông cho uông, can 
mặc cho y phục, cần chỗ ở cho nhà 
phòng giiròng nêm, cần ánh sáng cho 
đèn đuôc, cần lành bịnh cho thuôc men, 
cần  trang điểm cho chuỗi ngọc châu báu 
cùng các loai hoa. hươnế. Câp cho xong 
rồi lạ i thuyết pháp cho họ tu hành pháp 
Đ ai thử-a. Chúng sanh nghe xong, trọn
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chẳng rời sáu ba la m ật nhẫn đến Vô 
thưọng Bồ đề.

Đây gọi là đại Bồ Tát Đại thủa đại 
trang nghiêm.

Nây Tu Bô Đê ! Ví như* nhà ảo thuât 
giỏi, ở  giữa ngã tư  đường hóa làm đậi 
chúng, rồi cung c ấ p  đồ ăn uôìng, nhà 
phòng, thuốc men, hoa hưtmg cho đại 
chúng ấy. Tu Bồ Đề nghĩ th ế  nào ? Đoi 
vód nhà ảo thuật nầy thiệt có đại chúng 
cung câp cho chăng ?"Ề

- B ạch  đức T h ế Tôn ! Không có thiệt.
- Nầy Tu Bồ Đề ! Cũng vậy, đại Bồ 

Xat hoa lam Chuyên Luân Thánh Vmyng 
cung cấp nhu cầu đầy đủ cho tất cả 
chúng sanh, mặc dầu có làm mà thiệt 
thời không chỗ cho. Tại sao vậy ? Vì 
pháp tưxmg như* ảo vậy.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát an trụ  
Thi la ba la mật hiện sanh vào nhả 
Chuyển Luân Thánh Vưong, đem thập 
thiện đạo giáo hóa chúng sanh. Có vi 
đem tứ  thiền, tứ  vô ìuxrng tâm, tứ  vô sắc
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định, t ó  niệm xứ  đến mười tám pháp bất 
công giáo hóa chúng sanh. Chúng sanh 
nghe pháp tin  hiểu thọ trì mãi đến thành 
Vồ thượng Bồ đề trọn không rò i pháp ây.

Ví như* nhà ảo thuật giỏi, ở  giữa ngã 
tư  đường hóa làm đại chúng rồi đem 
pháp thập thiện đạo giáo hóa, cũng đem 
tữ  thiền, tứ  vô lượng tâm, tứ  vô sắc định, 
tứ* niêm xứ* dên mười tám pháp bât cộng 
để giao hóa khiến thật hành. Tu Bồ Đề 
nghĩ th ế  nào ? Có chúng sanh thiệt đirọ-c 
nhà ảo thuật giáo hóa chăng ?

- B ạch  đ ứ c  T h ế Tôn ! Không có thiệt.
- Cũng vây, nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bô 

Tát giáo hóa chúng sanh thật hành thập 
thiện đạo đến mười tám pháp bât cộng, 
nhưng thiệt không có chúng sanh thật 
hành thập thiện đạo đến pháp bất cộngẽ 
Tại sao vậy ? Vì pháp tướng như* ảo vậy.

Đây gọi là đại Bồ Tát đại trang nghiêm.
Lại nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát an trụ 

sằn  đề ba la mật, giáo hóa chúng sanh 
làm cho họ thật hành sằn  đề ba la mật.
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An trụ  và giáo hóa th ế  nào ? Đại Bồ Tát 
tữ  lúc sơ phát tâm đến nay, dầu bị tâ't 
cả chúng sanh mắng nhiếc, đánh đập, 
chém giết vẫn không móng khởi một niệm 
động tâm và cúng dạy tất cả chúng sanh

nầy, nhưng thiệt 
không có chúng sanh thọ giáo và thật

sao vậy ? Vì pháp 
tưóng như ảo vậy. Ví như* nhà ảo thuật 
g iỏi,hóa hiện đại chúng rồi dạy thật hành 
nhẫn nhục.

Đây gọi là đại Bồ Tát đại trang nghiêm.
Lại nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát an trụ  

Tỳ lê gia ba la mật, giáo hóa tất cả chúng 
sanh thật hành Tỳ lê gia ba la mât. An 
trụ  và giáo hóa th ế  nào ? Đại Bồ Tát 
đúng vói tâm nhứt thiết trí, thân tâm 
tinh tân giáo hóa chúng sanh. Nhưng thật 
không có chúng sanh thọ giáo. T ại sao 
vậy ? Vì pháp tướng như- ảo vậy. Ví như  
nhà ảo thuât giỏi.

Đây gọi là đại BỒ Tát đại trang nghiêm.
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L ại nầy Tu Bồ Đề ! Đai Bồ Tát an trụ  
Thiền na ba la mật, giáo hóa tất cả chúng 
sanh thât hành Thiền na ba la mật. An 
tru. và giáo hóa thê nào ? Đại Bô Tát an 
trụ  trong pháp bât động, chẳng thấy có 
loạn, chẳng thây có đinh, giáo hóa tât ca 
chúng sanh thât hành Thiên na ba la 
mật, nhẫn đến Vô thượng Bồ đề trọn 
chẳng rời Thiền na ba la mật. Nhưng 
th iêt không có chúng sanh thọ giáo thật 
hành Thiền na ba la mật. Tại sao vậy ? 
Vì pháp tvróng như* ảo vậy. Ví như* nhà 
ảo thuật giỏi.

Đây gọi là đại Bồ Tát đại trang nghiêm.
Lại nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát an trụ 

B át nhã ba la mật, giáo hóa tất cả chúng 
sanh thật hành B át nhã ba la m ậtề An 
tru  và giáo hóa thê nào ? Đại Bô Tat luc 
an trụ  trong B át nhã ba la mật, không 
có pháp đutỵc thứ  ngạn bỉ ngạn, giáo hóa 
tất cả chúng sanh thât hành B át nhã ba 
la mật, nhẫn đến Vô thượng Bồ đề trọn 
chẳng rời B át nhã ba la mật. Nhưng thiệt
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không có chúng sanh thật hành B át nhã 
ba la mật. Tại sao vây ? Vì pháp tướng 
như ảo vậy. Ví như- nhà ảo thuật giỏi.

Đây gọi là đại Bổ Tát đại trang nghiêm.
Lại nầy Tu Bồ Đề ! Tùy thẹo chỗ đáng 

đưxỵc độ của chúng sanh trong hằng sa 
quôc độ ở  mưtM phirong, đại Bồ Tát tự  
biến thân hình an tru Đàn na ba la mât 
nhẫn đên Bát nhã ba la mật, cũng giáo 
hóa chúng sanh thật hành sáu ba la mật. 
Chúng sanh tuân hành pháp nầy đến Vô 
thưọng Bồ đề trọn chẳng rò i pháp nầy. 
Nhưng thiệt không có chúng sanh tuân 

sao vậy ? Vì pháp tưó-ng như 
ảo vậy. Ví như nhà ảo thuật giỏi.

Đây gọi là đại Bồ Tát đại trang nghiêm.
Lại nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát đại 

trang nghiêm đúng với tâm nhứt thiết 
trí, chẳng nghĩ rằng tôi dạy bao nhiêu 
ngtrời nầy an trụ  sáu ba la mật mà chẳng 
dạy những nguùri kia.

Cùng chẳng nghĩ rằng tôi dạy bao 
nhiêu ngiròí nầy an trụ tứ  niệm xứ  đến



236 KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

bất cộng pháp mà chẳng dạy bao nhiêu 
ngưò-i kỉa.

Cũng chẳng nghĩ rằng tôi dạy bao 
nhiêu ngưò-i nầy cho họ được quả Tu Đà 
Hoàn, Tư* Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, 
B ích  Chi Phật, nhứt thiết chủng tr í mà 
chẳng dạy bao nhiêu ngưò-i kia.

Đại Bồ Tát đúng với tâm nhứt thiêt 
trí, nghĩ rằng tôi sẽ làm cho vô lưtỵng 
vô biên vô sô' tất  cả chúng sanh an trụ  
sáu ba la mật. Tôi sẽ đặt tất cả chúng 
sanh noi tứ  niệm x ứ  nhẫn đên miròi tám 
pháp bát công. Tôi sẽ làm cho tât cả 
chúng sanh đirợc quả Tu Đà Hoàn đên 
nhứt thiết chủng trí. Nhưng thiệt không 
có chúng sanh an tru  sáu ba la mật nhân 
đến được nhứt thiết chủng trí. Tại sao 
vậy ? Vì pháp tướng như* ảo vậy. Ví như* 
nhà ảo thuật giỏi.

Đây gọi là đại Bồ tát đại trang nghiêm".
Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức T h ế 

Tôn ! Theo ý nghĩa mà con được nghe 
noi đứtĩ Phật dạy, thời đại Bồ Tát không
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đại trang nghiêm là đại trang nghiêm. Vì 
các pháp tự  tướng rỗng không vậy.

Nghĩa là sắc tự  tưó-ng rỗng không 
nhẫn đến thức tự* tiróng rỗng không, 
nhãn tự* tiróng rỗng không nhẫn đên ý 
tự* tướng rỗng không, sắc tự  tircmg rỗng 
không nhẫn đến pháp tự* tiróng rỗng 
không, nhãn thức tự* tirórig rỗng không 
nhẫn đên ý thức tự* tướng rỗng không, 
nhãn xúc tự  tưóng rỗng không nhẫn đến 
ý xúc tự  tiróng rỗng không, nhãn xúc, 
nhon duyên, sanh thọ tự  tướng rỗng 
không nhẫn đến ý xúc,nhem  duyên,sanh 
thọ tự  tướng rỗng không, Đàn na ba la 
mật đên B át nhã ba la mât tự  tưóng 
rỗng không, nội không nhẫn đến vô pháp 
hữu pháp không tự  tướng rỗng không, 
tứ  niệm xứ  nhẫn đến mirò-i tám pháp 
bâít cộng tự  tướng rỗng không, Bồ Tát 
tự* tướng rỗng không.

Do duyên có* trên đây mà biết rằng 
đại Bồ Tát không đại trang nghiêm là 
đại trang nghiêm".
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Đứic Phật nói : 'P h ải lắm, đúng như* 
lòi ông nói. Nầy Tu Bồ Đề ! Nhứt thiêt 
tr í chẳng phải là tác pháp, chúng sanh 
cung chẳng phải là tác pháp. Đại Bồ Tát 
vì chúng sanh nầy mà đại trang nghiêm.

T ại sao vậy ? Vì tác giả bất khả đắc vậy.
Nầy Tu Bồ Đề ! Nhứt thiết tr í chẳng 

phải là pháp làm ra, sanh ra, chúng 
sanh nầy cũng chẳng phải là pháp làm 
ra , sanh ra ẳ

Tại sao vây ? Vì sắc chẳng phải làm 
ra chẳng phải chẳng làm ra, thọ, tưtỷng, 
hành, thức chẳng phải làm ra chẳng phải 
chẳng làm ra, nhẫn đến ý xúc,nhơn duyên, 
sanh thọ chẳng phải làm ra chẳng phải 
chẳng làm ra, ngã nhon nhẫn đến tri giả, 
kiến giả chẳng phải làm ra chẳng phải 
chẳng làm ra.

Tại sao vậy ? Vì các pháp rôít ráo bất 
khả đắc vậy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Mộng nhẫn đến biến 
hóa chẳng phải làm ra chẳng phải chẳng 
làm ra, vì rốt ráo bât khả đắc vậy.
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Nẩy Tu Bồ Đề ! Nội không nhẫn đến 
vô pháp hữu pháp không chẳng phải làm 
ra chẳng phải chẳng làm ra, vì rô't ráo 
bât khả đắc vậy. Tứ* niệm xứ* nhẫn đến 
mưò-i tám pháp bâ't cộng chẳng phải làm 
ra chẳng phải chẳng làm ra, vì rốt ráo 
bât khả đắc vây.

Nây Tu Bô Đề ! Pháp như*, pháp tuứng 
pháp tánh, pháp trụ, pháp vị, thiệt tế  
chăng phải làm ra chẳng phải chẳng làm 
ra, vì rô't ráo bâ't khả đắc vậy. Bồ Tát 
chẳng phải làm ra chẳng phải chẳng làm 
ra, vì rốt ráo bất khả đắc vậy. Nhứt thiết 
tr í và nhứt thiết chủng tr í chẳng phải 
làm ra chẳng phải chẳng làm ra, vì rô't 
ráo bât khả đắc vây.

Nây Tu Bô Đê ! Do duyên cớ  nầy nên 
nhứt thiêt tr í chàng phải pháp làm ra, 
sanh ra, chúng sanh nầy cũng chẳng phải, 
pháp làm ra sanh ra. Đại Bồ Tát vì chúng 
sanh nầy mà đại trang nghiêm."

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch dứe T h ế 
Tôn ! Như- con quán sát nghĩa của đức
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Phật nói thời sắc không phưtỵc, không 
thoát, thọ, tirởng, hành, thức không phưọ-c, 
không thoát".

Ngài Phú Lâu Na hỏi Ngài Tu Bồ Đề : 
"Những sắc gì không phưọ-c, không thoát, 
những thọ, tưởng, hành, thức gì không 
phưxỵc, không thoát ?Mế

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Sắc như mộng 
và thọ, tưỏng, hành, thức nhu* mộng 
không phược, không thoát, sắ c  như ảnh, 
nhu* hưỏng, như* ảo, như* diệm, như* hóa 
và thọ, tưởng, hành, thức như* ảnh,như* 
hưởng, như* ảo, như* diệm, như* hóa không 
phưxỵc, không thoát.

Nầy Ngài Phú Lâu Na ! sắc , thọ, 
tưỏng, hành, thức quá khữ không phưxỵc, 
không thoát, sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
vị lai không phưtỵc, không thoát, sắ c  
thọ, tirởng, hành, thức hiện tạ i không 
phược, không thoát.

T ại sao không phirọ-c, không thoát ?
Vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức đây là 

vô sộ* hữu nên không phirợc, không thoát.
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Vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức đây là 
ly, là tich  diệt, là bất sanh nên không 
phưọ-c, không thoát.

Nầy Ngài Phú Lâu Na ! Thiên và bất 
thiện cùng vô ký, sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức cũng không phirợ-c, không thoát.

T h ế  g ian , xuâ't th ế  gian và hữu lậu 
cùng vô lậu, sắc, thọ, tưóng, hành, thưc 
cũng không phirợc, không thoát.

Tại sao vậy ? Vì là vô sở hữu, là ly, 
là tịch  diệt, là bât sanh nên không phưxỵc, 
không thoát.

Tâ't cả pháp cũng không phưiợc, không 
sao  v ậ y  ? Vì là vô s ở  hữu, là 

ly> là tịch  diệt, là bất sanh nên không 
phưọ-c, không thoát.

Nầy Ngài Phú Lâu Na ! Đàn na ba 
la mật đến B át nhã ba la mật không 
phuợc, không thoát. Vì là vô sở hữu, là 
ly í Ỉ3- tịch  diệt, là bât sanh nên không 
phược, không thoát.

Nầy Ngài Phú Lâu Na ! Nội không 
đến vô pháp hữu pháp không, tứ  niệm
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xứ* đến mười tám pháp bất cộng, Vồ 
thưtrng Bồ đề, nhứt thiết trí, nhứt thiêt 
chủng trí, Bồ Tát và Phật cũng đều 
không phưxỵc, không thoát. Vì là vô sở 
hữu, là ly, là tịch  diệt, là bâ't sanh nên 
không phưtỵc, không thoát.

Nầy Ngài Phú Lâu Na ! Pháp như, 
pháp tvróng, pháp tánh, pháp trụ, pháp 
v ị , th iệt tế, vô vi pháp cúng đều không 
phircrc, không thoát. Vì là vô sỏ* hữu, là 
ly, là tịch  diệt, là vô sanh nên không 
phưọ-c, không thoát.

Nầy Ngài Phú Lâu Na ! Đây gọi là đại 
Bồ Tát Đàn na ba la mật đến B át nhã 
ba la mật không phưọ-c, không thoát, tứ  
niêm xú* dên nhứt thiêt chủng tr í không 
phưxỵc, không thoát.

Đại Bồ Tát an trụ  trong sáu ba la mật 
không phưxỵc, không thoát, nhẫn đên an 
trụ  nhứt thiết chủng tr í không phưọ-c, 
không thoát để thực hiện không phirợc, 
không thoát thành tựu chúng sanh; không 
phuợc, không thoát thanh tịnh Phạt độ,
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không phirọ-c, không thoát cúng dưòng 
chư* Phật, không phưọ-c, không thoát nghe 
chánh pháp, không phưtỵc, không thoát 
trọn chẳng rời ch ư  Phật, không phưọ-c, 
không thoát trọn chẳng rời các thần 
thông, không phưọ-c, không thoát trọn 
chẳng rò i ngũ nhãn, không phưọ-c, không 
thoát trọn chẳng ròi các môn đà la ni, 
không phược, không thoát trọn chẳng rời 
các môn tam muội, không phưọ-c, không 
thoát sẽ sanh đạo chủng trí, không phvrơc, 
không thoát sẽ đưiợc nhứt thiết chủng 
trí, không phưxỵc, không thoát chuyển 
pháp luân, -không phưxỵc, không thoát an 
lập chúng sanh noi Tam thừ a.

Nầy Ngài Phú Lâu Na ! Đại Bồ Tát 
thật hành không phirợc, không thoát sáu 
ba la mật, phải biết tất  cả pháp đều 
không phược, không thoát, vì là vô sở 
hữu, là ly, là tịch  diêt, là bât sanh nên 
không phược, không thoát.

Đây gọi là đại Bồ Tát không phưxỵc, 
không thoát đại trang nghiêm"ề
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PHẨM vấn  t h ừ a

THỨ MƯỜI TÁM

Ngài Tu Bồ Đề bạch đức Phật : "Bạch 
đức T h ế  Tôn ! Những gì là đại Bồ Tát 
Đại thừa ? T h ế  nào sẽ biết là đại Bồ Tát 
phát xu Đại thửa. ? Thừa ấy phát tữ  
đâu ? Thừa ây đến chỗ nào ? Sẽ an trụ 
chỗ nào ? Ai sẽ ngồi nơi thừa ấy để ra|"l

Đirc Phật nói : "Nầy Tu Bồ Đề ! Sáu 
ba la mât là đai Bồ Tát Đai thừa.

• • •

Đây là sáu ba la mật : Đàn na ba la 
mật, Thi la ba la mật, sằn  đề ba la mật, 
Tỳ lê gia ba la mật, Thiền na ba la mật 
và B át nhã ba la mật.

T h ế  nào gọi là Đàn na ba la mật ?
Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát dùng tâm 

đúng vói nhứt thiết tr í để bô' th í những 
sở hữu trong thân ngoài thân, cùng chung 
tất cả chúng sanh hưóng về thưxỵng
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íBct đề, vì pháp dụng vô sở đắc vậy. Đây 
gọi là đại Bồ Tát Đàn na ba la mật.

T h ế  nào gọi là Thi la ba la mật ?
Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát dùng tâm 

đúng với nhứt thiết trí, để tự  thật hành 
thập thiện đạo và cùng dạy người khác 
thật hành, vì vô sở đắc vậy. Đây gọi là 
Bồ Tát Thi la ba la mật.

•

Thê nào. gọi là sằn  đề ba la mât ?
Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát dùng tâm 

đúng với lịhxịt thiết trí, tự  đầy đủ nhẫn 
nhục và cũng dạy người khác thật hành 
nhẫn nhục, vì vô sỏ* đắc vậy. Đây gọi là 
đại Bồ Tát sằn  đề ba la mật.

T h ế  nào gọi là Tỳ lê gia ba la mật ?
Nầy Tu BỒ Đề ! Đại Bồ Tát dùng tâm 

đúng với nhứt thiết trí, thật hành năm 
Ịb*a la mật kia, siêng tu không thôi nghỉ, 
cũng an lập chúng sanh noi năm ba la 
mật, vì vô sở đắc vậy. Đây gọi là đại Bồ 
Tát Tỳ lê gia ba la mât.

*

T h ế  nào gọi là Thiền na ba la mật ?



246 KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát dùng tâm 
đúng vói nhứt thiết trí, tự- dùng phưxmg 
tiện  nhập các thiền, chẳng thọ sanh theo 
thiền và cũng dạy ngưòi khác nhập các 
thiền, vì vô sở đắc vậy. Đây gọi là đại 
Bồ Tát Thiền na ba la mật.

Thê nào gọi là B át nhã ba la mật ?
Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát dùng tâm 

đúng vói nhứt thiết trí, chẳng chấp trước 
tất cả pháp và quán pháp tánh, vì vô sở 
đắc vậy. Cũng dạy nguò-i khác chẳng chấp 
trưó-c tât cả pháp và quán pháp tánh, vì 
vô sở đắc vậy. Đây gọi là đại Bồ Tát Bát 
nhã ba la mật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đây là đai Bô Tát Đại 
thừa.

Đại Bồ Tát lại có Đại thừa. Những là 
nội không, ngoại không, nội ngoại không, 
không không, đại không, đệ nhứt nghĩa 
không, hữu vi không, vô vi không, tất 
cánh không, vô thỉ không, tán không, 
tánh không, tụ* tưóng không, chư- pháp 
không, bất khả đắc không, vô pháp không,
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hữu pháp không, vô pháp hữu pháp 
không.

Những gì là nội không ?
Nội pháp là nhãn, nhĩ, tĩ, thiệt, thân 

và ý. Xét về nhãn thòi nhãn rỗng không, 
nhẫn đên xét về ý thời ý rỗng không, vì 
chẳng phải thuồng, chẳng phải diệt. Tại 
sao vậy ? Vì tánh tự  như vậy. Đây gọi 
là nội không.

Những gì là ngoại không ?
Ngoại pháp là sắc, thanh, hưxmg, vi, 

xúc và pháp. Xét về sắc thòi sấc rỗng 
không, nhẫn đến xét về pháp thời pháp 
rỗng không, vì chẳng phải thưòng, chẳng 
phải diệt. Tại sao vậy ? Vì tánh tự  như* 
vậy. Đây gọi là ngoại không.

Những gì là nội ngoại không ?
Nội ngoại pháp là thập nhị nhập : nội 

lục nhập tứxĩ là sáu căn và ngoại lục 
nhập tức là sáu trần. Xét về nội phap 
thời nội pháp rỗng không, xét về ngoại 
pháp thời ngoại pháp rỗng không, vì đều 
chẳng phải thiròng, chẳng phải diệt. Tại
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sao vậy ? Vì tánh tự  như* vậy. Đây gọi 
là nội ngoại không.

Những gì là không không ?
Không là tất cả pháp rỗng không. 

Không nầy cũng là rỗng không, vì chăng 
phải thiròng, chẳng phải diệt. Tại sao 
vậy ? Vì tánh tự* như* vậy. Đây gọi là 
không không.

Những gì là đại không ?
Đại là nói mưm phưtmg. Xét về Đông 

phường thời Đông phưtmg rỗng không, 
nhẫn đến Hạ phưxmg thòi Hạ phưong 
rỗng không, vì chẳng phải thuồng, chẳng 
phải diệt. T ại sao vậy ? Vì tánh tự  như* 
vây. Đây goi là đai không.

Những gì là đệ nhứt nghĩa không ?
Đê nhút nghĩa là nói Niêt Bàn. Xét vê 

Niết B àn  thòi Niết B àn  rỗng không, vì 
chẳng phải thuồng, chẳng phải diệt. Tại 
sao vậy ? Vì tánh tự  như* vậy. Đây là đệ 
nhứt nghĩa khôngệ

Những gì là hữu vi không ?
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Hữu vi pháp là nói tam giới : Dục giới, 
Sắc giói và Vô sắc giói. Xét về Dục giới 
thời Dục giới rỗng không, sắ c  giói thời 
Sắc giói rỗng không, Vô sắc giói thời Vô 
Kãc giói rỗng không, vì chẳng phải thưòng, 
chẳng phải diệt. Tại sao vậy ? Vì tánh tự  
như* vậy. Đây gọi là hữu vi không.

Những gì là vô vi không ?
Vô vi pháp là nói không tướng sanh, 

không tướng trụ, không tiró-ng diệt. Xét 
về vô vi pháp thời vô vi pháp rỗng không, 
vì chẳng phải thiròng, chẳng phải diệt. 
Tại sao vậy ? Vì tánh tự  như* vậy. Đây 
gọi là vô vi không.

Những gì là tất cánh không ?
Tât cánh là nói các pháp rôt ráo bát 

khả đắc, tức là tát cánh rỗng không, vì 
chẳng phải thưòng, chẳng phải diệt. Tại 
sao vậy ? Vì tánh tự  như- vậy. Đây gọi 
là tát cánh không.

Những gì là vô thỉ không ?
Xét về chỗ khởi đầu đến của các pháp 

thời bât khả đắc, vì chẳng phải thường
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chẳng phải diệt. Tại sao vậy ? Vì tánh 
tự* như* vậy. Đây gọi là vô thỉ không.

Những gì là tán không ?
Tán là nói các pháp không diệt. Không 

diệt nầy cũng rỗng không, vì chẳng phải 
thường, chẳng phải diệt. Tại sao vậy ? 
Vì tánh tụ* nhu* vậy. Đây gọi là tán không.

Những gì là tánh không ?
Hoặc hữu vi pháp tánh hoặc vô vi 

pháp tánh, tánh nầy chẳng phải Thanh 
V ản , B ích  Chi Phật làm ra, chẳng phải 
Phật làm ra, cũng chẳng phải ngiròi khác 
làm ra. Xét về tánh nầy thòi tánh nầy 
rỗng không, vì chẳng phải thường, chẳng 
phải diệt. T ại sao vậy ? Vì tánh tự  như* 
vậy. Đây gọi là tánh không.

Những gì là tự  tướng không ?
Tự* tircmg là nói sắc thòi tiróng biến 

hoại, thọ thời tiróng lãnh thọ, tưởng thòi 
tướng lây tướng dạng, hành thời tiróng 
tạo tác, thức thời tưóng rõ biết. Tự* tướng 
của những pháp hữu vi, pháp vô vi đều 
rỗng không, vì chẳng phải thường, chẳng
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phải diệt. Tại sao vậy ? Vì tánh tự  như* 
vậy. Đây gọi là tự  tướng không.

Những gì là chư* pháp không ?
Chư- pháp là nói ngũ âm, thập nhị 

nhập, thập bát giới. Xét về chư* pháp nầy 
thời chư  pháp nầy rỗng không, vì chẳng 
phải thirừng, chẳng phải diệt vậy. Tại sao 
vậy ? Vì tir tánh như vậy. Đây gọi là 
chư* pháp không.

Những gì là bất khả đắc không ?
Tìm cầu các pháp bâ't khả đắc đây là 

bát khả đắc không, vì chẳng phải thường, 
chẳng phải diệt. Tại sao vậy ? Vì tánh 
tự  như* vậy. Đây gọi là bâ't khả đắc không.

Những gì là vô pháp không ?

Nêu pháp không có thời cũng rỗng 
không, vì chẳng phải thường, chẳng phải 
diệt. Tại sao vậy ? Vì tánh tự  như vậy. 
Đây gọi là vô pháp không.

Những gì là hữu pháp không ?
Hữu pháp lả nói trong các pháp hòa 

hiệp có tự  tánh tiró*ng. Hữu pháp nầy
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rỗng không, vì chẳng phải thưòng, chẳng 
phải diệtẾ Tại sao vậy ? Vì tánh tự* như- 
vậy. Đây gọi là hữu pháp không.

Những gì là vô pháp hữu pháp không ?
Vô pháp trong các pháp và hữu pháp 

trong các pháp đều rỗng không, vì chẳng 
phải thiròng, chẳng phải diệt. Tại sao 
vậy ? Vì tánh tự* như* vậy. Đây gọi là vô 
pháp hữu pháp khôngẽ

Nầy Tu Bồ Đề ! Lại còn pháp pháp 
tướng không, vô pháp vô pháp tiróng 
không, tự  pháp tự  pháp tướng không, tha 
pháp tha pháp tướng không.

Những gì gọi là pháp pháp tướng 
không ?

Pháp noi đây là nói ngũ âm. Ngũ âm 
rỗng không. Đây gọi là pháp pháp tiróng 
không.

Những gì gọi là vô pháp vô pháp tirớng 
không ?

Vô pháp noi đây là nói vô vi pháp. 
Đây gọi là vô pháp vô pháp tưó-ng không.
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Những gì gọi là tự  pháp tự  pháp tirớng 
không ?

Xét về các pháp thời tự  pháp rỗng 
không. Rỗng không nầy chẳng phải do 
biêt cũng chẳng phải do thây. Đây gọi là 
tự  pháp tự  pháp tiró-ng không.

Những gì gọi là tha pháp tha pháp 
tiróng không ?

Hoặc Phật xuâ't th ế  hoặc Phật chưa 
xuât thê, pháp trụ, pháp tiróng, pháp vi, 
pháp tánh, như* thiệt tế  vưxrt quá những 
pháp không nầy. Đây gọi là tha pháp tha 
pháp tircmg không.

Đây gọi là đại Bồ Tát Đại thừa.
Nầy Tu Bồ Đề ! Lại có đại Bồ Tát Đại 

thừaề Chính là thủ lăng nghiêm tam muội, 
bửu ân tam muội, sư* tử  du hí tam muội, 
diệu nguyệt tam muội, nguyệt tràng tiró-ng 
tam muội, xuât chư* pháp tam muội, quán 
đảnh tam muội, tất  pháp tánh tam muội, 
tât tràng tưróig tam muội, kim cang tam 
muôi, nhập pháp ấn  tam muội, tam muội 
vưxxng an lập tam muội, phóng quang tam
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muội, lirc tân tam muội, cao xuất tam 
muội, tất nhập biện tài tam muội, thích 
danh tụ* tam muội, quán phưxmg tam 
muội, đà la ni ân tam muội, vô cuôYig 
tam muội, nhiếp chư* pháp hải tam muội, 
biến phú hư không tam muội, kim cang 
luân tam muội, bửu đoạn tam muội, năng 
chiếu tam muội, bát cầu tam muội, vô 
trụ  tam muội, vô tâm tam muội, tịnh đăng 
tam muội, vô biên minh tam muội, năng 
tác minh tam muội, phổ chiếu minh tam 
muội, kiên tịnh chư* tam muội tam muội, 
vô câu minh tam muôi, hoan hỉ tam muội, 
điển quang tam muội, vô tận tam muội, 
oai đứic tam muội, ly tận tam muội, bất 
đông tam muội, bât thôi tam muội, nhựt 
đáng tam muội, nguyệt tịnh tam muội, 
tịnh  minh tam muội, nảng tác minh tam 
muội, tác hành tam muội, tri tiróng tam 
muội, như kim cang tam muội, tâm trụ 
tam muôi, phổ minh tam muội, an lập 
tam muội, bửu tụ tam muội, diệu pháp 
ấn tam muội, pháp đẳng tam muội, đoạn 
hỉ tam muôi, đáo pháp đảnh tam muội,
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năng tán tam muôi, phân biêt chư* pháp 
cú tam muội, tự  đẳng tưóng tam muội, 
ly tự* tam muội, đoạn duyên tam muội, 
bât hoại tam muội, vô chủng tưóng tam 
muội, vô x ứ  hành tam muội, ly mông 
muội tam muội, vô khứ tam muội, h ất  
biến dị tam muội, độ duyên tam muội, 
tập chư* công đức tam muội, trụ  vô tâm 
tam muội, tịnh diệu hoa tam muôi, giác 
ý tam muội, vô lirọng biên tam muôi, vô 
đẳng đẳng tam muội, độ chư  pháp tam 
muội, phân biệt chư  pháp tam muội, tán 
nghi tam muội, vô xứ  tam muôi, nhứt 
trang nghiêm tam muội, sanh hành tam 
muội, nhứt hành tam muội, bâ't nhứt hành 
tam muội, diệu hành tam muội, đạt nhứt 
thiết hữu để tán tam muội, nhập danh 
nểữề tam muội, ly âm thanh tự  ngír tam

•  ̂ c ụ * muội, tinh tướng tam 
muội, phá tướng tam muội, nhứt thiết 
chủng diệu túc tam muội, bất hỉ khổ lạc 
tam muội, vô tận tướng tam muội, đà la 
ni tam muội, nhiêp chư* tà chánh tướng 
tam muội, diệt tắng ái tam muội, nghich
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thuận tam muội, tịnh quang tam muội, 
kiên cô' tam muội, mân nguyệt tịnh  quang 
tam muội, đại trang nghiêm tam muội, 
năng chiếu nhứt thiết th ế  tam muội, tam 
muội đẳng tam muội, nhiếp nhứt thiêt 
hữu tránh  vô tránh tam muội, bât lạc 
nhứt th iết trụ  xứ  tam muội, như trụ  định 
tam muội, hoại thân suy tam muội, hoại 
ngữ* như* hư* không tam muội, ly trước 
như* hir không bâ't nhiễm tam muội.

T h ế  nào gọi là thủ lăng nghiêm tam 
muôi ?

B iết chỗ hành xữ  của các tam muội, 
đây gọi là thủ lăng nghiêm tam muội.

T h ế nào gọi là bửu ân tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thòi có thể 

ân cảc tam muội, đây gọi là bửu ân tam 
muội.

T h ế  nào gọi là sư* tử  du hí tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thòi có thể 

du hí trong các tam muội như* sư* tử, đây 
gọi là sư* tử  du hí tam muội.
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Thê nào gọi là diệu nguyệt tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thời có thể 

soi sáng các tam muội như* mặt nguyệt 
sáng, đây gọi là diệu nguyệt tam muội.

T h ế  nào gọi là nguyệt tràng tiróng tam 
muôi ?

An trụ  trong tam muội nầy thời có thể 
nắm giữ  tiróng của các tam muội, đây 
gọi là nguyệt tràng tiỉớng tam muội.

Thê nào gọi là xuất chư* pháp tam 
muội ?

An trụ  trong tam muộỉ nầy thời có thể 
xuât sanh các tam muội, đây gọi là xuâlt 
chư* pháp tam muội.

Thê nào gọi là quán đảnh tam muội ?
•

An trụ  trong tam muội nầy thời có thể 
xem tháy tột đảnh của các tam muội, đây 
gọi là quán đảnh tam muội.

T h ế  nào gọi là tất  pháp tánh tam muội ?
An trụ  trong tam muôi nầy thòi quyết 

định biêt pháp tánh, đây gọi là tất pháp 
tánh tam muội.
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T h ế nào gọi là tất tràng tướng tam 
muôi ?

An trụ  trong tam muội nầy thòi có thể 
nắm giữ* bảo tràng của các tam muội.

T h ế  nào gọi là kim cang tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thời có thể 

phá các tam muội, đây gọi là kim cang 
tam muôi.

T h ế nào gọi là nhập pháp ấn tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thòi nhập 

vào các pháp ấn, đây gọi là nhập pháp 
ấn tam muội.

T h ế  nào gọi là tam muội vương an lập 
tam muội ?

An trụ  trong tam muội nầy thời an trụ 
vững vàng trong tất cả tam muội như* đế 
vưong, đây gọi là tam muội vưong an lập 
tam muội.

Thê nào gọi là phóng quang tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thời có thể 

phóng quang chiếu các tam muội, đây gọi 
là phóng quang tam muội.
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T h ế  nào gọi là lực tân tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thời có thể 

làm th ế  lực đối với các tam muội, đây 
gọi là lực tân tam muội.

Thê nào gọi là cao xuâít tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thời có thể 

tăng trưởng các tam muội, đây gọi là cao 
xuât tam muội.

T h ế  nào gọi là tất  nhập biện tà i tam 
muôi ?

An trụ  trong tam muội nầy thời có thể 
biện thuyêt các tam muôi, đây gọi là tât 
nhập biện tài tam muội.

•

Thê nào gọi là thích danh tự  tam muôi ?
An trụ  trong tam muội nầy thời có thể

của các tam muội, đây 
gọi là thích danh tự* tam muôi.

T h ế  nào gọi là quán, phưtmg tam 
muội ?

An trụ  trong tam muội nầy thời có thể 
quán sát phưtmg hircmg các tam muội 
đay gọi là quán phưong tam muôi.
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T h ế  nào gọi là đà la ni ân tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thời có thể 

nắm giữ* các tam muôi ân, đây gọi là đà 
la ni ấn tam muội.

T h ế  nào gọi là vô cuông ktam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thời không 

khi dôi đôi vói các tam muội, đây gọi là 
vô cuống tam muội.

T h ế  nào gọi là nhiếp chư  pháp hải tam 
muôi ?

An trụ  trong tam muội nầy thời có 
thể nhiếp lây các tam muội như  nuớc 
đại hải, đây gọi là nhiếp chư  pháp hải 
tam muội.

T h ế  nào gọi là biến phú hư không tam 
muôi ?

An trụ  trong tam muội nầy thời che 
trùm  các tam muôi như* hư* không, đây 
gọi là b iến  phú hư* không tam muội.

T h ế  nào gọi là kim cang luân tam 
muôi ?
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An trụ  trong tam muội nầy thời có thể 
nắm giữ* các tam muội phần, đây gọi là 
kim cang luân tam muội.

Thê nào gọi là bửu đoạn tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thời có thể 

dứt trú* phiên não cấu của các tam muôi, 
đây gọi là bửu đoạn tam muội.

T h ế  nào gọi là năng chiếu tam muội ?
•

An trụ  trong tam muội nầy thời có thể 
dùng quang minh chiếu rõ các tam muội, 
đây gọi là năng chiếu tam muội.

•

T h ế  nào gọi là bâ't cầu tam muội ?
•

An trụ trong tam muội nầy thòi không
có pháp để cầu, đây gọi là bất cầu tam 
muội.

Thê nào gọi là vô trụ tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thòi chẳng 

thay tât ca  pháp trụ, đây goi là vô tru  
tam muội.

Thê nào gọi là vô tâm tam muội ?
•

An trụ  trong tam muội nầy thời tâm 
và tâm sở chẳng hiện hành, đây gọi là 
vô tâm tam muội.
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T h ế  nào gọi là tịnh đăng tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thời đô'i 

vói các tam muội chiêu sáng như* đèn 
sáng, đây gọi là tinh đảng tam muội.

Thê' nào gọi là vo bien minh tciin 
muôi ?

An trụ  trong tam muội nầy thòi làm 
ánh sáng vô biên cho các tam muội, đây 
gọi là vô biên minh tam muội.

T h ế  nào gọi là nảng tác minh tam muội?
An trụ  trong tam muội nầy thời liền 

có thể làm sáng cho các tam muội, đây 
gọi là năng tác minh tam muội.

T h ế  nào gọi là phổ chiếu minh tam 
muôi ?

An trụ  trong tam muội nầy thòi có thể 
chiếu các tam muội môn, đây gọi là phổ 
chiếu minh tam muội.

T h ế  nào gọi là kiên tịnh chư  tam muội 
tam muội ?

An trụ  trong tam muội nầy thời có thể 
làm cho tướng của các tam muội bền
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chắc trong sạch, đây gọi là kiên t|nh ch ư  
tam muội tam muội.

Thê' nào gọi là vô cấu minh tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thời có thể 

trừ  cấu nhơ của các tam muội, đây gọi 
là vô câ'u minh tam muội.

•

Thê nào gọi là hoan hỉ tam muội ?
•

An trụ trong tam muội nầy thời ỉãnh 
thọ sự* hoan hỉ của các tam muội, đây 
gọi là hoan hỉ tam muội.

Thê nào gọi là điển quang tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thời chiếu 

suôt các tam muội như* điển quang, đây 
gọi là điển quang tam muội.

Thê nào gọi là vô tận tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thòi dôi. 

vói các tam muội chẳng thây cùng tận, 
đây gọi là vô tận tam muội.

*  •

Thê nào gọi là oai đức tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thòi có oai 

đứt3 chiếu rõ đôi với các tam muội, đây 
gọi là oai đức tam muội.
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T h ế  nào gọi là ly tận tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thời chẳng 

thây các tam muội cùng tận, đây gọi là 
ly tận  tam muội.

Thê' nào gọi là bất động tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thòi làm 

cho các tam muội chẳng động, chẳng lay, 
đây gọi là bâ't động tam muội.

T h ế  nào gọi là bát thối tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thời có thể 

chẳng thấy các tam muội thôi th ất, đây 
gọi là bất thôi tam muội.

T h ế  nào gọi là nhựt đăng tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thời phóng 

quang chiếu các tam muội môn, đây gọi 
là nhựt đăng tam muội.

T h ế  nào gọi là nguyệt tinh  tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thời có thể

trử* sự* tôi tăm của các tam muội, đây 
t •

gọi là nguyệt tinh tam muội.
T h ế  nào gọi là tin h  m inh tam  muội ?
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An trụ trong tam muội nầy noi các 
tam muội đirợc tứ  vô ngại trí, đây gọi 
là tịnh minh tam muội.

Thê nào gọi là năng tác minh tam 
muôi ?

An trụ  trong tam muội nầy thòi noi 
các tam muội môn có thể làm sáng, đây 
gọi là năng tác minh tam muội.

Thê nàc\ gọi là tác hành tam muôi ?
An trụ  trong tam muội nầy thời có thể 

làm cho các tam muội có chỗ tạo tác.
Thê nào gọi là tri tiróng tam muội ?
An trụ trong tam muộỉ nầy thời thây 

các tam muội liên biêt tướng của các tam 
muội, đây gọi là tri txr&ng tam muội.

Thê nào gọi là như kim cang tam 
muội ?

An trụ  trong tam muội nầy thời có thể 
quán xuyên thấu suôt các pháp, nhưng 
cũng chẳng thây có thâu suôlt, đây gọi 
là như* kim cang tam muội.

T h ế  nào gọi là tâm  trụ  tam  muội ?
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An trụ  trong tam muội nầy thòi tâm 
chẳng động, chẳng chuyển, chẳng não, 
cũng chẳng nghĩ nhớ có tâm nầy, đây 
gọi là tâm trụ  tam muội.

T h ế  nào gọi là phổ minh tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thòi thấy 

khắp quang minh của các tam muội, đây 
gọi là phổ minh tam muội.

T h ế  nào gọi là an lập tam muội ?
An trụ  trong tam muội Hầy thòi ở  noi 

các tam muội an lập chẳng động, đây gọi 
là an lập tam muội.

T h ế  nào gọi là bửu tụ tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thời thấy 

khắp các tam muội như* tháy đống châu 
báu, đây gọi là bửu tụ tam muội.

T h ế  nào gọi là diệu pháp ân tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thòi có thể 

ân khả các tam muội, vì dùng vô ấh để 
ấn vây, đây gọi là diệu pháp ân tam 
muội.

T^hế nào gọi là pháp đẳng tam muội ?
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An trụ trong tam muội nầy thời quán 
sát các pháp bình đẳng, không pháp nào 
chẳng bình đẳng, đây gọi là pháp đẳng 
tam muội.

Thê nào gọi là đoạn hỉ tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thòi dứt 

sự  hỉ trong tất  cả pháp, đây gọi là đoạn 
hỉ tam muội.

T h ế  nào gọi là đáo pháp đảnh tam 
muôi ?

An trụ trong tam muội nầy thời diệt 
các pháp ám, cũng là ở  trên  các tam 
muội, đây gọi là đáo pháp đảnh tam muôi.

Thê nào gọi là năng tán tam muội ?
•

An trụ trong tam muội nầy thời có thể 
p h á  tan c á c  p h á p ,  đ â y  g ọ i  l à  R ă n g  t á n  

tam muội.

The nao ếọi là phân biêt chư* pháp cú 
tam muội ?

An trụ trong tam muội nầy thời phân 
biệt các pháp cú của các tam muôi, đây 
gọi là phân biệt chư* pháp cú tam muội.

•
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T h ế  nào gọi là tự  đẳng tưóng tam 
muôi ?

•

An trụ  trong tam muội nầy thòi được 
tự  đẳng của các tam muội, đây gọi là tự  
đẳng tiróng tam muội.

T h ế  nào gọi là ly tự  tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thời noi 

các tam muội nhẫn đến không tháy một 
chữ, đây gọi là ly tự  tam muội.

T h ế  nào gọi là đoạn duyên tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thời dứt 

duyên của các tam muội, đây gọi là đoạn 
duyên tam muôi.

T h ế  nào gọi là bất hoại tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thời chẳng 

thấy các pháp biến dị, đây gọi là bất 
hoại tam muội.

T h ế  nào gọi là vô chủng tướng tam 
muôi ?

An trụ  trong tam muội nầy thời chẳng 
thấy các pháp có nhiều thứ  loại, đây gọi 
là vô chủng tướng tam muội.
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Thê nào gọi là vô xứ  hành tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thòi chẳng 

tháy xứ* hành của các tam muội, đây gọi 
là vô x ứ  hành tam muội.

T h ế  nào gọi là ly mông muội tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thòi lìa 

rò i sự  tôi tảm vi tê của các tam muội, 
đây gọi là ly mông muội tam muội.

Thê nào gọi là vô khứ tam muội ?
An trụ trong tam muội nầy thòi chẳng 

thây tướng đi của tất  cả tam muội, đây 
gọi là vô khứ tam muội.

Thê nào gọi là bât biên di tam muôi ?
• •

An trụ trong tam muội nầy thời chẳng 
thây tiróng biên di của các tam muôi, 
đây gọi là bât biên dị tam muội.

T h ế  nào gọi là độ duyên tam muội ?
• t

An trụ trong tam muôi nầy thời vuxrt 
qua cảnh giói của các tam muội duyên, 
đây gọi là độ duyên tam muội.

T h ế  nào gọi là tập chư* công đức tam 
muôi ?
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An trụ  trong tam muội nầy thời chứa 
nhóm công đức của các tam muội, đây 
gọi là tập chư* công đức tam muội.

T h ế  nào gọi là trụ vô tâm tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thời đốì 

vói các tam muội tâm vô sỏ* nhập, đây 
gọi là trụ  vô tâm tam muội.

T h ế  nào gọi là tịnh diệu hoa tam 
muội ?

An trụ  trong tam muội nầy thòi làm 
cho các tam muội tinh diệu như hoa xinh 
đẹp sạch thơm, đây gọi là tinh diệu hoa 
tam muội.

T h ế  nào gọi là giác ý tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thòi được 

thất giác phần ở  trong các tam muội, đây 
gọi là giác ý tam muội.

T h ế  nào gọi là vô lưọ-ng biện tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thòi ở  trong 

các pháp đưxỵc vô lượng biện, đây gọi là 
vô lượng biện tam muội.
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Thê nào gọi là vô đẳng đẳng tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thời được 

tưóng vô đẳng đẳng noi các tam muội, 
đây gọi là vô đẳng đẳng tam muội.

Thê nào gọi là độ chư* pháp tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thời vưot 

qua tât cả tam giới, đây gọi là độ chư* 
pháp tam muội.

Thê nào gọi là phân biệt chư* pháp 
tam muội ?

An trụ  trong tam muội nầy thời phân 
biệt thây các tam muội và các pháp, đây 
gọi là phân biệt chư  pháp tam muội.

T h ế  nào gọi là tán nghi tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thời được 

tiêu tan sir nghi đôi với các pháp, đây 
gọi là tán nghi tam muội.

Thê nào gọi là vô trụ xứ  tam muôi ?
An trụ  trong tam muội nầy thòi chẳng 

thây chỗ trụ  xứ* của các pháp, đây gọi 
là vô trụ  xứ* tam muội.



272 KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

T h ế nào gọi là nhứt trang nghiêm tam 
muội ?•

An trụ  trong tam muội nầy thòi trọn 
chẳng tháy các pháp có hai tướng, đây 
gọi là nhữt trang nghiêm tam muội.

T h ế  nào gọi là sanh hành tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thời chẳng 

thấy các hành sanh khởi, đây gọi là sanh 
hành tam muội.

T h ế  nào gọi là nhứt hành tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thời chẳng 

thây các tam muội thứ  ngạn, bỉ ngạn, 
đây gọi là nhứt hành tam muội.

T h ế  nào gọi là bát nhứt hành tam 
muôi ?

An trụ  trong tam muội nầy thời chẳng 
thấy các tam muội một tướng, đây gọi là 
bất nhứt hành tam muội.

T h ế  nào gọi là diêu hành tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thời chẳng 

thây các tam muội hai tiróng, đây gọi là 
diệu hành tam muội.
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Thê nào gọi là đạt nhứt thiết hữu để 
tán tam muội ?

An trụ  trong tam muội nầy thời nhập 
vào tât cả cõi, tất cả tam muội, tr í 
huệ thông đạt cúng không chỗ thông 
đạt, đây gọi là đạt nhirt th iết hữu để 
tán  tam muội.

Thê nào gọi là nhập danh ngữ* tam 
muôi ?

An trụ  trong tam muội nầy thời nhập 
vào danh ngừ* của tất cả tam muội, đây 
gọi là nhập danh ngũ- tam muội.

Thê nào gọi là ly âm thanh tụ* ngừ* 
tam muội ?

An trụ  trong tam muội nầy thời chẳng 
thây âm thanh tự  ngữ của các tam 
muội, đây gọi là ly âm thanh tir ngữ 
tam muội.

Thê nào gọi là nhiên cự  tam muôi' ?
An trụ  trong tam muội nầy thòi oai 

đứic chiếu sáng như ngọn đuôc, đây gọi 
là nhiên cự* tam muội.
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T h ế  nào gọi là tinh tướng tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thòi sạch 

tướng của các tam muội, đây gọi là tinh 
tướng tam muội.

T h ế  nào gọi là phá tuóng tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thời chẳng 

thấy tircmg của các tam muội, đây gọi là 
phá tưóng tam muội.

T h ế  nào gọi là nhứt thiết chủng diệu 
túc tam muội ?

An trụ  trong tam muội nầy thòi tất cả 
tam muội chủng đều đầy đủ, đây gọi là 
nhứt thiết chủng diệu túc tam muội.

Thê nào gọi là bât hỉ khổ lac tam 
muôi ?

An trụ  trong tam muội nầy thời chẳng 
thây các tam muội khổ lạc, đây gọi là 
bất hỉ khổ lạc tam muội.

T h ế  nào gọi là vô tận tướng tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thời chẳng 

thây các tam muội chung tận, đây gọi là 
vô tận tướng tam muội.
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Thê nào gọi là đà la ni tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thời có thể 

chấp trì các tam muội, đây gọi là đà la 
ni tam muội.

Thê nào gọi là nhiếp chư- tà chánh 
tưóng tam muội ?

An trụ  trong tam muội nầy thòi noi 
các tam muội chẳng thây tiró-ng tà chánh, 
đây gọi là nhiếp chư* tà chánh tưóng tam 
muội.•

T h ế nào gọi là diệt tắng ái tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thòi không 

thây sự  ưa ghét của các tam muội, đây 
gọi là diệt tắng ái tam muội.

*  •

T h ế  nào gọi là nghịch thuận tam muội ?
• ẳ •

An trụ trong tam muội nầy thòi chẳng 
thây sự* nghịch thuân của các pháp, của 
các tam muội, đây gọi là nghịch thuận 
tam muội.

Thê nào gọi là tịnh quang tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thòi chẳng 

thây sự  câu nhơ noi quang minh của các
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tam muội, đây gọi là tinh quang tam 
muội.

T h ế  nào gọi là kiên cô' tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thời chẳng 

thây các tam muội chẳng kiên cô", đây 
gọi là kiên cô' tam muội.

T h ế  nào gọi là mãn nguyệt tịnh quang 
tam muội ?

•

An trụ trong tam muội nầy thời các 
tam muội đầy đủ như* mặt nguyệt đêm 
rằm, đây gọi là mãn nguyệt tịnh quang 
tam muội.

T h ế  nào gọi là đại trang nghiêm tam 
muôi ?•

An trụ  trong tam muội nầy thời đại 
trang nghiêm thành tựu các tam muội, 
đây gọi là đại trang nghiêm tam muội.

T h ế  nào gọi là năng chiếu nhứt thiêt 
th ế  tam muội ?

An trụ  trong tam muội nầy thời có thể 
chiếu các tam muội và tất cả pháp, đây 
goi là nảng chiếu nhứt thiêt thê tam muội.



18 - PHẨM VẤN THỬA 277

T h ế  nào gọi là tam muội đẳng tam 
muôi ?

An trụ  trong tam muội nầy thòi noi 
các tam muội chẳng thây tưó-ng định, 
tướng loạn, đây gọi là tam muội đằng 
tam muội.

The nào gọi là nhiếp nhứt th iêt hữu 
tránh vô tránh tam muội ?

An trụ  trong tam muội nầy thòi có
thể làm cho các tam muội chẳng phân 
biẹt có kia đây, không kia đây, đây goi 
là nhiêp nhứt thiết hữu tránh vô tránh  
tam muội.

T h ế  nào gọi là bất lạc nhứt th iết trụ  
xứ* tam muội ?

An trụ trong tam muội nầy thòi chẳng 
thây chỗ y tựa của các tam muội, đây 
ếọi la bat lạc nhứt thiêt tru x ứ  tam muôi.

Thê nào gọi là như* trụ định tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thòi chẳng 

vượt qua tương như của các tam muôi, 
đây gọi là như trụ  định tam muội.
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T h ế  nào gọi là hoại thân suy tam muội ?
An trụ  trong tam muội nầy thời chẳng 

thây thân tướng, đây gọi là hoại thân 
suy tam muôi.

T h ế  nào gọi là hoại ngữ như* hir không 
tam muội ?

An trụ  trong tam muội nầy thời chẳng 
thấy ngữ* nghiệp của các tam muội nhu* 
h ư  không, đầy gọi là hoại ngữ như* hu* 
không tam muộiỂ

T h ế  nào gọi là ly trưức nhir hư* không 
bất nhiễm tam muội ?

An trụ  trong tam muội nầy thòi tháy 
các tam muội nhir hu* không vô ngại, cũng 
chẳng nhiễm tam muội nầy, đây gọi là ly 
trước nhu* hư không bât nhiêm tam muọi.

Nầy Tu Bổ Đề ! Đây gọi là đại Bồ Tát 
Đai thửa".



KINH
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT 

QUYỂN THỨ SÁU

Hán dịch : Pháp S ư  Cưu Ma La Thập 
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

PHẨM q uản g  t h ừ a

THỨ MƯỜI CHÍN

Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Có đại 
Bồ Tát Đại thừa, chính là tứ  niệm xứ*.

T h ế  nào là bô"n ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát, trong nội 
thân, theo thân quán sát, cũng không có 
thân giác, vì bât khả đắc vây.

Trong ngoại thân, theo thân quán sát, 
cũng không có thân giác, vì bâ't khả đắc 
vậy.

Trong nội ngoại thân, theo thân quán 
sát, củng không có thân giác, vì bâ't khả 
đắc vậy.
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Đại Bồ Tát quán thân, siêng tinh tân 
nhứt tâm trữ  sự tham ưu của th ế  gian.

Nội thọ, nội tâm nội pháp, ngoại thọ, 
ngoại tâm, ngoại pháp, nội ngoại thọ, nội 
ngoại tâm, nội ngoại pháp, đại Bồ Tát 
theo thọ tâm pháp quán sát, cũng không 
có thọ giác, tâm giác, pháp giác, vì bất 
khả đắc vậy, siêng tinh tân nhứt tâm trừ  
sự* tham ưu của th ế  gian.

Nầy Tu Bồ Đề ! T h ế nào là đại Bồ Tát 
trong nội thân theo thân quán sát ?

Lúc đại Bồ Tát đi thòi biết là đi, lúc 
đứng thòi biết là đứng, lúc ngồi thòi biết 
là ngồi, lúc nằm thời biết là nằm. Thân 
hành động th ế  nào thòi biết như* vậy. 
Đây là trong nội thân, đại Bồ Tát theo 
thân quán sát, siêng tinh tân nhứt tâm 
trữ  sự  tham uu của th ế  gian, vì bất khả 
đắc vậy.

Đại Bồ Tát lúc đến, lúc đi, lúc nhìn 
ngó, co duỗi, cúi ngứa, lúc đắp y, cầm 
bát, lúc ăn uông, lúc nằm nghỉ, ngủ, thứic, 
ngồi, dứng, nói, nín, lúc nhập thiền, xuất
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thiền cũng thưòng nhứt tâm. Đây là trong 
nội thân, đại Bồ Tát theo thân quán sát 
lức thật hành B át nhá ba la mật, vì bất 
khả đắc vậy.

Trong nội thân, lúc theo thân quán 
sát, đại Bồ Tát nhứt tâm niệm, lúc thở  
vào biết là thở  vào, lúc thở ra biết là 
thở ra, lúc thở vào dài thòi biết là thở  
vào dài, lúc thở  ra dài thòi biết là thỏ* 
ra  dài, lúc thỏ* vào vắn thòi biết là thở 
vào vắn, lúc thở  ra vắn thòi biết là thở  
ra vắn. Đây là trong nội thân, đại Bồ 
Tát theo thân quán sát, siêng tinh tân

ưu của th ế  gian,
vì bât khả đắc vậy.

Đại Bồ Tát quán sát thân tứ  đại nghĩ 
rằng trong thân thể có địa đại, thủy đại, 
hỏa đại, phong đại.

Ví như* nhà hàng thịt dùng dao bén 
giêt bò chia làm bôn phần rồi hoăc đứng 
hoặc ngồi quán sát bôii phần thịt bò nầy.

Cũng vậy, đại Bồ Tát lúc thật hành 
B át nhà ba la mật quán sát thân thể bôn
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đại : đia đại, thủy đại, hỏa đại, phong 
đại. Đây là trong nội thân, đại Bồ Tát 
theo thân quán sát, vì bát khả đắc vậy.

Đại Bồ Tát lại quán sát thân thể từ  
đảnh đầu đến chân, da mỏng bao bọc, 
nhiều thứ* bát tinh đầy trong thân. Nghĩ 
rằng thân thể có tóc, lông, móng, răng, 
da mỏng, da dầy, gân, thịt, xuưng, tủy, 
tim, gan, phổi, tỳ, cật, mật, tiểu trường, 
đại trường, bao tứ, bàng quang, phẩn, 
dãi, mồ hôi, cáu ghét, nước mắt, nước 
mũi, niró-c miếng, máu, mủ, đàm, nhớt, 
não óc.

Ví nhir trong kho của nhà nông chứa 
lộn lạo đầy những lúa, nếp, mè, đậu, bắp. 
Ngưò-i có đôi mắt sáng mở kho liền tháy 
rõ là lúa, là nếp, là mè, là đậu, là bắp.

Đại Bồ Tát quán sát trong thân từ  đầu 
đến chân thây rõ từng chi tiết bâ't tịnh, 
siêng tinh tấn nhứt tâm trừ  sir tham ưu 
của thê' gian, vì bất khả đắc vậy.

Đại Bồ Tát nếu thấy thân ngirò-i chết 
đã trả i qua một ngày, hai ngày đến năm
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ngày, xanh ứ* sình trưxmg mủ nước rỉ 
chảy, tự  nghĩ rằng thân thể của ta đây 
rổi cúng sẽ như- vậy, tất  chẳng thoát khỏi 
thê ây. Đây là đại Bồ Tát trong nội thân 
theo thân quán sát, siêng tinh tân nhứt 
tâm trừ  sự- tham ưu của th ế  gian, vì bâ't 
khả đắc vậy.

Đại Bồ Tát nếu thấy thân người chết 
vât bỏ đã sáu ngày, bảy ngày, bi chồn, chó, 
sài lang, quạ, kên kên xé ăn, tự  nghĩ rằng 
thân thể của ta đây rồi cũng sẽ như vậy, 
tát chẳng thoát khỏi th ế  ấy. Đây là đại Bồ 
Tát trong nội thân theo thân quán sát, 
siêng tinh tân nhứt tâm trử* sự* thạm ưu 
của th ế  gian, vì bâít khả đắc vậy.

Đại Bồ Tát nếu thấy thân người chết 
vất bỏ bị cầm thú xé ăn rã rời hôi thúi 
bát tịnh, tự  nghĩ rằng thân thể của ta đây 
rồi cũng sẽ như- vậy, tất chẳng thoát khỏi 
thê' ây. Nếu thây thân ngiròi chết vâ't bỏ, 
da thịt đã tan lộ bày gân xưxmg liên tỏa, 
đại Bồ Tát tự  nghĩ rằng thân thể của ta 
đây rồi cùng sẽ như* vậy, tất  chẳng thoát
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khỏi th ế  ấy. Nếu tháy thân ngiròi chết vất 
bỏ, xương côít đã rã rời trên  dất, đại Bồ 
Tát tự* nghĩ rằng thân thể của ta đây rồi 
cùng nhu* vây, tát chẳng thoát khỏi thê ấy. 
Nếu thấy thân người chết vất bỏ, xưxmg 
cốt rã rò i trên  đất, xương chân chỗ nầy, 
xưong đầu chỗ nọ, mỗi lóng, mỗi đôt đều 
khác chỗ, đại Bồ Tát tự  nghĩ rằng thân 
thể của ta rồi cũng như* vậy, tất chẳng 
thoát khỏi th ế  ây. Nếu thấy xirong khô bỏ 
lâu ngày, gió thổi, nắng soi, màu trắng như* 
vỏ Ốc, đại Bồ Tát tự  nghĩ rằng thân thể 
của ta rồi cũng như* vậy, tẩt  chẳng thoát 
khỏi th ế  ấy. Nếu tháy xưxmg khô bỏ trên 
đâ't lâu ngày mục rả nát bấy lộn vói đất, 
đại Bồ Tát tự  nghĩ rằng thân thể của ta 
rồi cũng như* vậy, tất chẳng thoát khỏi thê 
ây. Trong nội thân, đại Bồ Tát theo thân 
quán sát, siêng tinh tấn nhứt tâm trừ  sự 
tham ưu của th ế  gian, vì bất khả đắc vậy.

Như* quán sát nội thân với ngoại thân 
cùng nội ngoại thân, cũng theo thân quán 
sát như* vậy.
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Cũng phải theo như* trên đây mà giải 
thuyết rộng về thọ niệm xứ, tâm niệm 
xứ* và pháp niệm xứ.

Đây gọi là đại Bồ Tát Đại thừa, vì bâ't 
khả đắc vậy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Lại có đại Bồ Tát Đại 
thừa, chính là tứ  chánh cần.

Những gì là bôìn ?

Đại Bồ Tát đôi với những pháp ác 
bât thiện chua phát sanh, vì làm cho 
pháp ác chẳng sanh nên muôn có tâm 
siêng tinh tân mà nhứt tâm hành đạo. 
Đôi với pháp ác bâ't thiện đã phát sanh, 
vì dứt trữ  nên muôn có tâm siêng tinh 
tân mà nhứt tâm hành đạo. Đôi với pháp 
thiện chưa phát sanh, vì phát sanh nên 
muôn có tâm siêng tinh tân  mà nhiếp 
tâm hành đạo. Đôi với pháp thiện đã 
phát sanh, vì làm cho còn mãi để tu tập 
đến đirọ-c đầy đủ rộng lớn nên muôn có 
tâm siêng tinh tân mà nhiếp tâm hành 
đạo, v ì bât khả đắc vậy. Đây gọi là đại 
Bồ Tát Đại thừa.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Lại có đại Bồ Tát Đại 
thừa, chính là tứ  như ý phần.

Những gì là bôii ?
Đại Bồ Tát dùng sự mong muôn định 

hạnh thành tựu mà tu như ý phần, dùng 
sự* tinh tân đinh hạnh thành tựu mà tu 
như* ý phần, dùng sự tir duy định hạnh 
thành tựu mà tu như ý phần, dùng sụ* 
nhứt tâm định hạnh thành tựu mà tu 
như* ý phần. Đây là Đại Bồ Tát Đại thừa, 
vì bất khả đắc vậy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Lại có đại Bồ Tát Đại 
thừa, chính là ngũ căn.

Những gì là năm ? Tín căn, tinh tân 
căn, niệm căn, đinh căn, huệ căn. Đây 
là đại Bồ Tát Đại thừa, vì bất khả đắc

• ể

vậy.
Lại có đại Bồ tát Đại thừa, chính là• • • 

ngũ lực.
Những gì là năm ? Tín lực, tinh tân 

lirc, niệm lựtì, đinh lirc, huệ lực, đây là 
đại Bồ Tát Đại thửa, vì bất khả đắc vậy
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Lại có đại Bồ Tát Đại thừa, chính là 
thất giác phần.

Những gì là bảy ? Đại Bồ Tát tu niệm 
giác phần, trạch  pháp giác phần, tinh tân 
giác phần, hỉ giác phần, trữ  giác phần, 
đinh giác phần và xả giác phần, nương 
noi ly, noi vô nhiễm hiró-ng đến Niết Bàn. 
Đây gọi là đại Bồ Tát Đại thừa, vì bâ't 
khả đắc vậy.

Lại có bát thánh đạo phần là đại Bồ 
Tát Đai thủa.

•

Những gì là tám ? Chánh kiến, chánh 
tư  duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và 
chánh định. Đây gọi là đại Bồ Tát Đại 
thừa, vì bất khả đắc vậy.

Lại có ba môn tam muội là đại Bồ Tát 
Đai thừa.' •

Những gì là ba ? Không tam muội, vô 
tướng tam muội và vô tác tam muộiẵ

Không tam muội là nói các pháp tự  
tướng rỗng không. Đây gọi là không giải 
thoát môn.
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VÔ tiróng tam muội là nói diệt hoại 
các pháp tướng, không nghĩ, không nhớ. 
Đây gọi là vô tiróng giải thoát môn.

Vô tác tam muội là nói đối với các 
pháp không mong cầu tạo tác. Đây gọi 
là vô tác giải thoát môn.

B a môn nầy là đại Bồ Tát Đại thừa, 
vì bất khả đắc vậy.

Lại có đại Bồ Tát Đại thữa, chính là 
khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, tận trí, 
vô sanh trí, pháp trí, tỉ trí, thê' trí, tha 
tâm trí và như* thiệt trí.

T h ế  nào gọi là khô tr í ? B iết khổ chẳng 
sanh, đây gọi là khổ trí.

T h ế  nào gọi là tập tr í ? B iết tập phải 
dứt, đây gọi là tập trí.

T h ế  nào gọi là diệt tr í ? B iết khổ dứt 
diệt, đây gọi là diệt trí.

T h ế  nào gọi là đạo trí ? B iết bát thánh 
đạo phần, đây gọi là đạo trí.

T h ế  nào gọi là tận tr í ? B iết tham, 
sân, si diệt tận, đây gọi là tận trí.
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Thê' nào gọi là vô sanh tr í ? B iết trong 
các cõi hữu lậu là vô sanh, đây gọi là 
vô sanh trí.

T h ế  nào gọi là pháp tr í ? B iết bổn sự  
của ngũ ấm, đây gọi là pháp tr íề

Thê nào gọi là tỉ tr í ? B iêt nhãn vô 
thuồng nhẫn đến biết ý xúc nhoai duyên 
sanh thọ vô thưò-ng, đây gọi là tỉ trí.

Thê nào gọi là thê' tr í ? B iết nhon 
duyên danh tự, đây gọi là th ế  trí.

T h ế  nào gọi là tha tâm tr í ? B iết tâm 
niệm của những chúng sanh khác, đây 
gọi là tha tâm trí.

T h ế  nào gọi là như* thiệt trí ? B iết 
nhứt thiết chủng tr í của chư* Phật, đây 
gọi là như* thiệt trí.

Miròi một tr í nầy là đại Bồ Tát Đại 
thừa, vì bât khả đắc vây.

Lại có tam căn là đại Bồ Tát Đại thừa.
Những gì là ba ? Vị tri dục tri căn, 

tri căn và tr í giả căn.
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Tín căn, tinh tân căn, niệm căn, đinh 
căn và huệ căn, ngũ căn của hàng hữu 
học chưa đắc quả, đây gọi là vi tri dục 
tri căn.

Ngũ căn của hàng hữu học đã đắc quả, 
đây gọi là tri cănẳ

Ngũ căn của birc vô học, hoặc A La 
Hán, B ích  Chi Phật, hoặc chư* Phật, đây 
gọi là tr í giả cản.

Tam căn nầy là đại Bồ Tát Đại thừa, 
vì bát khả đắc vậy.

Lại có tam tam muội là đại Bồ Tát 
Đại thừa. Những gì là ba ? Hữu giác hữu 
quán tam muội, vô giác hữu quán tam 
muội và vô giác vô quán tam muội.

Rời những dục nhiễm và rời những 
pháp ác h ấ t  th iện có giác, có quán, rờ i 
dục nhiễm  phát sanh hỉ lạc nhập sơ 
thiền, đây gọi là hữu giác hữu quán 
tam muội.

Chặng giữa của sơ thiền và nhi thiền, 
đây gọi là vô giác hữu quán tam muội.
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T ừ  nhị thiền đến phi hữu tưởng phi 
vô tưởng định, đây gọi là vô giác vô quán 
tam muội.

Tam tam muội nầy là đại Bồ Tát Đại 
thừa, vì bât khả đắc vây.

Lại có thập niệm là đại Bồ Tát Đại 
thửa.

Những gì là mười ? Niệm Phật, niệm 
Pháp, niệm Tăng, niệm giói, niệm xả, 
niệm thiên, niệm thiện, niệm xuất nhâp 
tức, niệm thân và niệm tử.

Mười chánh niệm nầy là đại Bồ Tát 
Đại thira, vì bât khả đắc vây.

Lại có tữ  thiền, tứ  vô lưtỵng tâm, tữ  
vô sắc định, bát bội xả và cứu th ữ  đệ 
định là đại Bồ Tát Đại thừa, vì bất khả 
đắc vậy.

Lại có đại Bồ Tát Đại thửa, chính là 
thập lực.

Những gì là miròi ? Một là Phật biết 
như thiệt những txrómg thị xứ-, bất thị 
xú* của tất cả pháp. Hai là Phật biết như
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thiệt những nghiệp,những thọ pháp của 
chúng sanh khác, biêt chỗ tạo nghiệp, 
biết nhon duyên, biết báo của chúng sanh 
khác. B a là Phật biết như* thiệt những 
tưóng cấu tinh sai khác của các thiền 
giải thoát, các tam muội và các đinh. Bôn 
là Phật biết như* thiệt những tiróng cản 
tánh thưtỵng hạ của chúng sanh khác. 
Năm là Phật như* thiệt biết những loại 
dục giải của chúng sanh khác. Sáu là 
Phật như* thiệt biêt vô sô tánh loại sai 
khác của th ế  gian. Bảy là Phật như* thiệt 
b iết chỗ đến của tất  cả đạo hạnh. Tám 
là Phật như thiệt biết túc mạng của mình 
và của chúng sanh khác tữ  một đời đến 
vô lưọng đời trong vô lirọng kiêp có 
tướng như* vậy, có nhon duyên như* vậy. 
Chín là Phật thiên nhãn thanh tinh hon 
chư* Thiên, như thiệt thẵy biết chúng sanh 
chết đây sanh kia, hoặc thiện đạo hoặc 
ác đạo. Mưm là Phật biết như* thiệt các 
lâu tân  nên vô lậu tâm giải thoát, vô lậu 
huệ giải thoát, trong pháp hiện tại tự  
chứng biết nhập vào pháp ấy, nghĩa là
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chứng biết như* thiệt ta đã hết sanh tứ, 
đâ thành phạm hạnh, từ  đòi nay chẳng 
còn lại thây có đời sau nữa.

MưtM trí lựic nầy là đại Bồ T át Đại 
thừa, vì bâít khả đắc vậy.

Lại có đại Bồ Tát Đại thừa, chính là 
tứ* vô sở úy.

Những gì là bôYi ? Phật nói lò i thành 
thiệt rằng ta là bực nhứt thiết chánh trí. 
Đôì vói những điều như* thiệt gạn hỏi về 
các pháp của tất cả đại chúng, Phật 
không tự  thây có mảy may e sọ*. Vì th ế  
nên Phật đưọ-c rấ t  an ổn, đưọ-c vô sở ủy, 
an trụ ngôi thánh chúa, ở  giữa đại ciiúng 
như* sư- tứ  hông chuyển pháp luân thanh 
tịnh  mà tất  cả hàng Sa Môn, B à  La Môn 
ch ư  Thiên Vvrcmg, Phạm Vưxmg, Ma 
Vưxmg, cùng chúng sanh khác đều không 
chuyển được. Đây là vô sở úy thứ  nhứt.

Phật nói lời thành thiệt rằng ta là bực 
tất cả lậu đã dứt diệt hết sạch. Đôì với 
chỗ gạn hỏi như* thiệt về lậu phiền não 
dứt diệt đây của tất  cả đại chúng, Phật
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không tự  thây có mảy may e sợ. Vì th ế  
nên Phật đưọ-c rất an ôn, đuợc vô sở úy, 
an trụ  ngôi thánh chúa, ở  giữa đại chúng 
nhir sư  tứ  hôlng chuyên pháp luân thanh 
tịnh mà tất  cả T rờ i,N girò i cùng chúng 
sanh khác không chuyển đirợc. Đây là vô 
sở úy th ứ  hai.

Phật nói lời thành thiệt rằng đây là 
những pháp chưóng ngại chánh đạo giải 
thoátề Đối với những lời gạn hỏi như* 
thiệt về pháp chiróng đạo đây của tát cả 
đại chúng, Phật không tự  thấy có mảy 
may e sợ. Vì th ế  nên Phật đmỵc rát an 
ổn,đưọ-c vô sỏ* úy, an trụ bựic thánh chúa, 
ở  giữa đại chúng như* sư* tử  hông chuyển 
pháp luân thanh tịnh mà tất cả Nhon, 
Thiên cùng chúng sanh khác đều không 
chuyển được. Đây là vô sở úy thứ  ba.

Phật nói lòi thành thiệt rằng những 
thẩnh đạo mà ta đã dạy quyết định có 
thể ra khỏi th ế  gian, theo đây thật hành 
thời có thể hết khổ. Đối vói những lòi 
gạn hỏi nhu* thiệt về thánh đạo đây của
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tất cả đại chúng, Phật không tự  thấy có 
mảy may e sợ. Vì th ế  nên Phật được râ't 
an ổn, đưtỵc vô sở úy, an trụ  bựic thánh 
chúa, ở  giữa đại chúng như* sư* tử  hông 
chuyển pháp luân thanh tinh mà tất cả 
Nhon, Thiên cùng chúng sanh khác đều 
không chuyển đưtỵc. Đây là vô sỏ* úy thứ  
tư*.

Tứ* vô sở úy nầy là đại Bồ Tát Đại 
thừa, vì bât khả đắc vậy.

Lại có đại Bồ Tát Đại thừa, chính là 
tứ* vô ngại trí.

Những gì là bôn ? Pháp vô ngại trí, 
nghĩa vô ngại trí, tử* vô ngại tr í và lạc 
thuyết vô ngại trí. Đây là đại Bồ Tát Đại 
thừa, vì bât khả đắc vây.

Lại có đại Bồ Tát Đại thừa, chính là 
thập bát bát cộng pháp.

Những gì là mưòi tám ? Một là thân 
của chư* Phât không lỗi, hai là khẩu của 
chư* Phật không lỗi, ba là ý niệm của 
chư- Phật không lỗi, bôn là chư  Phật 
không có dị tướng, nảm là chư* Phật
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không có tâm bâ't đinh, sáu là chư* Phật 
không có tâm chẳng biết rồi mà xả, bảy 
là nguyện dục không diệt, tám là tinh 
tân không diệt, chín là chánh niệm không 
diệt, mười là huệ không diệt, mưxM một 
là gỉảỉ thoát không diệt, miròi hai là giải 
thoát tri kiến không diệt, mirò-i ba là tất 
cả thân nghiệp của Phật đều theo trí huệ 
mà hiện hành, mum bốírì là tát cả khẩu• *

nghiệp đều theo tr í huệ mà hiện hành, 
mười lăm là tất cả ý nghiệp đều theo trí 
huệ mà hiện hành, mười sáu là tr í huệ 
của Phật thây biết thuở quá khứ  không 
ngại, không chướng, muòi bảy là tr í huệ 
thấy biết thuở vi lai không ngại, không 
chưó-ng, mười tám là trí huệ thấy biết 
thuở hiện tại không ngại, không chiró-ng. 
Đây là đại Bồ Tát Đại thừa, vì bất khả 
đắc vậy.

Lai có đai Bồ Tát Đai thừa, chính là• • • 3 
tự  đẳng ngữ đẳng chư tự* nhập môn.

Những gì là tự* đẳng ngữ đẳng chư* tự  
nhập môn ?
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A tự  môn, vì tát cả pháp từ  đầu vôn 
là bất sanh vậy.

LA tự* môn, vì tất cả pháp ly câu vậy.
BA tự* môn, vì tất  cả pháp đệ nhứt 

nghĩa vậy.
GIÁ tự* môn, vì tẵt cả pháp trọn bâít 

khả đắc vậy, vì tất cả pháp bât diệt, bât 
sanh vậy.

NA tự  môn, vì tât cả pháp rò i danh 
tánh tiróng bâ't đắc, bâìt thất vậyẻ

LA tự  môn, vì tất cả pháp thoát khỏi 
th ế  gian vậy, cũng là vì ái chi nhon 
duyên dứt diệt vậy.

ĐÀ tir môn, vì tất cả pháp thiện tâm 
phát sanh, cũng là tướng xả th í vậy.

B A 'tự  môn, vì các pháp bà tir rò i lìa 
vậy.

ĐO tự  môn, vì các pháp đồ tự  thanh 
tinh vậy.

SA tự* môn, vì các pháp tự* tại tánh 
thanh tinh vậy.
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HÒA tự* môn, vì nhập vào các pháp, 
dứt bặt ngữ* ngôn vậy.

ĐA tụ* môn, vì nhập vào các pháp, như* 
tướng bất động vậy.

DA tự* môn, vì nhập vào các pháp, như* 
th iệt bất sanh vậy.

TRA tụ* môn, vì nhập vào các pháp, 
chiết phục bát khả đắc vậy.

CA tự* môn, vì nhập vào các pháp, tác 
giả bất khả đắc vậy.

TA tự* môn, vì nhập vào các pháp, thòi 
gian bất khả đắc vậy, vì các pháp thời 
gian lay chuyển vậy.

MA tự* môn, vì nhập vào các pháp, ngã 
sở bất khả đắc vậy.

GIÀ tự  môn, vì nhập vào các pháp, 
khứ* giả bất khả đắc vậy.

THA tir môn, vì nhâp vào các pháp, 
xứ* sở bất khả đắc vậy.

XÀ tự  môn, vì nhập vào các pháp, sanh 
bất khả đắc vậy.
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BA tự  môn, vì nhập vào các pháp, bả 
tự  bất khả đắc vậy.

ĐA tự  môn, vì nhập vào các pháp, tánh 
bất khả đắc vậy.

XA tự  môn, vì nhập vào các pháp, đinh 
bất khả đắc vậy.

KHƯ* tự  môn, vì nhập vào các pháp, 
hư* không bâít khả đắc vậy.

XOA tự  môn, vì nhập vào các pháp, 
diêt tân bât khả đắc vây.

ĐÁ tự  môn, vì nhập vào các pháp, hữu 
bât khả đắc vây.

NHÃ tự  môn, vì nhập vào các pháp, 
tr í bât khả đắc vây.

THA tự  môn, vì nhâp vào các pháp, 
tha tư* bât khả đắc vây.

IX* mon Ị vì nhập vào các pháp, phá 
hoai bât khả đắc vây.

VÌ nhập vào các pháp, dục 
bât khả đac vây, ngũ âm nhu* ảnh cũng 
bât khả đắc vây.
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MA tự  môn, vì nhập vào các pháp, ma 
tự  bât khả đắc vậy.

HỎA tự* môn, vì nhập vào các pháp, 
kêu gọi bâ't khả đắc vậy.

TA tự* môn, vì nhập vào các pháp, ta 
tụ* bất khả đắc vậy.

NOA tự  môn, vì nhập vào các pháp, 
chẳng đến, chẳng đi, chẳng đứng, chẳng 
ngồi, chẳng nằm vậy.

PHẢ tự  môn, vì nhập vào các pháp, 
biên bờ bâ't khả đắc vậy.

CA tự* môn, vì nhập vào các pháp, tụ 
họp bát khả đắc vậy.

SAI tự  môn, vì nhập vào các pháp, sai 
tự  bâ't khả đắc vậy.

GIÀ tự  môn, vì nhập vào các pháp, 
hiện hành bát khả đắc vậy.

TRA tự  môn, vì nhập vào các pháp, 
cong vạy bâ't khả đắc vậy.

Đ ồ tự* môn, vì nhập vào các pháp, chỗ 
tột biên bò- nên chẳng diệt, chẳng sanh 
vậy.
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Quá chữ* í)ồ  thòi không chữ* có thể 
tuyên thuyêt. Tại sao vậy ? Vì không còn 
có chữ* vậy.

Những chữ  vô ngại, vô danh, cũng diêt, 
chẳng nói đưọ-c, chẳng chỉ được, chẳng 
thây đưtỵc, chẳng biên chép được.

Nầy Tu BỒ Đề ! Phải biết tất cả pháp 
như* hư* không. Đây gọi là đà la ni môn, 
chính là nghĩa của chữ A.

Nê'u đại Bồ Tát, nơi những tự  môn ấn , 
a tự  ấn nầy, hoặc nghe, hoặc thọ, hoặc 
đọc, hoặc tụng, hoặc trì, hoạc giang noi 
cho người khác, thời biết rằng sẽ đưọ-c 
hai mưtri công đức.

Những gì là hai mưm ? Đuxỵc nhó* biết 
dai. Đưiợc tàm quí. Đuxỵc tâm kiên cô'. 
Được chi thu cua kinh. Đươc tr í huê. 
Đirợc lạc thuyêt vô ngai. Dễ dươc những 
môn đà la ni khác. Đirọ-C tâm không nghi 
hôi. Được nghe lành chẳng mừng, nghe 
dư chang giân. Đươc chảng cao, chẳng 
hạ, an trụ  tâm không tảng, không giảm.

UTyc thiẹn x ả o ,b iê t  lời nói của chúng
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sanhẵ Đưọ-C khéo phân biệt ngũ ấm,  thập  
nhị nhập, thập bát giói, thập nhị nhon 
duyên, tữ  duyên và tứ  đế. Được khéo 
phân biệt những căn tánh lợi độn của 
các chúng sanh. Đưtỵc khéo biêt tâm niệm 
của kẻ khác. Được khéo phân biệt ngày, 
tháng, năm, mùa. Được khéo phân biệt 
thiên nhĩ thông. Đirợc khéo phân biệt túc 
mang thông. Đirợc khéo phân biệt sanh 
tử  thông. Được có thể khéo tuyên thuyết 
thị xứ, phi xứ. Đưxỵc khéo biết thân oai 
nghi qua, lại, ngồi, đứng.

Những đà la ni môn, tự  môn, a tự  môn 
nầy goi là đai Bồ Tát Đai thừa, vì bat 
kha đac vậy".
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PHẨM PHÁT THỦ

THỨ HAI MƯƠI

Đứic Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề : "Ông 
hỏi th ế  nào là đại Bồ Tát Đại thửa phát 
thú ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu đại Bồ Tát lúc 
thật hành sáu ba la mật, từ  một địa đến 
một địa, đây gọi là đại Bồ Tát Đại thừa 
phát thú".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đữc T h ế 
Tôn ! T h ế  nào là đại Bồ Tát tữ  một địa 
đến một địa ?".

Đức Phật nói : "Đại Bồ Tát biết tất cả 
pháp không có tướng lai khứ, cũng không 
co phap hoạc lai khứ*, hoảc đên, chẳng 
đên, vì các pháp tưó-ng b ấ t  diệt vậy.

Đại Bô Tát đôi với các đia chẳng niêm, 
chẳng tư* duy mà tu tập trị địa nghiẹp 
cũng chẳng thây địa.
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Những gì là trị địa nghiệp ?
Lúc an trụ  bực sơ địa, đại Bồ Tát thật• • • • • 

hành mưòi việc.
Một là thâm tâm kiên cô', vì dụng vô 

sỏ* đắc vậy.
Hai là đôi vói tất  cả chúng sanh tâm 

bình đẳng, vì chúng sanh bát khả đắc
vậy.

B a là bô' thí cho ngvrò-i, vì thọ giả bát 
khả đắc vậy.

Bôn là thân cận thiện tri thức, cũng 
chẳng tự* cao vậy.

Năm là cầu pháp, vì tất  cả pháp bất 
khả đắc vậyề

Sáu là thiròng xuâlt gia, vì gia bất khả 
đắc vậy.

Bảy là mến thích Phật thân, vì tướng 
hảo bất khả đắc vậy.

Tám là diễn nói giáo pháp xuât the, 
vì các pháp phân biệt h ấ t  khả đắc vậy.

Chín là phá kiêu mạn, vì pháp sanh 
huệ bất khả đắc vậy.
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Miròi là thiệt ngữ, vì những ngữ ngôn 
bát khả đắc vậy.

Trên đây là mtròi sự tri đia nghiệp 
của đại Bồ Tát an trụ trong bựic sơ đia 
tu tập.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát an trụ 
trong bực nhị địa thiròng niệm tám pháp.

Những gì là tám ?

Một là giới thanh tịnhề Hai là biết ơn 
và báo ơn. B a là an trụ nhẫn nhục lực. 
Bôn là thọ hoan hỉ. Năm là chẳng rời bỏ 
tất  cả chúng sanh. Sáu là nhập đại bi 
ta.m. Bay là tin kính và thưa hỏi noi 
thầy. Tám là cần cầu các môn ba la mật.

Đây là đại Bồ Tát an trụ  trong birc 
nhị địa đầy đủ tám pháp.

Nầy Tu BỒ Đề ! Đại Bồ Tát an trụ 
trong bực tam địa thật hành năm pháp.

Nhừng gì là năm ?

Một là học vấn nhiều không nhàm đủ. 
Hai là thanh tịnh pháp th í cũng chẳng 
tự  caoế B a là thanh tinh Phât đô củng
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chẳng tự  cao. Bôn là nhận chiu vô lirọ-ng 
sự* cần khổ th ế  gian mà vẫn chẳng nhàm. 
Năm là an trụ  noi tàm quý.

Đây là năm pháp mà đại Bồ Tát an 
trụ  trong bực tam đia phải đầy đủ.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát an trụ 
trong bực tữ  đia phải thọ hành chẳng 
bỏ nurò-i pháp.

Những gì là mười ?
Một là chẳng bỏ chỗ ở A lan nhã. Hai 

là thiểu dục. B a là tri túc. Bôn là chẳng 
bỏ công đức đầu đà. Năm là chẳng bỏ 
giới. Sáu là trách  ghét 
Bảy là nhàm tâm th ế  gian, thuận tâm 
Niết Bàn. Tám là xả bỏ tất cả sở hữu. 
Chín là tâm chẳng trầm  một. Mirời là 
chẳng tiếc tât

Đây là mưxM pháp mà đại Bồ Tát an 
trụ  trong bực tứ  đia chẳng bỏ.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát an trụ  
trong bực ngũ đia xa rò i mười hai pháp.

Những gì là mười hai ?
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• lâ. Sự cận hàng bạch
y. Hai là lìa xa hàng Tỳ Kheo Ni. B a  là 
xa lìa sự  tham tiếc nhà ngưò-i khác. B ốn  
là xa lìa sự  đàm thuyết vô ích. Năm là 
xa lìa sự* giận hờn. Sáu là xa lìa  sự  tir 
tôn đạiẽ Bảy là xa lìa sự  khinh miệt 
ngưò-i khác. Tám là xa lìa mưòi nghiệp 
đạo bát thiện. Chín là xa lìa đại mạn. 
Mười là xa lìa tự  dụng. Mưò-i mọt là xa 
lìa  điên đảo. MưtM hai là xa lìa  tham 
sân si.

Đây là mưòi hai điều mà đại Bồ Tát 
an trụ  trong bực ngũ địa xa lìa.

Nầy Tu BỒ Đề ! Đại Bồ Tát an trụ 
trong bực lục địa nên đầy đủ sáu pháp, 
chính là sáu ba la mật.

•

Bụic lục địa lại có sáu pháp chẳng 
nên làm. Những gì là sáu ? Một là chẳng 
móng tâm Thanh Văn, B ích  Chi Phât. 
Hai là chẳng có ỷ lo ngại khi bô' thí. 
B a  là bị đòi hỏi cầu xin, không có lòng 
tron tranh. Bon là những vât sỏ* hiKi 
đều dem b ố  thí. Năm là sau khi bô' th í
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xong, không có lòng hôi tiêc. Sáu là 
chẳng nghi ngờ pháp thâm diệu.

Đây là sáu pháp phải đầy đủ và sáu 
pháp phải xa lìa của đại Bồ Tát an trụ  
trong bực lục đia.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát an trụ 
trong birc thât đia phải xa lìa hai miroi 
pháp chẳng nên chẳng phải.

Những gì là hai miroi ?
Một là chẳng chấp ngã. Hai là chẳng 

chấp chúng sanh. B a là chăng châp thọ 
giả. Bốn là chẳng châ'p chúng sanh sô' 
nhẫn đến tri giả, kiến giả. Nảm là chẳng 
chấp đoạn kiến. Sáu là chẳng chấp thường 
kiến. Bảy là chẳng nên khởi tướng dạng. 
Tám là chẳng nên khởi nhon duyên kiên. 
Chín là chẳng chấp danh sắc. Mưòi là 
chẳng chấp ngũ ấm. Miròi một là chẳng 
chấp thập nhị nhập. MưtM hai là chảng 
chấp thạp bát giới. M ười ba là chẳng 
chấp tam giớiẵ Mười bôn là chẳng khỏi 
tâm châp trước. Miròi lâm lâ chang khoi 
chỗ mong cầu. Mirò-i sáu là chẳng khỏi
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ctiô y chỉ. Mười bảy là chẳng chấp trước 
noi sự  thây là phải nưxmg noi Phật. Mưòi 
tám là chẳng chấp trước noi sự  thây là 
phải nương noi Pháp. Mười chín là chẳng 
châ'p trư ớc noi sự  thấy là phải nuưng 
noi Tang. Hai niLTơi là chảng châp trước 
noi sự thây là phải nirong noi giói. Đây 
là hai muữỉ điều chẳng nên chấp trước.

Lại có hai mưxri pháp mà birc thất đia 
phải đầy đủ.

Những gì là hai mưm ?

Một là đây đủ không. Hai là chúng vô 
tiróng. Ba là biết vô tác. Bôn là ba phần 
thanh tịnh. Nầm là ỏ* trong chúng sanh 
đay đu. tri tir bi. Sáu. là chảng niêm tuửng 
tât cả chúng sanh. Bảy là bình đẳng xem 
tất  cả pháp, noi trong đây cũng chẳng 
chấp trirócệ Tám là biết thiệt tương của 
các pháp, cũng chẳng niêm tưởng sự* nầy 
Chín là vô sanh pháp nhẫn. M uởi là vô 
sanh trí. Mười một là tuyên thuyết các 
pháp nhứt tướng. Miròi hai là phá tướng 
phan biẹt. Miròi ba là chuyển ức tuởng
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Mười bôn là chuyển kiến. Mirời lăm là 
chuyển phiền não. Miròi sáu là đông huệ 
đồng đẳng. Mười bảy là điều ý. Mưòi tám 
là tâm tịch  diệt, mười chín là vô ngại 
trí. Hai mưoi là chẳng nhiễm ái.

T rên  đây là hai mưm điều chẳng nên 
chấp trước và hai muơỉ điều phải đầy 
đủ của bực thât đia đại Bô Tát.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát an trụ  
trong bát địa phải đầy đủ năm pháp.

Những gì là năm ?
Một là thuận nhập vào tâm chúng sanh. 

Hai là du hí các thần thông. B a là thấy 
các P hật quốc. Bôn là tự  trang nghiêm 
quốc đọ mình như* Phật quô'c đã thấy. 
Năm là quán thân Phật nhu* thiệt, tụ* 
trang nghiêm Phật thân.

Lai phải đầy đủ năm điêu. Một la biet 
các căn tánh thutrng hạ. Hai là thanh 
tịnh  P hật độ. B a là nhập như* huyên tam 
muội. Bon lài thường nhập tam muội. Năm 
là tùy theo thiện căn mà chúng sanh 
đáng đirợc để thọ thân.
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Trên đây là nảm pháp và nảm điều 
mà đại Bồ Tát bát đia đầy đủ.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát an trụ  
trong cửu đia phải đầy đủ mưòi hai pháp. 
Một là nhiếp thọ vô biên th ế  gió-i mà 
phần mình hóa độ. Hai là Bồ Tát được 
như* chỗ nguyên cầu. Ba là biêt tiêng nói 
của các Thiên long, Càn thát bà để thuyết 
pháp cho họ. Bốn là thành tựu thai sanh. 
Năm là thành tựu nhà. Sáu là thành tựu 
chỗ sanh. Bảy là thành tựu họ. Tám là 
thành tựu quyến thuộc. Chín là thành 
tựu xuất sanh. Miròi là thành tựu xuâìt 
gia. Mười một là thành tựu bồ đề thọ 
trang nghiêm. MưtM hai là thành tiru đầy 
đủ tất cả những công đức lành.

Trên đây là mười hai pháp mà bậc 
cửu đia đại Bồ Tát phải đầy đủ.

Nầy Tu Bồ Đề ! Phải biết bậc thập địa 
đại Bồ Tát thòi là như* đức Phât

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đứxĩ T h ế  
Tôn ! Thê nào là thâm tâm nhẫn đến th ế  
nào là thiệt ngữ ?".



312 KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

Đức Phật nói : "Nếu đại Bồ Tát đúng 
vói tâm nhứt thiết trí, tích  tập tất cả 
thiện căn, đây gọi là thâm tâm trị địa 
nghiệp. Nếu sanh khỏi tứ* vô lượng tâm 
là từ, bi, hỉ và xả, đây gọi là tâm bình 
đẳng ở  trong tất cả chúng sanh. Nếu bô' 
th í cho tất cả chúng sanh mà không phân 
biêt, đây goi là tu bô thí. Nêu thân cận 
học hỏi, cung kính cúng diròng 
có thể giáo hóa người an trụ  trong nhứt 
th iết trí, đây gọi là thân cận thiện tri 
thức. Nếu cầu pháp đúng vói tâm nhứt 
thiết trí, không sa vào hàng Thanh Văn 
B ích  Chi Phật, đây gọi là cầu pháp. Nếu 
đòi đòi chẳng rời tâm xuất gia, luôn xuất 
gia trong Phật pháp không ai ngăn trở  
được, đây gọi là thường xuất gia tr ị địa 
nghiệp. Nếu thấy thân tưóng của Phật, 
nhẫn đến khi thành Vô thượng Bồ đề trọn 
chẳng rò i niêm Phât, đây gọi là ái lạc 
Phật thân. Hoặc Phật hiện tại hoặc Phật 
đã nhập diệt, nếu vì chúng sanh mà 
thuyết pháp sơ trung hậu đều thiện, diệu 
nghĩa hảo ngữ trong sạch tinh thuần,
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hoàn cụ cả mưm hai bộ kinh từ- tu đa 
la đên luận nghi, đây gọi là diễn nói giáo 
pháp xuất th ế  trị địa nghiệp. Vì phá kiêu 
mạn nên trọn chẳng thọ sanh nhà hạ 
tiện, đây gọi là phá kiêu mạn tri đia 
nghiệp. Đúng như lời mà thật hành, đay 
gọi là thiệt ngữ trị địa nghiệpẽ

Trên đây là mười sự  trị địa nghiệp 
của đại Bồ Tát an trụ  trong birc sơ địa 
tu hành.

The nào là giói thanh tịnh nhẫn đến 
cần cầu các ba la mật ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu đại Bồ Tát chẳng 
có tâm niệm xu hu&ng  Thanh Văn, B ích  
Chi Phật và những sự phá giới chưứng 
ngại Phật đạo, đây gọi là giói thanh tịnh. 
Neu thật hành Bô Tát hanh, cho dếín môt 
chút ơn nhỏ còn chẳng quên huông là 
nhiều, đây gọi là biết ơn báo ơn. Nếu 
đôi vói tất cả chúng sanh không giận 
hòn, không làm não hại, đây gọi là an 
trụ  sứic nhẫn nhục. Lấy sự  thành tựu 
chúng sanh làm niềm vui, đẩy gọi là thọ
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hoan hỷ. Nghĩ nhớ muốn cứu tất cả chúng 
sanh, đây gọi là chẳng bỏ tât cả chúng 
sanh. Nêu nghĩ như* vầy : Tôi vì mỗi mỗi 
chúng sanh mà chiu cần khổ trong địa 
ngục đến hằng sa kiếp chửng nào chúng 
sanh ấy thành Phât nhâp Niêt Bàn, đây 
là vì tất cả chúng sanh mưòi phưong mà 
nhẫn thọ sự  khổ nhọc nên gọi là nhập 
đại bi tâm. Nếu đôi vói bực sư* trirỏng 
xém như* Phật, đây gọi là tin  tưởng cung 
kính học hỏi noi thầy. Nếu nhứt tâm 
siêng cầu. các môn ba la mật mà không 
cầu sự* khác, đây gọi là cần cầu các ba 
la mật.

Trên đây gọi là tám pháp đầy đủ của 
đại Bồ Tát an trụ  trong bực nhị địa.

T h ế  nào là học vâ'n nhiều không nhàm 
đủ nhẫn đến an trụ  noi tàm quý ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Hoặc trong th ế  giói 
nầy hay ở  th ế  giới mười phưxmg có bao 
nhiêu chánh pháp của chư* Phật tuyên 
thuyết thời đều muôn đircrc nghe nhớ thọ 
trì cả, đây gọi là học vấn nhiều không
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nhàm đủ. Có bao nhiêu pháp th í vẫn 
không mong cầu, cho đến còn chẳng cầu 
Vộ thưxỵng Bồ đề huống là những sự  khác, 
đây gọi là pháp thí chẳng cầu danh lợi, 
cũng gọi là thanh tịnh pháp thí. Đem tấ t  
cả  thiện căn hồi hưóng thanh tinh Phật 
độ, đây gọi là tịnh Phật quô'c đọ. Vì đầy 

t n. cân nên có thể thành tựu chúng 
sanh, cũng trang nghiêm Phật độ cho đến 
đầy đủ nhứt thiết tr í trọn không mỏi 
nhàm, đây gọi là chiu láy vô lirọng sư* 
cần khổ mà chẳng nhàm. Hổ thẹn noi 
tâm Thanh Văn, B ích  Chi Phật, đây gọi 
là an trụ  noi tàm quý.

Trên đây là đại Bồ Tát an trụ  bựxĩ tam 
địa đầy đủ năm pháp.

T h ế  nào là chẳng bỏ chỗ ở  A lan nhã 
nhẫn đên chẳng tiếc tất  cả vật ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ Tát có thể hon 
bực Thanh Văn, B ích  Chi Phật, đây gọi 
lâ chsng bo chó or A ỉân nhã. Còn không 
có niệm mong muôn Vô thuợng Bổ dề 
huông là nhũng sự  mong muôn khác, đây
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gọi là thiểu dục, được nhâlt thiết chủng 
trí, đây gọi là tri túc. Quán sát các thâm 
pháp nhẩn, đây gọi là chẳng bỏ đầu đà 
công đức. Chẳng châ'p lây giói tướng, đây 
gọi là chẳng bỏ giói. Vì dục tâm chẳng 
phát sanh, đây gọi là trảch  ghét 
nhiễm. Vì biết tất cả pháp chẳng tạo tác, 
đây goi là nhàm tâm thê gian mà thuận 
tâm Niết Bàn. Chẳng tiếc tất  cả nội pháp, 
ngoại pháp, đây gọi là xả bỏ tất cả sở 
hữu. Tâm chẳng sanh khởi nơi hai thứ  
thức xữ, đây gọi là tâm chẳng trầm  một. 
ĐỐI với tất cả vật chẳng châ'p trước, 
chẳng nghĩ nhớ, đây gọi là chẳng tiêc 
tất cả vật.

Trên đây là mười pháp chẳng bỏ của 
đại Bồ Tát an trụ  trong bực tữ  địa.

T h ế  nào là xa lìa gần gũi hàng bạch 
y nhẫn đến xa lìa tham, sân, si ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ Tát sanh noi đâu 
cùng đều xuất gia, tữ  một Phật quốc đến 
một Phật quốc thiròng xuât gia cạo đâu 
mạc ca sa, đây gọi là xa lìa gần gũi bạch
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y. Chẳng ở  chung chỗ với Tỳ Kheo Ni, 
nhẫn đến chẳng nghĩ tưởng dầu là khoảng 
đàn chỉ, đây gọi là xa lìa Tỳ Kheo Ni. 
Bồ Tát suy nghĩ như vầy : Tôi phải an 
lạc chúng sanh, nay họ giúp tôi an lạc 
thời đâu nên sanh lòng lẫn tiếc, đây gọi 
là xa lìa sự  lẫn tiếc nhà người khác. Nếu 
có chỗ nào luận đàm có thể phát sanh 
tâm Thanh Văn, B ích  Chi Phật, thòi tôi 
phai xa lìa, đây gọi là xa lìa chỗ luân 
đàm vô ích. Chẳng để cho tâm giận hòii, 
tam não hại, tâm đấu tranh xen vào, đây 
gọi là xa lìa tâm sân. Chẳng thấy có nội 
pháp, đây gọi là xa lìa sự  tự  tôn đại. 
Chẳng thây có ngoại pháp, đây gọi là xa 
lìa sự  khi dễ người. MưxM nghiệp đạo bâ't 
thiện còn là chưóng ngại bát thánh đạo 
huông là Vô thượng Bồ đề, đây gọi là xa 
lìa miròi nghiệp đạo bất thiện. Chẳng 
thấy có pháp gì có thể làm đại mạn, đây 
gọi là xa lìa đại mạn. Chẳng thấy co 
pháp gì có thể tự  dùng được, đây gọi là 
xa lìa tự  dụng. Chỗ điên đảo bất khả 
đắc, đây gọi là xa lìa điên đảo. Chẳng
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thấy đưtỵc chỗ tham, sân, si, đây gọi là 
xa lìa tham, sân, si.

Trên đây là đại Bồ Tát an trụ  trong 
bực ngũ đia xa lìa miròi hai pháp.

T h ế  nào là đầy đủ sáu pháp ? An trụ  
trong sáu ba la mạt có thể vượt đên bờ 
kia, đây gọi là đầy đủ sáu pháp.

T h ế  nào là chẳng móng tâm Thanh 
Văn, B ích  Chi Phật nhẫn đến chẳng nghi 
ngờ pháp thâm diệu ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ Tát nghi rằng tâm 
Thanh Vản, B ích  Chi P hệt chẳng phải 
đạo Vô thưtrng Bồ đề, đây gọi là chăng 
móng tâm Thanh Văn, B ích  Chi Phật. Bồ 
Tát nghĩ rằng bô' thí có lòng lo ngại thời 
là chang phai đạo Vô thmrng Bồ đề, đây 
goi là bô' th í chẳng sanh lòng lo sợ. Bô 
Tat nghĩ rằng thấy ngiròi cầu xin  mà có 
tâm trốn tránh thời chẳng phải đạo Vô 
thượng Bồ đề, đây gọi là chẳng có lòng 
trôn tránh  khi bị cầu xin. Lúc h ố  thí 
chẳng nói cái nầy cho được, cái nầy cho 
chẳng được, đây gọi là những vật sở hữu
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đều đem bô thí. Vì sứic từ* bi nên sau khi 
bô th í chẳng ăn nản. Vì sức tín công đức 
nên chẳng nghi ngờ pháp thâm diệu.

Trên  đây là sáu pháp phải đầy đủ và 
sáu pháp phải xa lìa của đại Bồ Tát an 
trụ  bậc lục địa.• • • •

T h ế  nào là chẳng châ'p ngã nhẫn đến 
chăng châp noi sự* thây là phải nuơng 
noi giới ?

Nây Tu Bồ Đề ! Vì rôt ráo vô ngã, vì 
chúng sanh đến tri giả, kiến giả đều rô't 
ráo bât khả đắc nên chẳng châ'p triró-c 
những pháp ây. Không có pháp đoạn diệt 
vì các pháp rốt ráo bâ't sanh nên chẳng 
châ'p đoạn kiến. Nếu pháp đã chẳng sanh 
thời cũng chẳng thưòng nên chẳng châ'p 
thưò-ng kiên. Vì không các phiền não nên 
chẳng chấp lây tiró-ng. Vì chư  kiến đều 
chăng thể thấy được nên chẳng khỏi nhon 
duyên kiên. Vì danh sắc, ngũ ấm, thập 
nhị nhập, thập bát giới, tam giới, tâm, 
nguyện và y chỉ đều là tánh không nên 
chẳng chấp triró-c. Vì khởi sự  thây là
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phải nưong noi Phât thời chẳng thấy 
P hật nên chẳng khởi sự thấy y chỉ noi 
Phật. Vì Pháp chẳng thể thây nên chẳng 
khởi sự  thấy y chỉ Pháp. Vì Tăng tướng 
vô vi chẳng thể nương nên chẳng khỏi 
sự* thây y chỉ ncri Tăng. Vì noi tội cùng 
vô tội đều không dính mắc nên chẳng 
khởi sự thấy y chỉ nơi giói.

Trên đây là hai mưxri pháp chẳng nên 
chấp trirớc của đại Bồ Tát an trụ  trong 
birc thất đia.

T h ế  nào là đầy đủ không nhẫn đến 
chẳng nhiễm ái ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Đầy đủ tự  tướng 
không của các pháp, đây là đầy đủ 
không. Chẳng tưỏ-ng nhớ các tướng, đây 
là chứng vô tướng. Chẳng tạo tác trong 
tam giới, đây là b iết vô tác. Đầy đủ 
mirời nghiêp đâo lành, đây la. ba phan 
thanh tịnh. Vì đưtỵc đại bi nên đầy đủ 
tr í tữ  bi. Vì đầy đủ thanh tịnh  P hật 
độ nên chẳng niệm tưởng tấ t  cả  chúng 
sành. Vì chẳng tổn ích  đôi với tất cả
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pháp nên bình đẳng quán sát tát cả
pháp. Vì các pháp th iệt tiróng là vô tri
nên Bồ Tát b iết th iệt tướng của các
pháp. Vì các pháp bât sanh, bât diệt,
bât tác nên Bồ Tát đưtỵc vô sanh pháp
nhẫn. Vì biết danh sắc bât sanh nên
được vô sanh trí. Vì tâm chẳng hiện
hành hai tướng nên tuyên nói các pháp
nhứt tướng. Vì tất  cả pháp chẳng phân
biệt nên phá tiró-ng phân biệt. Vì vô
lirọ-ng tirởng niệm lớn nhỏ chuyển nên
Bồ Tát chuyển nhớ tưởng. Vì kiến chấp
Thanh Văn, B ích  Chi Phât chuyển nên
chuyển kiến. Vì dứt trữ  những phiền
não nên chuyển phiền não. Vì duxỵc
nhirt th iêt chung tr í nên đinh huê đồng
đẳng. Vì bât động dôi với tam giới nên
ý được điều. Vì ch ế  ngự sáu căn nên
tam tịch  d iệtễ Vì dirơc P hât nhãn nên
r̂ i , Vì xả bỏ sáu trần  nên

chẳng nhiễm ái.

Trên đây là hai mươi pháp phải đầy đủ 
của đại Bổ Tát an trụ  trong bậc th ấ t  đia.• »
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Thê nào là đại Bồ Tát thuân nhập tâm 
chúng sanh nhẫn đến tư* trang nghiêm 
P hật thân ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát dùng một 
tâm biết rõ tâm và tâm sở của tất  cả 
chúng sanh, đây là thuận nhập tâm chúng 
sanh. Dùng thẩn thông tữ  một Phật quốc 
đến một Phật quốc, cũng không có tưỏng 
niệm Phật quô'c, đây là du hí các thần 
thôngẵ T ừ  ở  cõi mình mà thấy vô lưtỵng 
Phật quốc, cũng không có tưỏ-ng Phật 
quôc, đây là xem thây các Phật quô'c. Trụ 
ngôi Chuyển Luân Thánh Vircmg đi khap 
Đại Thiên th ế  giới để tự  trang nghiêm 
nirớc của mình, đây là tự  trang .nghieiti 
nước mình như* Phật quốc đã được thấy. 
Vì như  thiệt quán pháp thân nên là nhir 
thiệt quán Phật thân.

Trên đây là đại Bồ Tát an trụ  trong 
bực bát địa đầy đủ nảm pháp.

T h ế  nào là biết các căn tánh thưxrng 
hạ nhẫn đến th ế  nào là tùy theo thiện 
căn để tho thân ?
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Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát an trụ  
trong Phật thập lựic biết những căn tánh 
thưọng hạ của tất  cả chúng sanh. Vì tinh 
chúng sanh nên Phật độ tịn h ế Trụ trông 
như* huyễn tam muội thòi có thể thành 
tựu tất cả sự, cúng chẳng phát sanh tâm 
tưóng. Vì đưxỵc báo sanh tam muội nên 
thường nhập tam muội. Vì thành tựu 
chúng sanh nên tùy theo thiện căn mà 
chủng sanh đáng đưọ-c để thọ thân hầu 
giáo hóa họ.

Trên đây là năm điều mà đại Bồ Tát 
trụ  bực bát địa đưxỵc đầy đủ.

The nao la đại Bô Tát nhiêp tho vô 
biên th ế  giới mà phần mình hóa độ nhẫn 
đến công đức thành tựu đầy đủ ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát hóa độ 
chung sanh trong vô biên thê giới đúng 
như* chỗ đáng đưọ-c độ của Phật pháp, 
đây là nhiếp thọ vô biên th ế  giói ma 
phần mình hóa độ. Đưọ-C đầy đủ sáu ba 
la mạt, đây là đtrọ*c nhir chỗ nguyên cầu. 
Do từ  vô ngại biện lực nên biết tiếng
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nói của ch ư  Thiên Long. Cân thát bà. Vì 
đời đời thường hóa sanh nên thai sanh 
được thành tựu. Vì thường sanh trong 
nhà vọng tộc nên nhà đưxỵc thành tựu. 
Vì sanh nơi dòng Sát Đê Lọ-i hoặc B à La 
Môn nên chỗ sanh thành tựu. Nhu* họ 
của Bồ Tát quá khứ sanh mà sanh trong 
đó nên họ đưọ-c thành tựu. Vì thuần dùng 
hàng đại Bồ Tát làm quyến thuộc nên 
quyến thuôc đươc thành tựu. Vì lu.c sanh 
ra  quang minh của Bô Tát chiêu, khap 
vô lưxỵng vô biên th ế  giới cũng chẳng 
chấp lấy tướng quang minh nên xuất sanh 
được thành tựu. Vì khi xuất gia có vô 
lưung chư* Thiên theo hâu. hạ va. qiiy©t 
định đua chúng sanh đến quả Tam thừa 
nen xuất gia thành tựu. Cây bồ đề dùng 
hoàng kim làm gốc, bảy báu làm thân, 
nhánh, lá chiếu sáng khắp vô lượng vô 
sô' th ế  giới mười phiro-ng, đây là trang 
nghiêm Phât tho thành tựu.. Chung sanh 
được thanh tinh, Phật độ cũng thanh 
tịnh, đây là tất cả công đức lành thành
tựu đầy đủ.
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Trên đây là mười hai pháp của bực 
cứu địa đại Bồ Tát thành tựu đầy đủ.

Thê nào là đại Bồ Tát an trụ  trong 
bực thập địa phải biết như Phật ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu đại Bồ Tát đầy 
đủ sáu ba la mật, tứ  niệm xữ  nhẫn đến 
đầy đủ miròi tám pháp bâít cộng và nhứt 
thiết chủng tr í dứt tất  cả phiền não và 
tập khí, thời gọi là đai Bồ Tát an tru  
trong birc thập địa phải biết là chư* Phật.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát an trụ  
trong birc thập địa nầy dùng sức phưong 
tiện để thật hành sáu ba la mật, tữ  niệm 
xứ* nhẫn đên thật hành muôi tám pháp 
bâ't cộng, vuxỵt qua bực càn huệ địa, b ự c  
tánh địa, birc bát nhon địa, bựxì kien địa, 
bực bạc địa, bực ly dục địa, b ự c  dĩ tac 
địa, bực B ích  Chi Phật địa, b ự ỉ Bồ Tát 
địa. Vưxỵt qua chín bực trên mà an trụ  
noi Phật địa, đây là Bồ Tát thập địaế

Đây gọi là đại BỒ Tát Đại thủa phát 
thú".
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PHẨM XUẤT ĐÁO

THỨ HAI MƯƠI MỐT

"Nầy Tu Bồ Đề ! Ông hỏi Đại thửa nầy 
tữ  chỗ nào phát xuất và đến an trụ  chỗ 
nào ?

Nầy Tu Bồ Đề ĩ Đại thửa nầy phát 
xuất từ* trong tam giới đên an trụ  trong 
nhứt th iết trí, vì là pháp bất nhị vậy.

T ại sao vậy ?
Đãi thừa và nhứt thiêt tr í là hai phap 

chẳng hiệp, chẳng tan, không sắc, không 
hình, không dôì là nhứt tưó-ng, chính là
vô tướng.

N êu có nếiTO’1 muôn cho thiGt t6 phât 
xuất thòi là ngiròi muôn cho pháp vô 
tướng phát xuât.

Nếu có người muốn cho pháp như*, pháp 
tánh, bất tư  nghi tánh phát xuất thòi là 
ngưòi muôn cho pháp vô tuứng phát xuât.



21 - PHẨM XUẤT ĐÁO 327

Nêu có người muôn cho sắc không, thọ, 
tưởng, hành, thức không phát xuất thòi là 
nguôi muôn cho pháp vô tướng phát xuât.

T ại sao vậy ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Tướng không của sắc, 
thọ, tưỏng, hành, thứic chẳng ra từ* tam 
giới cũng chẳng an trụ  nhứt thiết trí, vì 
sắc sắc tiróng rỗng không, thọ, tưởng, 
hành, thức thức tướng rỗng không vậy.

Nếu có người muôn cho nhãn không 
phát xuât thời là ngiròi muôYi cho pháp 
vô tướng phát xuâít.

Nếu có người muôn cho nhĩ, tĩ, thiệt 
thân, ý không phát xuất thòi là ngtrò-i 
muôn cho pháp vô tiróng phát xuất.

Nếu có ngtròi muôn cho sắc không, 
thanh không nhẫn đến ý xúc, nhon duyên, 
sanh thọ không phát xuất thòi là n gư ời 
muôn cho pháp vô tướng phát xuât.

Tại sao vậy ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Nhãn không nhẫn đên 
ý xúc, nhơn duyên, sanh thọ không chẳng
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ra từ  tam giới cũng chẳng an trụ  nhứt 
thiết trí, vì nhãn nhãn tướng rỗng không 
nhẫn đến ý xúc, nhon duyên,sanh thọ, ý 
x ú c , nhon duyên, sanh thọ tưtrng rỗng 
không vậy.

Nếu có người muôn cho m ộng,ảo,diệm , 
hưởng, ảnh và hóa phát xuât thời là 
người muôn cho pháp vô tướng phát xuât.

T ại sao vậy ?
Nầy Tu Bồ Đề ! Mộng tiróng nhẫn đến 

hóa tướng chẳng ra tữ  tam giói cũng 
chẳng an trụ  trong nhứt thiết trí, vì mộng 
mộng tướng rỗng không nhẫn đến hóa 
hóa tướng rỗng không vậy.

Nếu có ngirời muôn cho Đàn na ba la 
mật phát xuãt thòi là ngưòi muôn cho 
pháp vô tướng phát xuất.

Nếu có người muôYi cho Thi la ba la 
mật, sằ n  đề ba la mật, Tỳ lê gia ba la 
mật, Thiền na ba la mật, B át nhã ba la 
mật phát xuất thòi là muôn cho pháp vô 
tướng phát xuât.

Tại sao vậy ?
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Nầy Tu Bồ Đề ! Đàn na ba la mật 
đến B át nhã ba la mật chẳng ra  tữ  tam 
giới cũng chẳng an trụ  trong nhứt th iết 
trí, vì Đàn na Đàn na tưóng rỗng không 
nhẫn đến B át nhã B át nhã tiróng rỗng 
không vậy.

Nếu có người ìiỊuôVi nội không nhẫn 
đến vô pháp hữu pháp không phát xuâít 
thời là ngưtM muôìn cho pháp vô tướng 
phát xuâ't.

Tại sao vậy ?

Nẩy Tu Bồ Đề ! Nôi không tướng đến 
vô pháp hữu pháp không tiróng chẳng ra 
từ  tam giói cùng chẳng an trụ  trong nhứt 
thiêt trí, vì nội không nôi không tánh 
rỗng không nhẫn đến vô pháp hữu pháp 
không vô pháp hữu pháp không tánh 
rỗng không vậy.

Nêu có ngưò-i muôn cho tứ  niệm xứ  
đên thập bát bât cộng pháp phát xuât 
thời là ngiròi muôVi cho pháp vô tvróng 
phát xuât.

Tại sao vậy ?
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Nầy Tư Bồ Đề ! Tứ* niệm xứ  tánh đến 
thập bát bâ't cộng pháp tánh chẳng ra 
từ* tam giói cũng chẳng an trụ  trong nhứt 
th iết trí, vì tứ  niệm xứ  tứ* niệm xú* tánh 
rỗng không nhẫn đên bất cộng pháp bất 
cộng pháp tánh rỗng không vậy.

Nếu có ngưòi muốn cho A La Hán phát 
xuất thòi là nguòi muôn cho pháp vô 
tướng phát xuất.

Nếu có ngiròi muốn cho B ích  Chi Phật 
phát xirat thòi là muôVi cho pháp vô tiróng 
phát xuất.

Nêu có ngirời muôn cho Như Lai, Ưng 
Cúng, Chánh Đẳng Giác phát xuất thời là 
ngiròi muôĩi cho pháp vô tưóng phát xuất.

Tai sao vây ?
• Ệ

Nầy Tu Bồ Đề ! A La Hán tánh, B ích  
Chi P hật tánh và Phật tánh chẳng ra 
từ  tam giới cũng chẳng an trụ  trong 
nhứt th iết trí, vì A La Hán A La Hán 
tánh rỗng không, B ích  Chi P hật B ích  
Chi P hật tánh rỗng k h ô n g , P hật Phật 
tánh rỗng không vậy.
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Nầy Tư Bồ Đề ! Do nhon duyên trên 
đây nên Đại thủa nầy phát xuâít từ  trong 
tam giói đến an trụ  trong nhứt thiết trí, 
vì bát động vậy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Ông hỏi Đại thủa nầy 
đến an trụ  chỗ nào ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại thừa nầy không 
chỗ an trụ, vì tất  cả pháp không có tiróng 
an trụ  vậy. Đại thừa nầy nê'u có an trụ  
thời là chẳng phải an tru.

*

Nầy Tu Bồ Đề ! Ví như pháp tánh bất 
sanh, bất diệt, bâ't cấu, bâ't tịnh, vô khởi, 
vo tac chang phai tru, chảng phải chẳng 
trụ, vì pháp tánh pháp tánh tưóng rỗng 
không vậy, nhẫn đến vì vô tác vô tác 
tánh rỗng không vậy.

Như pháp tánh, các pháp khác cũng như 
vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ.

Đại thùa nầy cũng như* vậy, chẳng 
phải trụ, chẳng phải chẳng trụ.

Nây Tu Bô Đê ! Do nhơn duyên như* 
th ế  nên Đại thừa nầy không chỗ an trụ, 
VI la phap bât trụ , là pháp bât đông vây
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Nầy Tu Bồ Đề ! Ông hỏi ai ngồi Đại 
thừa nầy để phát xuât ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Không có ai ngồi Đại 
thừa nầy để phát xuâ't. Tại sao vậy ? Vì 
Đại thừa nầy cùng ngirò-i phát xuất và 
pháp bị sứ dụng cùng thời gian phát xuất 
đều vô sở hữu cả.

Nếu tát cả pháp là vô sở hữu thòi 
dùng pháp gì để phát xuât ?

Tại sao vậy ?
Ngã bất khả đắc nhẫn đến tri g iả ,k iến  

giả bất khả đắc, vì rổt ráo thanh tịnh vậy.
B át khả tư  nghi tánh bất khả đắc, vì 

rô't ráo thanh tịnh vậy.
Ngũ ấm, thập nhị nhập, thập bát giói 

bất khả đắc, vì rốt ráo thanh tịnh vậy.
Đàn na ba la mât đên Bát nhã ba la 

mật bất khả đắc, vì rô't ráo thanh tịnh 
vậy.

Nội không đến vô pháp hữu pháp 
không bất khả đắc, vì rô't ráo thanh tịnh 
vậy.
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T ứ  niệm xứ  đến mưòi tám pháp bât 
cộng bất khả đắc, vì rô't ráo thanh tinh 
vậy.

Tu Đà Hoàn đến Bồ Tát, chư* Phật bât 
khả đắc, vì rô't ráo thanh tịnh vậy.

Tu Đà Hoàn quả đến nhứt thiết chủng 
tr í bât khả đắc, vì rôt ráo thanh tinh vậy.

B ất  sanh, bất diệt, bâ't cấu, bất tịnh, 
vô khởi, vô tác bât khả đắc, vì rốt ráo 
thanh tinh vậy.

Quá khứ thế, vị lai thế, hiện tại thế, 
sanh, trụ, diệt bât khả đắc, vì rôt ráo 
thanh tinh vây.

Tăng, giảm bất khả đắc, vì rô't ráo 
thanh tinh vậy.

Vì nhũng pháp gì bất khả đắc nên là 
bâ't khả đắc ?

Nầy Tu Bồ Đề ! Vì pháp tánh bâ't khả 
đắc nên là bâ't khả dắc.

Vi nhu- thiệt tế, bâ't khả tư  ngh'ẵ tánh,
pháp tró n g , pháp vị bất khả đắc nên là 
báít khả đắc.
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Vì Đàn na ba la mât đên B át nhã ba 
la mật bất khả đắc nên là bất khả đắc.

Vì nội không đến vô pháp hữu pháp 
không bất khả đắc nên là bất khả đắc.

Vì tứ  niệm xứ  đến bất cộng pháp bât 
khả đắc nên là bất khả đắc.

Vì Tu Đà Hoàn,Tu* Đà Hàm,A Na Hàm, 
A La Hán, B ích  Chi Phật, chir Phật bất 
khả đắc nên là bât khả đắc.

Vì Tu Đà Hoàn quả, Tư* Đà Hàm quả, 
A Na Hàm quả, A La Hán quả, B ích  Chi 
Phật đạo, P hật đạo bát khả đắc nên là 
bất khả đắc.

Vi bất sanh, bất diệt đến vô khởi, vô 
tác bất khả đắc nên là bất khả đắcẩ

Lai vì so* đia dên thâp điâ t)ât kha đac 
nên là bất khà đắc, vì rô't ráo không vậy.

T h ế  nào là sơ địa đến thập địa ? 
Chính là càn huệ địa, tánh địa, bát nhom  
đia, k iến đia, bạc địa, ly dục địa, dĩ tác 
địa, B ích  Chi Phật địa, Bồ Tát địa và 
P hật địa.
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Trong nội không đến vô pháp hữu 
pháp không chẳng có thể đưọ-c so* đia 
đên thập đia.

Tại sao vây ? Vì sơ đia chẳng phải 
đưọ-c chẳng phải chẳng đưọ-c, nhẫn đến 
thập đia chẳng phải được chẳng phải 
chẳng được, vì rô't ráo thanh tịnh  vậy.

Trong nội không đến vô pháp hữu pháp 
không, thành tựu chúng sanh bất khả 
đắc, tịnh Phật quốc độ bâ't khả đắc, vì 
rôít ráo thanh tinh vậy.

Trong nội không đên vô pháp hữu pháp 
không, ngữ nhãn bât khả đắc, vì rôt ráo 
thanh tinh vậy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Vì th ế  nên đại Bồ Tát 
do noi tất cả pháp bâít khả đắc mà ngồi 
Đại thủa nầy tữ  tam giới phát xuất an 
trụ  trong nhứt thiết trí".
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QUYỂN THỨ BẢY

Hán dịch : Pháp Su- Cưu Ma La Thập 
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

PHẨM THẤNG x u ấ t

THỨ HAI MƯƠI HAI

Ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề thira : "Bạch 
dức T h ế  Tôn ! Đại thữa và n gư ời Đại 
thừa vưxỵt hơn tất cả th ế  gian và chư* 
Thiên, Nhon, A tu la.

B ạch  đức T h ế Tôn ! Đại thửa nầy đồng
• 1 

đẳng với hư* không.
Như* hu* không dung thọ vô lưọng vô 

biên a tăng kỳ chúng sanh. Cũng vậy, 
Đại thửa nầy dung thọ vô lmỵng vô biên 
a tảng kỳ chúng sanh.

Đại thửa nầy, chẳng thấy chỗ đến, 
chẳng thây chỗ đi, chẳng thây chỗ dừng ở.



22 - PHẨM THẮNG XUẤT 337

Đại thừa nầy, chẳng thể đirợc quá khứ, 
chẳng thể được vị lai, chẳng thể được hiện 
tại. B a  đòi bình đẳng là Đại thừa nầy.

Đo duyên cớ  trên đây nên gọi là Đại 
thừa".

Đức Phật nói : "Đúng như vậyề Nầy
Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát Đại thừa là sáu
ba la mật : Đàn na ba la mật, Thi la ba
la mật, sằn  đề ba la mật, Tỳ lê gia ba
la mật, Thiền na ba la mật, B át nhã ba 
la mật.

Lại có đại Bồ Tát Đại thừa là tất cả 
đà la ni môn, tất  cả tam muội môn. Như 
là thủ lăng nghiêm tam muội đến ly triró-c 
như* hư* không bâ't nhiễm tam muội.

Lại có đại Bổ Tát Đại thủa là nội 
không đến vô pháp hữu pháp không.

Lại có đại Bồ Tát Đại thửa là tứ  niệm 
x ứ  đến mười tám pháp b ấ t  cộng.

Nầy Tu BỔ Đề ! Như lời ông nói, Đ ạí 
thừa nầy vượt hom tất  cả th ế  gian và 
ch ư  Thiên,N hơn, A tu la.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Nấu Dục giới là có 
chcm thiệt chẳng hư vọng, là đế lý chẳng 
điên đảo, thuồng hằng chẳng hư* hoại 
chẳng phải pháp không có, thòi Đại thừa 
nầy không thể vưxrt hem tất cả thê gian 
và chu* Thiên , Nhon, A tu la.

B ởi Dục giới hư vọng, nhớ tưởng, phân 
biệt, hòa hiệp danh tự  v.v... có tất cả 
tướng vô thường phá hoại là pháp không 
có. T h ế  nên Đại thừa nầy vutỵt hơn tất 
cả th ế  gian và chư* Thiên, Nhon, A tu la.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu sắ c  giới và Vô sắc 
giới là có chon thiệt chẳng hư* vọng, là đế 
lý chẳng điên đảo, thưòng hảng chảng hư 
hoại, chẳng phải pháp không có, thời Đại 
thưa nầy không thể vượt hon tất cả thê 
gian và chu* Thiên, Nhơn, A tu la.

B ở i Sắc giới và Vô sắc giới hư* vọng, 
nhớ tưởng, phân biệt, hòa hiệp danh tự  
v.v... có tất cả tiróng vô thường phá hoại 
là pháp không có. T h ế nên © ại thừa nầy 
vượt hơn tất cả th ế  gian và ch ư  Thiên, 
Nhon, A tu la.
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Nây Tu Bồ Đề ! Nêu sắc uẩn đến ý 
xúc, nhon duyên, sanh thọ là có chon 
th iệt chẳng hư* vọng, là đế lý chẳng điên 
đảo, thường hằng chẳng hư* hoại, chẳng 
phải pháp không có, thời Đại thửa nầy 
không thể vưxỵt hon tất  cả th ế  gian và 
chư* Thiên, Nhơn, A tu la.

Bởi sắc uẩn đến ý xúc, nhơn duyên, 
sanh thọ hư vọng, nhớ tưởng, phân biệt, 
hoa hiẹp danh tự  v.v... có tât cả tưóng 
vô thường phá hoại là pháp không có, 
nên Đại thừa nầy vưxỵt hoai tâ't cả  th ế  
gian và chu* Thiên, Nhơn, A tu la.

Nây Tu Bô Đê ! Nêu pháp tánh như*
thiệt tế, bất khả tư  nghi tánh là pháp
có mà chẳng phải là pháp không co,
thơi Đại thừa nây không thể vircrt hcm
tât cả th ế  gian và chư* Thiên, Nhem A 
tu la.

B ởi pháp tánh đến bất tư* nghi tánh 
không có pháp, chẳng phải pháp, nên Đại 
thừa nầy vuxrt hon tất cả the gian và 
chư* Thiên, Nhon, A tu la.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu Đàn na ba la mật 
đến B át nhã ba la mật là pháp có mà 
chẳng phải là pháp không có, thời Đại 
thửa nầy không thể vưxỵt hon tát cả thê 
gian và chư* Thiên, Nhơn, A tu la.

B ởi Đàn na ba la mât đên B át nhã ba 
la mật không có pháp chẳng phải pháp, 
nên Đại thửa nầy vượt hon tâ't cả thê 
gian và chư* Thiên, Nhon, A tu la.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu nội không đến 
vô pháp hữu pháp không là pháp có mà 
chẳng phải là pháp không có, thời Đại 
thữa nầy không thể vưọ-t hơn tât cả thê 
gian và chu* Thiên, Nhon, A tu la.

B ởi nội không đên vô pháp hữu pháp 
không không có pháp, chẳng phải pháp, 
nên Đại thủa nầy vượt hcm tât cả thê 
gian và chư* Thiên, Nhơn, A tu la.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu tứ  niệm xứ  đến 
mirò-i tám pháp bất công là pháp có mà 
chẳng phải là pháp không có, thời Đại 
thừa nầy không thể vượt hon tất cả thê 
gian và chu* Thiên, Nhon, A tu la.



22 - PHẨM THẮNG XUẤT 341

Bởi tứ  niệm xứ  đến bâ't cộng pháp 
không có pháp, chẳng phải pháp, nên Đại 
thừa nầy vưxỵt hơn tất cả th ế  gian và 
chư- Thiên, Nhon, A tu la.

Nầy Tu Bổ Đề ! Nếu tánh nhem pháp,
bát nhem pháp, Tu Đà Hoàn pháp, T ư  Đà
Hàm pháp, A Na Hàm pháp, A La Hán
pháp, B ích  Chi Phật pháp và Phật pháp
la phap co mà chảng phải là pháp không
có, thòi Đại thừa nầy không thể vượt
hon tât cả th ế  gian và ch ư  Thiên,N hơn 
A tu la.

Bởi tánh nhơn pháp đến Phật pháp
không có pháp, chẳng phải pháp, nên Đại
thlhl nầy vuxỵt hon tất cả the gian va 
chư* Thiên,N hon, A tu la.

Nay Tu Bô Đê ! Nêu birc tánh đia, bực
bát nhem, bực Tu Đà Hoàn nhẫn đến Phạt
là pháp có mà chẳng phải là pháp không
có, thòi Đại thủa nầy không thể vượt
hơn tất cả th ế  gian và cjur Thiên,N hon, 
A tu la.
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B ở i tốnh đia đến chư* Phật không có 
pháp chẳng phải pháp, nên Đại thừa nầy 
vượt hon tất cả th ế  gian và chu* Thiên, 
Nhem, A tu la.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu tất  cả  th ế  gian 
và chư* Thiên, Nhem, A tu la là pháp có 
mà chẳng phải là pháp không có, thòi 
Đại thửa nầy không thể vượt hon tất cả 
thê gian và chư* Thiên,N hon, A tu la.

B ở i tất cả th ế  gian và chư* Thiên,Nhem, 
A tu la không có pháp chẳng phải pháp, 
nên Đại thửa nầy vutrt hon tất cả thê 
gian và chu* Thiên,N hon, A tu la.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu đại Bồ Tát tữ  lúc 
mói phát tâm đến lúc ngồi đạo tràng, 
những tâm trong khoảng trung gian đó là 
pháp có mà chẳng phải là pháp không có, 
thời Đại thừa nầy không thể virọ-t hcm tất 
cả thê gian và chư* Thiên,N hon, A tu la.

B ở i những tâm trong khoảng trung 
gian từ  lúc phát tâm đến lúc ngồi đạo 
tràng của đại Bồ Tát không có pháp 
chẳng phải pháp, nên Đại thừa nầy vưtỵt
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hcm tất cả  thê' gian và chư* Thiên, Nhon, 
A tu laằ

Nầy Tu Bồ Đề ! Nêu như* kim cang 
huệ của đại Bồ Tát là pháp có mà chẳng 
phải là pháp không có, thời đại Bồ Tát 
nầy không thể biết đưọ-c tấ t  cả kiết sứ  
và tập khí không có pháp, chẳng phải 
pháp để được nhứt thiết chủng trí.

B ở i nhu* kim cang huệ không có pháp, 
chẳng phải pháp, nên đại Bồ Tát biết được 
tất cả kiết sử và tập khí không có pháp, 
chẳng phải pháp đưxỵc nhứt thiết chủng 
trí. Thê nên Đại thữa này viro-t hon tất cả 
th ế  gian và chư* Thiên, Nhơn, A tu la.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu ba mưoĩ hai tiróng 
của ch ư  Phật là pháp có mà chẳng phải 
là pháp không có, thời oai đức của ch ư  
P hật chẳng thể chiêu sáng viro-t hơn tất 
cả thê gian và chư  Thiên Nhon, A tu la.

B ởi ba miroi hai tướng không có pháp, 
chẳng phải pháp, nên oai đức của ch ư  
Phật chiếu sáng vưọt hcm tất  cả th ế  gian 
và ch ư  Thiên, Nhem, A tu la.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu quang minh của 
chir P hật là pháp có mà chẳng phải là 
pháp không có, thời chẳng thể chiêu khắp 
hằng sa quốc độ.

B ở i quang minh của chư  Phật không 
có pháp, chẳng phải pháp, nên có thể 
chiếu khắp hằng sa quô'c độ.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu sáu muơi thú* âm 
thanh trang nghiêm của chư- Phật là pháp 
có mà chẳng phải là pháp không có, thòi 
ch ư  Phật chẳng thể dùng sáu mưxri thứ  
âm thanh trang nghiêm ấy thấu đến khắp 
vô lượng a tăng kỳ quô'c độ mưò-i phirong.

B ởi sáu mươi th ữ  âm thanh trang 
nghiêm của chư* Phât không có pháp, 
chẳng phải pháp, nên ch ư  Phật có thể 
dùng âm thanh trang nghiêm áy thấu đến 
khắp vô lượng a tảng kỳ quô'c độ mưòi 
phương.

Nầy Tu Bồ Đề ! Nếu pháp luân của 
chư* Phật là pháp có mà chẳng phải là 
pháp không có, thời chư* Phật không thể 
chuyển pháp luân mà tât ca Sa Môn, B a
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La Môn hoặc chư* Thiên vương, Ma vương, 
Phạm  vương và tất cả th ế  gian chúng 
sanh đều chẳng chuyển được.

B ởi pháp luân của chư* Phật không có 
pháp, chẳng phải pháp, nên chư* P hật có 
thể chuyển pháp luân mà tất  cả Sa Môn, 
B à La Môn hoăc T r ờ i, Ngưòi và tất cả 
chúng khác trong th ế  gian đều chẳng 
chuyển đưọ-c.

Nầy Tu Bồ Đề ! Chư Phât vì chúng 
sanh chuyển pháp luân. Nếu chúng sanh 
ấy là pháp thiệt có mà chẳng phải là 
pháp không có, thời không thể làm cho 
chúng sanh ấ y  ở  noi vô dư y Niết B àn  
mà nhập Niết Bàn.

B ởi chư* Phạt vì chúng sanh chuyển 
pháp luân. Chúng sanh ấy không có pháp, 
chẳng phải pháp, nên có thể làm chơ 
chúng sanh ấy ở  trong vô dư* y Niết bàn 
đã diệt độ, nay diệt độ, sẽ diệt độ".
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PHẤM ĐĂNG KHÔNG

THỨ HAI MƯƠI BA

"Nầy Tu Bồ Đề ! Ông nói Đại thửa 
đổng đẳng vói hư- không.

Đúng như* vậy, Đại thửa đồng đẳng 
vói hư* không.

Nầy Tu Bồ Đề ! Như* hu* không không 
có Đ ông,Tây v.v... muời phưong, Đại thừa 
cũng không có mười phưxmg.

Nhụ* hư* không chẳng phải dài, vắn, 
vuông, tròn, Đại thửa cũng chẳng phải 
dài, vắn, vuông, tròn.

Như* hư  không chẳng phải xanh,vàng, 
đỏ, trắng, đen, Đại thửa cũng chẳng phải 
xanh, vàng, đỏ, trắng, đen.

T h ế  nên nói rằng Đại thửa đồng đẳng 
vói hư* không.

Nầy Tu Bồ Đề ! Như* hư không chẳng 
phải quá khứ, vi lai, hiện tại. Cũng
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vậy, Đại thừa chẳng phải quá khứ, vị 
lai, hiên tai.'  • •

Như* hư- không chẳng tăng, chẳng giảm.
Cũng vậy, Đại thừa chẳng tăng, chẳng 
giảm.

Như* hư* không chẳng câ'u, chẳng tịnh. 
Cũng vậy, Đại thủa chẳng câ'u,chẳng tịnh.

Như hư- không chẳng sanh, chẳng diệt, 
không dửng, không đổi. Cúng vậy, Đại 
thừa chẳng sanh, chẳng diệt, không dừng , 
không đổi.

Như hư không chẳng phải thiện bâ't 
thiện, chẳng phải ký vô ký. Cũng vậy
Đ ại thủa chẳng phải thiện bất thiẹn, 
chẳng phải ký vô ký.

Nhir hư  không chẳng thây nghe, chẳng 
hay biết. Cũng vậy, Đại thừa không thấy 
nghe, hay biết.

Như* hư không chẳng thể biết đuxỵc 
chẳng thể hay được, chẳng thể thây được 
chang the dirt được, chảng thể chứng 
đ ư ợc, chẳng thể tu đưọ-c. Cũng vậy, Đai 
thừa chăng thể biêt đưtỵc, hay được, thây
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đircrc, dứt đircrc, củng chẳng thể chứng 
đưọ-c, tu được.

• *  *

T h ế nên nói rằng Đại thừa đồng đẳng 
vói hư* không.

Nầy Tu Bồ Đề ! Hư không chẳng phải 
tướng nhiễm, tưó-ng ly. Cũng vậy, Đại 
thửa chẳng phải tưóng nhiễm, chẳng phải
tướng ly.

Như- hư không chẳng hệ thuộc Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Cũng vậy, 
Đai thừa chẳng hệ thuộc Dục giới, Sac 
giới, Vô sắc giới.

Như* hư- không chẳng có sơ phát tâm 
nhẩn đến đệ thập tâm. Cũng vậy, Đại 
thừa không có sơ phát tâm nhẫn đến đệ 
thập tâm.

Như hư* không chẳng có càn huệ địa, 
tánh nhon đia, bát nhơn địa, kiên địa, 
bac đia, ly du.c đia, dĩ tác địa. Cũng vạy, 
Đai thửa không có càn huệ địa đến dĩ
tác địa.

Như* hư* không chẳng có quả Tu Đà 
Hoàn, quả Tư* Đà Hàm, quả A Na Hàm,
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quả A La Hán. Cũng vây, Đại thừa không 
có quả Tu Đà Hoàn đến quả A La Hán.

Như hư* không chẳng có Thanh Vản địa, 
B ích  Chi Phật đia. Cũng vậy, Đại thửa 
không có Thanh Văn địa đến Phật đia.• • •

Thê nên nói rằng Đại thừa đổng đẳng 
vói hư* không.

Nầy Tu Bồ Đề ! Như* hư không chẳng 
phải sắc vô sắc, chẳng phải khả kiến, 
bâ't khả k iế n , chẳng phải hữu đôi, vô 
đôì, chẳng phải hiệp, chẳng phải tán. 
Cúng vậy, Đại thừa chẳng phải sắc nhẫn 
đến chẳng phải tán.

Như hư không chẳng phải thường vô 
thuồng, chẳng phải lạc ,k h ổ , chẳng phải 
ngã vô ngã. Cũng vậy, Đại thừa chẳng phải 
thường vô thường, lạc, khổ, ngã vô ngã.

Như hư* không chẳng phải không bâ't 
không, chẳng phải tiró-ng vô tưóng, chẳng 
phải tác vô tác. Cũng vậy, Đại thủa chẳng 
phải không đến chẳng phải vô tác.

Như* hir không chẳng phải tịch  diệt 
chẳng tịch  diệt, chẳng phải ly chẳng lý.
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Cũng vậy, Đại thừa chẳng phải tich  diệt 
đến chẳng phải chẳng ly.

Như* hư* không chẳng phải tốĩ sáng. 
Cũng vậy, Đại thữa chẳng phải tối sángế

Như* hư* không chẳng phải khả đ ắ c , 
bất khả đắc. Cùng vậy, Đại thừa chẳng 
phải khả đắc, chẳng phải bát khả đắc.

Như* hư* không chẳng phải khả thuyết, 
bất khả thuyết. Cũng vậy, Đại thừa chẳng 
phải khả thuyết, chẳng phải bất khả 
thuyết.

T h ế  nên nói rằng Đại thừa đồng đẳng 
vói hư* không.

Nầy Tu Bồ Đề ! Như- lời ông nói,như* 
hư- không dung thọ vô lưtmg vô biên vô 
sô' chúng sanh, Đại thửa cũng dung thọ 
vô luọng vô biên vô sô" chúng sanh.

Đúng nhu* vậy. Vì chúng sanh vô sở 
hữu, nên biết rằng hư* không vô sở hữu. 
Vì hư  không vô sở hữu, nên biết rằng 
Đại thừa cũng vô sở hữu. Do đây nên 
Đại thửa, dung thọ vô lưọrng vô biên vô 
Hố chúng sanh.
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Tại sao vậy ? Vì chúng sanh hư* không 
và Đại thừa đều bất khả đắc vậy.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Vì Đại thừa vô sở 
hữu nên biết rằng vô sô" vô sỏ* hữu. Vì 
vô sô' vô sở hữu nên biết rằng vô lutỵng 
vô sở hữu. Vì vô lượng vô sở hữu nên 
biết rằng vô biên vô sở hữu. Vì vô biên 
vô sở hữu nên biết rằng tất  cả các pháp 
vô sở hữu. Do đây nên Đại thừa dung 
thọ vô lirọng vô biên vô sô" chúng sanh.

T ại sao vậy ? Vì chúng sanh hư* không, 
Đại thửa vô sô' vô lưọng vô biên, tất  cả 
các pháp đều bâ't khả đắc vậy.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Vì ngã nhẫn đến tri 
giả, kiên giả đều vô sỏ* hữu, nên biết rằng 
pháp như, pháp tánh, thiệt tế  vô sở hữu.

Vì pháp như*, pháp tánh, thiệt tế  vô 
sở hữu, nên biết nhẫn đến vô sô' vô luxỵng 
vô biên đều vô sở hữu.

Vì vô sô' vô lưọ-ng vô biên vô sở hữu 
nên biết tất  cả pháp vô sở hữu.

Do nhơn duyên nầy nên Đại thửa 
dung thọ vô lưtỵng vô biên vô sô' chúng
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sanh. T ại sao vậy ? Vì chúng sanh ngã 
nhẫn đến tri giả, kiên giả cùng th iệt 
tế  đến vô biên và tấ t  cả pháp đều bất 
khả đắc vậy.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Vì ngã đến tri giả, 
kiến giả đều vô sở hữu nên biết rằng 
bát khả tư* nghi tánh vô sở hữu.

Vì bất tư* nghi tánh vô sỏ* hữu nên 
biết sắc, thọ, tưởng, hành, thức vô sỏ* 
hữu.

Vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức vô sở 
hữu nên biết hư* không vô sở hừu.

Vì hư* không vô sở hữu nên biết Đại 
thữa vô sở hữu.

Vì Đại thừa vô sở hữu nên biết vô sô 
vô lượng vô biên đều vô sở hữu.

Vì vô biên vô sỏ* hữu nên biết tát cả 
các pháp vô sở hữu.

Do nhon duyên nầy nên Đại thừa dung 
thọ vô lưtỵng vô biên vô sô" chúng sanh. 
Vì ngả nhẫn đến tri giả, kiên giả, tất cả 
các pháp đều bất khả đắc vậy.
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Lại nầy Tu Bồ Đề ! Vì ngã vô sở hữu 
nhẫn đên tri g iả ,k iến  giả vô sỏ* hữu nên 
biêt nhãn, nhĩ, tĩ, thiệt, thân, ý vô sở hữu.

Vì nhãn, nhĩ, tĩ, thiêt, thân, ý vô sỏ* 
hữu nên biêt hir không vô sở hữu.

Vì hư* không vô sở hữu nên biêt Đại 
thừa vô sở hữu.

Vì Đại thừa vô sở hữu nên biết vô sô" 
vô lưtrng vô biên và tất  cả các pháp vô 
sỏ* hữu.

Do nhon duyên nầy nên Đại thừa dung 
thọ vô lirọ-ng vô biên vô sô' chúng sanh. 
Vì ngã đên tât cả các pháp đều bất khả 
đắc vậy.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Vì ngã nhẫn đến 
tri giả, kiến giả đều vô sở hữu nên Đàn 
na ba la mật đến B át nhã ba la mật đều 
vô sở hữu.

Vì B át nhã ba la mât vô sỏ* hữu nên 
biết hư* không vô sỏ* hữuế

Vì hir không vô sở hữu nên biết Đại 
^thừa vô sỏ* hữu.
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Vì Đại thửa vô sở hữu nên biết vô sô" 
vô lutmg vô biên vô sở hữu.

Vì vô sô" vô lưọng vô biên vô sở hữu 
nên biết tất cả các pháp vô sở hữu.

Do nhon duyên nầy nên Đại thừa dung 
thọ vô lưxỵng vô biên vô sô" chúng sanh. 
T ại sao vậy ? Vì ngã chúng sanh đến tất 
cả các pháp đều bất khả đắc vậy.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Vì ngã đến tri giả, 
kiến giả đều vô sở hữu nên biết nội 
không đến vô pháp hữu pháp không đều 
vô sở hữu.

Vì vô pháp hữu pháp không vô sở hữu 
nên biết hư  không vô sở hữu.

Vì hư  không vô sở hữu nên biết Đại 
thừa vô sở hữu.

Vì Đại thừa vô sở hữu nên biết vô sô" 
vô lưtỵng vô biên vô sở hữu.

Vì vô biên vô sở hữu nên biết tất cả 
các pháp vô sở hữu.

Do nhon duyên nầy nên Đại thừa dung 
thọ vô lưọ-ng vô biên vô sô' chúng sanh.
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Tại sao vậy ? Vì ngã chúng sanh đến tất 
cả các pháp đều bát khả đắc vậy.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Vì ngâ chúng sanh 
đên tri giả, kiên giả vô sở hữu nên biết 
tứ* niệm x ứ  đến bát cộng pháp vô sở hữu.

Vì bât cộng pháp vô sở hữu nên biết 
hư* không vô sở hữu.

Vì hư* không vô sở hữu nên biết Đại 
thửa vô sở hữu.

Vì Đại thửa, vô sở hữu nên biết vô sô' 
vô lượng vô biên vô sở hữu.

Vì vô biên vô sở hữu nên biết tấ t  cả  
các pháp vô sở hữu.

Do nhon duyên nầy nên Đại thừa dung 
thọ vô lượng vô biên vô sô' chúng sanh. 
Tại sao vậy ? Vì ngã chúng sanh đến tất  
cả các pháp đều bất khả đắc vậy.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Vì ngã chúng sanh 
đến tri giả, kiến giả vô sở hữu nên biết 
tánh địa đên dĩ tác đia vô sở hữu.

Vì dĩ tác địa vô sở hữu nên biết hư* 
không vô sỏ* hữu.
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Vì hư* không vô sỏ* hữu nên biết Đại 
thừa vô sở hữu.

Vì Đại thừa vô sở hữu nên biết vô sô' 
vô lưọng vô biên vô sở hữu.

Vì vô biên vô sở hữu nên biết tất cả 
các pháp vô sỏ* hữu.

Do nhon duyên nầy nên Đại thừa dung 
thọ vô lưọng vô biên vô sô" chúng sanh. 
Tại sao vậy ? Vì ngã chúng sanh đến tất 
cả các pháp đều bất khả đắc vậy.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Vì ngă đến tri giả, 
k iến giả vô sở hữu nên biết Tu Đà Hoàn 
đến A La Hán vô sở hữu.

Vì A La Hán vô sỏ* hữu nên biết tát 
cả các pháp vô sở hữu.

Do nhon duyên nầy nên Đại thừa dung 
thọ vô lưọng vô biên vô sô' chúng sanh. 
Tại sao vậy ? Vì bất khả đắc vậy.

Lại nầy Tu Bồ Đề ! Vì ngã đến tri giả, 
kiến giả vô sở hữu nên biêt Thanh Văn 
thừa vô sở hữu.
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Vì Thanh Văn thửa vô sỏ* hữu nên biết 
B ích  Chi Phât thừa vô sở hữu.

Vì B ích  Chi Phật thừa vô sở hữu nên 
biêt Phât thừa vô sỏ* hữu.

Vì Phật thừa vô sở hữu nên biết ngiròi 
Thanh Văn vô sở hữu.

Vì người Thanh Văn vô sỏ* hữu nên 
biêt Tu Đà Hoàn vô sở hữu nhẫn đến 
Phật vô sỏ* hữu.

Vì Phật vô sỏ* hữu nên biết nhứt thiết 
chủng tr í vô sở hữu.

Vì nhứt thiêt chủng tr í vô sở hữu nên 
biết hư  không vô sở hữu.

Vì hư* không vô sở hữu nên biêít Đại 
thừa vô sở hữu.

Vì B ạ i  thủa vô sở hữu nên vô sô' đến 
tât cả các pháp vô sở hữu.

Do nhem duyên nầy nên Đại thừa dung 
thọ vô lượng vô biên vô sô" chúng sanh. 
Tại sao vây ?

Vì bât khả đắc vây.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Như- trong tánh Niết 
B àn  dung thọ vô lirang vô biên vô sô" 
chúng sanh, Đại thừa nầy cũng dung thọ 
vô lutỵng vô biên vô số* chúng sanh.

Do nhem duyên nầy nên nói rằng Đại 
thủa đồng đẳng với hư* không cũng dung 
thọ vô lượng vô biên vô sô" chúng sanh.

Nầy Tu Bồ Đề ! Như* lời ông nói, Đại 
thừa nầy chẳng tháy chỗ đến, chẳng thấy 
chỗ đi, chẳng thấy chỗ ở.

Đúng như vậy. Đại thừa nầy chẳng 
thấy chỗ đến, chỗ đi, chỗ ở. Tại sao vậy ? 
Vì tấ t  cả các pháp tướng chẳng lay động 
vậy nên các pháp chẳng có chỗ đến, chỗ 
đi, chỗ ở.

T ại sao vậy ? Nầy Tu Bồ Đề ! sắ c  
không tữ  đâu đến, cũng chẳng đi đâu, 
cũng không chỗ ở. Thọ, tưỏng, hành, thức 
cũng như  vậy.

Sắc pháp, thọ pháp, tưtmg pháp, hành 
pháp, thức pháp không từ* đâu đến, cũng 
chẳng đi đâu, cũng không chỗ ở.
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Sắc như, thọ như, tirỏng như, hành 
như, thức như* không tử  đâu đến, cũng 
chẳng đi đâu, cũng không chỗ ở.

Sắc tánh đến thức tánh không từ  đâu 
đến, cũng chẳng đi đâu, cũng không chỗ ở.

Sắc tướng đến thức tiróng không từ  
đâu đếh, cũng chẳng đi đâu, cũng không 
chỗ ở.

Như ngũ uẩn, thập nhị nhập, thập bát 
giới, lục đại chủng cũng vậy. Nhãn, nhãn 
pháp, nhãn như, nhãn tánh, nhãn tướng, 
đến thức chủng, thức chủng pháp, thứxĩ 
chủng như, thức chủng tánh, thức chủng 
tướng không tữ  đâu đến, cũng chẳng đi 
đâu, củng không chỗ ở.

Nầy Tu Bồ Đề ! Như, như pháp, như 
như, như tánh, như* tướng, thiệt tế, thiệt 
t ế  pháp, thiệt t ế  như, thiệt tế  tánh, thiệt 
tế  tướng, bất khả tư  nghi, b ấ t  khả tư  
nghi pháp, bất khả từ  nghi như, bất khả 
tư* nghi tánh, bâ't khả tư* nghi tiróng, đều 
không từ  đâu đến, cũng chẳng đi đâu, 
cũng không chỗ ở.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Đàn na ba la mật đên 
B át nhã ba la mật, ba la mật, ba  la mật 
pháp, ba la mật như-, ba la mật tánh, ba 
la mật tướng, không từ  đâu đến, cũng 
chẳng đi đâu, cũng không chỗ ở.

T ứ  niệm xứ, tứ  niệm xứ  pháp, tứ  niệm 
xứ* như*, tứ* niêm xứ* tánh, tứ  niệm xứ* 
tướng, không tữ  đâu đến, cũng chẳng đi 
đâu, cũng không chỗ ở. Nhẫn đên mười 
tám pháp bất cộng cũng vậy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Bồ Tát, Bồ Tát pháp, 
Bồ Tát như*, Bồ Tát tánh, Bồ Tát tướng 
không từ  đâu đến, cũng chẳng đi đâu, 
cũng không chỗ ở.

Phật, Phật pháp, Phật như, Phật tánh, 
P hật tiróng không từ  đâu đến, cũng chẳng 
đi đâu, cũng không chỗ ở.

Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, 
chánh giác pháp, chánh giác như*, chánh 
giác tánh, chánh giác tiró-ng không từ  
đâu đến, cũng chẳng đi đâu, cũng không 
chỗ ở.
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Nầy Tu Bồ Đề ! Hữu vi, hữu vi pháp, 
hữu vi như*, hữu vi tánh, hữu vi tướng 
không từ  đâu đến, cũng chẳng đi đâu, 
cũng không chỗ ởẵ

Vô vi, vô vi pháp, vô vi như, vô vi 
tánh, vô vi tiróng, không tữ  đâu đến, 
cũng chẳng đi đâu, cũng không chỗ ởẵ

Do nhon duyên nầy nên Đại thừa đây 
chẳng thây chỗ đến, chẳng thây chỗ đi, 
chẳng thấy chỗ ỏ*.

Nầy Tu Bồ Đề ! Như* lời ông nói, Đại 
thừa đây tiền tê, hậu tế, trung tế  đều 
bât khả đắc, Đại thừa đây gọi là ba đời 
bình đẳng nên gọi là Đại thừa.

Đúng như vậy. Nầy Tu Bồ Đề ! Đại 
thừa đây tiền tế  bất khả đắc, hậu tế  b ấ t  
khả đắc, trung tế  b ấ t  khả đắc, ba đời 
bình đẳng nên gọi là Đại thừaế

Tại sao vậy ? Vì đời quá khứ thời đời 
quá khứ rỗng không, đời vì lai thời đời 
vị lai rỗng không, đời hiện tại thời đời 
hiện tại rỗng không, ba đời bình đẳng 
thời ba đời bình đẳng rỗng không, Đại



thừa thời Đại thừa rỗng không, Bồ Tát 
thời Bồ Tát rỗng không. Tại sao vệy ? 
Tánh không nầy chẳng phải một, chẳng 
phải hai, chẳng phải khác, th ế  nên gọi 
là ba đời bình đẳng, là đại Bồ Tát Đại 
thừa.

Trong Đại thửa nầy, bình đẳng cùng 
chẳng bình đẳng đều bất khả đắc, nhiễm 
cùng chẳng nhiễm, sân cùng chẳng sân, si 
cùng chẳng si, mạn cùng chẳng mạn đều 
bất khả đắc, nhẫn đến tât cả pháp thiện 
cùng pháp bất thiện đều bất khả đắcề

Trong Đại thừa nầy, thirò-ng cùng vô 
thirò-ng, lạc cùng khổ, thiệt cùng không 
thiệt, ngã cùng vô ngã đều bất khả đắc.

Trong Đại thừa nầy, Dục giới, sắ c  giới, 
Vô sắc giới đều bất khả đắcể Vượt qua 
Dục giói, vượt qua sắ c  giới, vưọ-t qua Vô 
sắc giới đều bất khả đắc.

Tại sao vậy ? Vì Đại thừa nầy, tự* pháp 
bất khả đắc vậy.

Nầy Tu Bổ Đề ! Quá khữ sắc, thọ, 
tưởng, hành thức, quá khứ  sắc, thọ,
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tưởng, hành, thứxĩ rỗng không. Vi lai sắc, 
thọ, tirỏng, hành, thức, vi lai sắc, thọ, 
tưởng, hành, thứic rỗng không. Hiện tại 
sắc, thọ, tưỏng, hành, thức, hiện tại sắc, 
thọ, tưxmg, hành, thức rỗng không.

Trong tánh không, quá khứ ,v i lai, hiện 
tại sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều bất 
khả đắc. Tại sao vậy ? Vì trong tánh 
không, không đó còn là h ất  khả đắc huổng 
là trong tánh không mà có đirợc những 
tam th ế  ngũ uẩn.

Nầy Tu Bồ Đề ! Quá khứ, vi lai, hiện 
tại lục ba la mật đều bâít khả đắcẽ Trong 
ba đời bình đẳng, lục ba la mật cũng bất 
khả đắc. Tại sao vậy ? Vì trong bình đẳng, 
quá khứ, vi lai, hiện tại đều bâ't khả đắc. 
Trong bình đẳng, bình đẳng cũng còn là 
bát khả đắc, huống là trong bình đẳng mà 
có đưxỵc quá khứ, hiện tạ i,v i lai.

Như lục ba la mật, tứ  niệm xứ* đến 
mười tám pháp h ất  cộng cũng vậy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Trong quá khứ, vi lai, 
hiện tại, ngtrò-i phàm phu bất khả đắc.
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Trong ba đời bình đẳng, nguôi phàm phu 
cũng bát khả đắc.

T ại sao vậy ? Vì chúng sanh đến tri 
g iả , kiến giả đều bất khả đắc vậy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Trong quá khứ, vi lai, 
hiện tại, Thanh Văn, B ích  Chi Phât, Bồ 
Tát và Phật đều bâ't khả đắc. Trong ba 
đòi bình đẳng, Thanh Văn, B ích  Chi Phật, 
Bồ Tát và Phật cũng đều bất khả đắc.

Tại sao vậy ? Vì chúng sanh đến tri 
giả, kiến giả đều bất khả đắc vậy.

Nầy Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát an trụ  
trong B át nhã ba la mật học tướng ba 
đòi bình đẳng sẽ đưtì-c đầy đủ nhứt thiết 
chủng trí. Đây gọi là đại Bồ Tát Đại thừa, 
cũng chính là tưóng ba đời bình đẳng.

Đại Bồ Tát an trụ trong đây thời hon 
tất cả th ế  gian, hàng Trời,N giròi, A tu la, 
thành tựu nhứt thiết t r í”.•

Bấy giờ Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch 
đức T h ế  Tôn ! Lành thay, lành thay ! Đại 
Bồ Tát Đại thừa nầy, quá khứ chư* đại 
Bồ tát học trong đây đã đưtỵc nhứt thiết
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chủng tr íể Vi lai chư* đại Bồ Tát học trong 
đây sẽ đưọ-c nhứt thiết chủng trí. Hiện 
tại chư* đại Bồ Tát trong vô lưọng vô sô" 
quôc độ mười phưtxng cũng học trong 
đây mà đưọ-c nhứt thiết chủng trí.

B ạch  đức Thê" Tôn ! Do đây nên Đại 
thửa nầy thiêt là đai Bồ Tát Đai thủa

• • •

___ A ____ I Ivậy .
Đức Phât nói : "Đúng như* vây. Quá 

khữ, vi lai, hiện tại chư* Phật học trong 
Đại thira nầy nên đã đtrọ-c, sẽ đưtỵc và 
hiện đvrọ-c nhứt thiết chủng trí".
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PHẤM HỘI TÕNG

THỨ HAI MƯƠI BỐN

Bấy giờ Ngài Phú Lâu Na Di Đa La 
Ni T ử  thưa : "Bạch đức T h ế  Tôn ! Đirc 
Phật sai Ngài Tu Bồ Đề vì chư  đại Bồ 
Tát giải thuyết Bát nhã ba la mật. Nay 
sao lại nói Đại thừa làm chi ?".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đữc T h ế  
Tôn ! Con nói Đại thừa có rời B át nhã 
ba la mật chảng ?".

Đức Phât nói : "Tu Bồ Đề nói Đai thừa• » 

không rời B át nhã ba la mật. Tại sao vậy ? 
Vì tất cả pháp thiện, pháp trọ* đạo, hoặc 
Thanh Văn pháp, hoặc B ích  Chi Phật pháp, 
hoặc Bồ Tát pháp, hoặc Phật pháp đều 
nhiếp vào trong Bát nhã ba la mật".

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch đức T h ế  
Tôn ! Những thiện pháp, trợ  đạo pháp, 
Thanh Văn pháp^ B ích  Chi Phật pháp, Bồ
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Tát pháp, Phật pháp nào đều nhiếp vào 
trong B át nhã ba la mật ?"ẵ

•

Đức Phật nói : "Những lục tya la mật, 
tứ  niệm xứ, tứ* chánh cần, tứ  nhu* ý túc, 
ngũ căn, ngủ  lực, thất giác phần, bát 
thánh đạo phần, ba giải thoát môn, thập 
lực, tứ  vô sở úy, tứ  vô ngại trí, đại từ  
đại bi, mưò-i tám pháp bâ't cộng đây và 
những thiện pháp, trợ  đạo pháp khác, 
hoặc Thanh Văn pháp, hoặc B ích  Chi 
P hật pháp, hoặc Bồ Tát pháp, hoặc Phật 
pháp đều nhiếp vào trong B át nhã ba 
la mật.

Nầy Tu Bổ Đề ! Hoặc đại Bồ Tát Đại 
thùa, hoặc sáu môn ba la mật, hoặc ngũ 
âm đên ý xúc, nhem duyên, sanh thọ, 
hoặc sáu đại chủng, hoặc tữ  niệm x ứ  đến 
bát thánh đạo phần, ba môn giải thoát 
và những thiện pháp, hoặc hữu lậu, vô

• hoâc ln\x̂ x v i,vô  vi, hoặc tứ* đế, hoặc 
tam giói, hoặc thập bát không, hoặc các 
môn tam muội, các môn đà la ni đến
mưò-i tám pháp b ấ t  cộng, hoặc Phật, Phât

• • • ^ 0. -



368 KINH MA HA BAT NHA BA LA MẠT

pháp, Phật tánh, Phật như, thiệt tế, bâ't 
khả tư* nghi tánh, Niết Bàn, tát cả những 
pháp nầy đều chẳng hiệp, chẳng tan, 
không sắc, không hình, không đôi, không 
ngại, không dẳng một tiróng, chính là vô 
tướng.

Nầy Tu Bồ Đề ! Do nhon duyên đây 
nên Đại thửa của ông nói tùy thuận với 
B át nhả ba la mật. Tại sao vậy ? Vì Đại 
thừa chẳng khác B át nhã ba la mật, B át 
nhã ba la mật chẳng khác Đại thừa, B át 
nhã ba la mật cùng Đại thửa không hai, 
không khác. Năm ba la mật kia cũng 
như* vậy.

Nầy Tu Bồ Đề ! T ứ  niệm xứ  chẳng 
khác Đại thữa, Đại thửa chẳng khác tứ  
niêm xứ, tứ* niêm x ứ  cùng Đại thừa không 
hai, không khác. T ứ  chánh cần đến mười 
tám pháp bất cộng cũng như- vậy.

Do nhon duyên đây nên Tu Bồ Đề nói 
Đai thừa chính là nói B át nhã ba la mật
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PHẤM THẬP VÔ

THỨ HAI MƯƠI LẢM

Ngài Tu Bồ Đề thưa : "Bạch Đức T h ế 
Tôn ! Đại Bồ Tát tiền tế  bất khả đắc, 
hậu tế  bất khả đắc, trung tế  bâ't khả đắc.

Vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức vô biên 
nên đại Bồ Tát cũng vô biên.

Sắc, thọ, tirỏng, hành, thức là đại Bồ 
Tát, đây cũng là bát khả dắcẻ

Noi tât cả thứ*, tât cả chỗ cầu tìm đại 
BỒ Tát đều bất khả đắc.

B ạch  đức T h ế  Tôn ! Con sẽ dạy cho 
những đại Bồ Tát nào về B át nhâ ba la 
mât ?

B ạch  đức T h ế  Tôn ! Đại Bồ Tát chỉ có
nói danh tự  ngã, ngã rô't 

ráo chẳng sanh. Như* ngã, các pháp cũng 
không tự  tánh như* vậy.
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Những sắc gì rốt ráo chẳng sanh ? 
Những thọ, tưửng, hành, thức gì rô't ráo 
chẳng sanh ?

B ạch  đức Thê' Tôn ! Rốt ráo chẳng 
sanh thời chẳng gọi là sắc. Rốt ráo chẳng 
sanh thời chẳng gọi là thọ, tưỏng, hành, 
thức.

B ạch  đức T h ế  Tôn ! Nếu pháp rốt ráo 
chẳng sanh sẽ dạy B át nhã ba la mật 
nầy chăng ? Rời pháp rô't ráo chẳng sanh 
cũng không có Bồ Tát thật hành Vô 
thưọng Chánh đẳng Chánh giảc.

Nếu Bồ Tát nghe lòi nói nầy mà tâm 
chẳng trầm  một, chẳng ăn năn, chẳng 
kinh hãi, chẳng sợ sệt, phải biết rằng 
đây là birc đại Bồ Tát có thể thật hành 
B át nhã ba la mật".

Ngài Xá Lợi Phâít hỏi Ngài Tu Bồ Đề : 
"Nhem duyên gì mà nói rằng đại Bồ Tát 
tiền  tế  bất khả đắc, hậu tế  bát khả đắc, 
trung tế  bất khả đắc ?

Nhon duyên gì mà nói rằng vì sắc vô 
biên nên biết Bồ Tát cũng vô biên. Vì
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thọ, tưỏng, hành, thức vô biên nên biết 
Bồ Tát cúng vô biên ?

Nhon duyên gì mà nói rằng sắc là Bồ 
Tát đây cũng bất khả đắc; thọ, tưởng, 
hành, thức là Bồ Tát đây cũng bât khả 
đắc ?

Nhon duyên gì mà nói rằng noi tất cả 
th ứ  tất cả chỗ, Bồ Tát đều bất khả đắc, 
thời sẽ dạy những Bồ Tát nào về Bát 
nhã ba la mật ?

Nhon duyên gì mà nói rằng Bồ Tát chỉ 
có danh tự* ?

Nhem duyên gì mà nói rằng nhu* nói 
danh tự* ngã, ngã rôít ráo chẳng sanh. 
Như* ngã, các pháp cũng không tự  tánh 
như vậy. Những sắc gì rôít ráo chẳng 
sanh, những thọ, tưởng, hành, thức gì 
rốt ráo chẳng sanh ?

Nhon duyên gì mà nói rằng rôít ráo 
chẳng sanh chẳng gọi là sắc, rôít ráo 
chẳng sanh chẳng gọi là thọ, tirởng, hành, 
thức ?
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Nhơn duyên gì mà nói rằng nê'u pháp 
rôít ráo chẳng sanh sê dạy B át nhã ba la 
mật nầy chảng ?

Nhon duyên gì mà nói rằng rời pháp 
rốt ráo chẳng sanh cũng không có Bồ 
Tát thật hành Vô thutmg Chánh đẳng 
Chánh giác ?

Nhon duyên gì mà nói rằng nếu Bồ 
Tát nghe lòi nói nầy mà tâm chẳng trầm  
một, chẳng ăn năn, chẳng kinh hãi, chẳng 
sợ sệt thời gọi là bực đại Bồ Tát thật 
hành B át nhã ba la mật ?".

Ngầi Tu Bồ Đề trả  lời Ngài Xá Lọ-i 
Phất : ,rVì chúng sanh vô sở hữu, nên Bồ 
Tát tiền tế  bất khả đắc, hậu tế  bất khả 
đắc, trung tế  bất khả đắc. Vì chúng sanh 
không, vì chúng sanh ly nên Bồ Tát tiền 
tế  bất khả đắc.

Vì sắc vô sỏ* hữu, vì thọ, tưởng, hành, 
thức vô sở hữu nên Bồ Tát tiền  tế  bất 
khả đắc. Vì sắc, thọ, tưởng, h à n h , thức 
không, vì sắc, thọ, tưxmg, hành, thức ly 
nên Bồ Tát tiền tế  bát khả đắc.
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Vì ngũ âm tánh vô sỏ* hữu nên Bồ 
Tát tiền te bất khả đắc. Vì lục ba la 
mật vô sở hữu nên Bồ Tát tiền  tế  bât 
khả đắc.

Tại sao vậy ? Vì trong tánh không, tiền 
tế  bât khả đắc, hậu tế  bất khả đắc, trung 
tế  bất khả đắc.

Tánh không chẳng khác Bồ Tát. Bồ 
Tát chẳng khác tiền tế.

Tánh không cùng Bồ Tát và tiền tế, 
ba pháp â'y không hai, không khác. Vì 
nhon duyên nầy mà Bồ Tát tiền tế  b ấ t  
khả đắc.

Nầy Ngài Xá Lợi Phâ't ! Vì sáu ba la 
mật rỗng không, vì sáu ba la mật rò i lìa, 
vì sáu ba la mật tánh không có nên Bồ 
Tát tiền tế  bất khả đắc.

Tại sao vậy ? Vì trong tánh không, tiền 
tê bât khả đắc, hâu tê bât khả đắc, trung 
tế  bát khả đắc.

Tánh không chẳng khác Bồ Tát. Bồ 
Tát chẳng khác tiền tế. Tánh không cùng 
Bồ Tát và tiền  tế, ba pháp nầy không
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hai không khác. Do đây nên Bồ T át tiền  
tê' bất khả đắc.

Nầy Ngài Xá Lọi Phất ! Vì nội không 
đến vô pháp hữu pháp không là vô sở 
hữu, là rỗng không, là rời lìa, là tánh 
không có nên Bồ Tát tiền tế  bất khả đắc.

Vì tứ  niệm xứ* đến bất cộng pháp là 
vô sở hữu, là rỗng không, là rời lìa, là 
tánh không có nên Bồ Tát tiền  tế  bất 
khả đắc.

T ại sao vậy ? Vì trong tánh không, tiền 
tế, hậu tế  và trung tế  đều bất khả đắc. 
Tánh không cùng Bồ Tát và tiền tế  không 
hai, không khác. Do đây nên Bồ Tát tiền 
tế  bất khả đắc.

Nầy Ngài Xá Lọi Phất ! Vì tát cả tam 
muôi môn, tất cả đà la ni môn là vô sở 
hữu, là rỗng không, là rời lìa, là tánh 
không có nên Bồ Tát tiền tế  bất khả đắc.

Vì pháp tánh, pháp như*, thiệt tế, bâ't 
khả tư* nghi tánh là vô sở hữu, rỗng 
không, rờ i lìa  tánh không có nên Bồ Tát 
tiền  tê' bâ't khả đắc.
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Nầy Ngài Xá Lợi Phất ! Vì Thanh Văn, 
B ích  Chi Phật, Phât Đà. là vô sở hữu rỗng 
không, rờ i lìa tánh không có nên Bồ Tát 
tiền  tê' bât khả đắc.

Vì Vô thưọng Bồ đề, nhứt th iết chủng 
tr í là vô sở hữu, rỗng không, rò i lìa  tánh 
không có nên Bồ Tát tiền tế  bâ't khả đắc.

Tại sao vậy ? Vì trong tánh không, tiền 
tế, hậu tế, trung tế  đều bâ't khả đắc, Bồ 
Tát cũng bất khả đắcệ

Không chẳng khác Bồ Tát, củng chẳng 
khác tiền tế. Không cùng Bồ Tát và tiền 
tê, các pháp nầy không hai không khác. 
Do đây nên Bồ Tát tiền tế  h ấ t  khả đắc.

Nhu* tiền tê, hậu tê và trung tế  cũng 
vậy.

Lại nầy Ngài Xá Lợi Phất ! sắ c  như  hư 
không, thọ, tưởng, hành, thức như* hư* 
không.

T ại sao vậy ? Như hư* không, biên bờ 
và trung gian đều bát khả đắc. Vì không 
có biên và trung nên chỉ gọi tên là hư* 
không.
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Cũng vây, sắc, thọ, tirỏng, hành, thức, 
biên bò* và trung gian đều bất khả đắc. 
Vì sắc rỗng không. Trong rỗng không 
cũng không có biên bờ, không có trung 
gian. Thọ, tưởng, hành, thức cũng vậy.

Do nhon duyên nầy nên vì sắc vô biên 
mà biết Bồ Tát cũng vô biên. Vì thọ, 
tưởng, hành, thức vô biên nên biêt Bồ 
Tát cũng vô biên. Nhẫn đến bât cộng 
pháp cũng luận thuyết như* vậy.

Lai nầy Ngài Xá Lợi Phât ! Sac sac 
tướng rỗng không, nhẫn đên thức thức 
tướng rỗng không.

Đàn na ba la mật Đàn na ba la mật 
tưó-ng rỗng không, nhẫn đến B át nhã ba 
la mật B át nhã ba la mật txrớng rỗng 
không.

Nội không nội không tướng rỗng không, 
nhẩn đến vô pháp hữu pháp không vô 
pháp hữu pháp không tướng rỗng không.

Tứ* niệm xữ  tữ  niệm x ứ  tướng rỗng 
không, nhẫn đến bất cộng pháp h ấ t  cộng 
pháp tướng rỗng không.
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Pháp như pháp như tircmg rỗng không, 
nhẫn đến bất khả tư  nghi tánh bâít khả 
tư* nghi tánh tuứng rỗng không.

Tam muội môn tam muội môn tưóng 
rỗng không, nhẫn đến nhứt thiết chủng 
tr í nhứt thiết chủng tr í tuông rỗng không.

Thanh Văn thữa Thanh Văn thừa tiró-ng 
rỗng không, nhẫn đến Phật thủa Phật 
thủa tưóng rỗng không.

Thanh Văn nhon Thanh Văn nhon 
tướng rỗng không, nhẫn đến Phật tưrmg 
rỗng không.

Trong rỗng không đó, sắc bất khả đắc , 
thọ, tưởng, hành, thứic cũng bâ't khả đắc. 
Do đây nên sắc là Bồ Tát đây cũng b ấ t  
khả đắc. Thọ, tưtỷng, hành, thức là Bổ 
Tát đây cũng b ấ t  khả đắc.

Lại nầy Ngài Xá Lọi Phất ! Trong sắc, 
sắc bất khả đắc. Trong thọ, sắc b ấ t  kha 
đắc. Trong thọ, thọ bâ't khả đắc. Trong 
sac, thọ bât khả đac. Trong t i r ỏ T L g ,  thọ 
bất khả đắc. Trong tưởng, tiró-ng bat kha 
đắc. Trong sắc thọ, tưởng b ấ t  khả đacỂ
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Trong hành, tirỏng bát khả đắc. Trong 
hành, hành bất khả đắc.

Trong sắc thọ tưửng, hành bất khả 
đắc. Trong thức, hành bâ't khả đắc. Trong 
thức, thức bất khả đắc. Trong sắc thọ 
tưỏng hành, thức bất khả đắc.

Nầy Ngài Xá Lợi Phất ! Trong nhãn, 
nhãn bất khả đắc. Trong nhĩ, nhãn bâ't 
khả đắc. Trong nhĩ, nhĩ h ất  khả đắc. 
Trong nhãn, nhĩ bất khả đắc. Trong tĩ, 
nhĩ bất khả đắc. Trong tĩ, tĩ bát khả đắc. 
Trong nhãn nhĩ, tĩ bất khả đắc. Trong 
thiệt, tĩ bất khả đắc. Trong thiệt, thiệt 
bất khả đắc. Trong nhãn nhĩ tĩ, thiệt bâ't 
khả đắc. Trong thân, thiệt bâít khả đắc. 
Trong thân, thân bất khả đắc. Trong nhãn 
nhĩ tĩ thiệt, thân bất khả đắc. Trong ý, 
thân bất khả đắc. Trong ý, ý bất khả 
đấc. Trong nhãn nhĩ tĩ thiệt thân, ý bât 
khả đắc.

Như* ngũ  âm và sáu căn, sáu trần , sáu 
thức và sáu xúc cùng sáu xúc,nhem duyên, 
sanh thọ cũng vậy.
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Đàn na ba la mật đến Bát nhã ba la 
mật, nội không đến vô pháp hữu pháp 
không, tứ  niệm xứ* đến mười tám pháp 
bât cộng, tất cả tam muội môn đến tất 
cả đà la ni môn, tánh pháp đến B ích  Chi 
Phật pháp, sơ địa đến thập địa, nhứt 
th iêt trí, đạo chủng trí và rihứt thiết 
chủng tr í cũng như* vậy.

Tu Đà Hoàn đến Phật cũng như* vậy.
Nầy Ngài Xá Lợi Phâít ! Trong Bồ 

Tát, Bồ Tát bât khả đắc. Trong B át 
nhã ba la mật, Bồ Tát b ấ t  khả đắc. 
Trong B át nhã ba la mật, B át nhã ba 
la mật bất khả đắc. Trong Bồ Tát, B át 
nhã ba la mật b ấ t  khả đắc. Trong B át 
nhã ba la mật, giáo hóa vô sở hữu bất 
khả đắc. Trong giáo hóa, giáo hóa vô 
sở hữu bât khả đắc. Trong giáo hóa, 
Bồ Tát và B át nhã ba la mật vô sở 
hữu bất khả đắc.

Tât cả pháp vô sở hữu bâìt khả đắc 
như* vậy. Do nhon duyên nầy nên trong 
tát cả thứ, tất cả chỗ, Bồ Tát bất khả
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đắc. Thòi sẽ dạy những Bồ Tát nào về 
B át nhã ba la mật ?

Lại nầy Ngài Xá Lọi Phất ! sắ c  là giả 
danh. Thọ, tưỏng, hành, thứic là giả danh. 
Sắc gọi là chẳng phải sắc, nhẫn đên thức 
gọi là chẳng phải thức.

Tại sao vậy ? Vì danh danh tiróng rỗng 
không. Nếu rỗng không thòi chẳng phải 
Bồ Tát. Do nhon duyên nầy nên Bồ Tát 
chỉ có giả danh.

Nầy Ngài Xá Lợi Phất ! Đàn na ba 
la mật chỉ có danh tự. Trong danh tự  
chẳng phải có Đàn na ba la mật. Trong 
Đàn na ba la mật chẳng phải có danh 
tự*. Do nhơn duyên nầy nên Bồ Tát chỉ 
có giả danh.

Như Đàn na ba la mật, năm ba la mật 
kia cũng vậy.

Như* lục ba la mật, nội không đến vô 
pháp hữu pháp không, tứ  niệm x ứ  đến 
bất cộng pháp, tam muội môn, đà la ni 
môn đến nhứt thiết chủng tr í cũng vậy. 
Do đây nên Bồ Tát chỉ có giả danh.
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Lại nầy Ngài xá Lợi Phát ! Ngã rốt 
ráo bất khả đắc thời th ế  nào có sanh. 
Nhẫn đến tri g iả , kiến giả rô't ráo bâít 
khả đắc thòi thê" nào có sanh.

Sắc đến thức rô't ráo bâ't khả đắc thòi 
th ế  nào có sanhể

Nhãn đến ý xúc, nhon duyên, sanh thọ 
rốt ráo bát khả đắc thòi th ế  nào có sanhề

Đàn na ba la mật đến B át nhâ ba la 
mật rô't ráo bâlt khả đắc thời th ế  nào 
có sanh.

Nội không đến vô pháp hữu pháp 
không rôt ráo bâ't khả đắc thòi th ế  nào 
có sanh.

T ứ  niệm x ứ  đến bâlt cộng pháp rô't ráo 
bât khả đắc thòi thê nào có sanh.

Tam muội môn đến nhứt thiết chủng trí 
rô't ráo bất khả đắc thòi th ế  nào có sanh.

Thanh Văn đến Phật rốt ráo bất khả 
đắc thời th ế  nào có sanh.

Do nhem duyên nầy nên nói rằng như 
ngã, danh tự* ngà cũng rô't ráo chẳng sanh.
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Lại nầy Ngài Xá Lợi Phất ! Vì các pháp 
hòa hiệp sanh nên không có tự* tánh.

Những gì hòa hiệp sanh nên không tự* 
tánh ?

Sắc hòa hiệp sanh nên không tự* tánh.
Thọ, tưởng, hành, thức hòa hiệp sanh 

nên không tự* tánh.
Nhãn đến ý xúc, nhon duyên, sanh thọ 

hòa hiệp sanh nên không tự* tánh.
Đàn na ba la mật đến B át nhã ba la 

mật hòa hiệp sanh nên không tự* tánh.
T ứ  niệm xứ* đến bất cộng pháp hòa 

hiệp sanh nên không tự* tánh.
Lại nầy Ngài Xá Lợi Phất ! Tất cả 

pháp vô thường cũng không m ất”.
Ngài Xá Lọi Phâ't hỏi : "Những pháp 

nào vô thưòng cũng không mấ’t? nẳ
Ngài Tu Bồ Đề nói : "Sắc vô thường 

cũng không mất. Thọ, tưởng, hành, thức 
vô thường cũng không mất .

Tại sao vậy ? Vì nếu pháp vô thường 
thời là tướng lay động, tiróng rỗng không.
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Do đây nên tât cả pháp hữu vi vô thường 
cũng không mất.

Lại nây Ngài Xá Loi Phât ! Hoầc pháp 
hữu lậu hoặc pháp vô lâu, hoăc pháp 
hữu ký hoặc pháp vô ký, là pháp vô 
thường cũng không mất.

Tại sao vậy ? Vì nếu pháp vô thiròng 
thời là tưóng lay đông, là tướng rỗng 
không. Do đây nên tất  cả pháp có tạo 
tác vô thuồng cũng không mất.

Lại nầy Ngài Xá Lợi Phất ! Tất cả 
pháp chẳng phải thường,chẳng phải diệt".

Ngài Xá Lọi Phât hỏi : ,fNhững pháp 
nào chẳng phải thiròng, chẳng phải diệt ?".

Ngài Tu Bô Đề nói : "Sắc chẳng phải 
thiròng chẳng phải diệt, thọ, tưởng, hành, 
thức chẳng phải thường, chẳng phải diệt. 
Tại sao vậy ? Vì tánh tự  như* vậy. Nhẫn 
đến ý xú c, nhem duyên, sanh thọ chẳng 
phải thuồng, chẳng phải diệt. Tại sao 
vậy ? Vì tánh tư* như* vây.

Do những nhon duyên trên đây, nên các 
pháp hòa hiệp sanh không có tự  tánh".



384 KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

Ngài Xá Lợi P hất hỏi : "Do duyên 
cớ  gì mà sắc đến thữc rô't ráo chẳng 
sanh ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Sắc đến thứtĩ 
chẳng phải pháp tạo tác. Vì tác giả bât 
khả đắc.

Nhãn đến ý xúc, nhon duyên, sanh 
thọ chẳng phải pháp tạo tác, vì tác giả 
bất khả đắc.

Tất cả pháp đều chẳng phải khởi, 
chẳng phải tác, vì tác giả bâ't khả đắc.

Do đây nên sắc đến thức rốỉt ráo bâít 
sanh".

Ngài Xá Lợi Phất hỏi : "Do nhem duyên 
gì mà rô't ráo chẳng sanh chẳng gọi là 
sắc đến thức ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : MSắc tánh rỗng 
không. Rỗng không nầy không có sanh, 
không có diệt, không có trụ, không có dị. 
Thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy.

Nhãn đến ý xúc , nhon duyên , sanh 
thọ cùng tát cả pháp hữu vi tánh rỗng
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không. Rỗng không nầy không có sanh, 
diêt, tru , di.

• *  •  '  I

Do đây nên rốt ráo chẳng sanh chẳng 
gọi là sắc. Rôt ráo chẳng sanh chẳng goi 
là thọ, tirởng, hành, thirữ".

Ngài Xá Lọi Phát hỏi : "Pháp rốt ráo 
chẳng sanh, nên dạy Bát nhã ba la mật 
nầy chăng ?"ế

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Rot ráo chẳng 
sanh chính là Bát nhã ba la mật. Bát 
nhã ba la mật chính là rốt ráo chẳng 
sanh. B át nhâ ba la mật cùng rôt ráo 
chẳng sanh không hai không khác. Do 
đây nên nói rằng rô't ráo chẳng sanh, 
nên dạy B át nhã ba la mât nầy chăng ?".

Ngài Xá Lợi Phât hỏi : "Do nhơn duyên 
gì mà rò i lìa rô't ráo chẳng sanh thòi 
không Bồ Tát thật hành Vô thưtmg Chánh 
đẳng Chánh giác ?

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Đại Bồ Tát lúc 
thật hành Bát nhã ba la mật, chẳng thây 
rô't ráo chẳng sanh khác với B át nhã ba 
la mật, cũng chẳng thây rôìt ráo chẳng
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sanh khác với Bồ Tát. R ốt ráo chẳng sanh 
với Bồ T át không hai, không khác.

Chẳng thấy rố t ráo chẳng sanh khác 
với sắc, vì rố t ráo chẳng sanh với sắc 
không hai, không khác.

Chẳng thấy rố t ráo chẳng sanh khác 
với thọ, tưởng, hành, thức, vì rố t ráo 
chẳng sanh với thọ, tưởng, hành, thức 
không hai, không khác. Nhẫn đến nhứt 
th iết chủng trí cũng như vậy.

Do đây nên lìa rô t ráo chẳng sanh 
không có Bồ Tát thật hành Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh g iác”.

Ngài Xá Lợi P h ất hỏi : “Do nhơn duyên 
gì mà Bồ T át nghe thuyết trên  đây tâm  
chẳng trầm  một, chẳng ăn năn, chẳng 
kỉnh hãi, chẳng sỢ sệt, thời gọi là Bồ T át 
th ật hành B á t nhã ba la m ật ?”.

Ngài Tu Bồ Đề nói : “Đại Bồ T át chẳng 
thấy các pháp có giác tr i tưởng. Đại Bồ 
T át thấy tấ t cả các pháp như mộng, như 
hưởng, như ảnh, như ảo, như diệm, như 
hóa. Do đây nên nghe thuyết trên  đây,
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BỒ Tát tâm chẳng trầm một, chẳng ăn 
năn, chẳng kinh h ã i, chẳng sợ sệt

Bây giò- Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật : 
'Thê Tôn ! Đại Bồ Tát thật hành B át nhã 
ba la mật quán sát các pháp như  vậy. 
Lúc ây đại Bồ Tát chẳng lãnh thọ sắc, 
chẳng hiển thi sắc, chẳng an tru  sắc, 
chẳng chấp trirớc sắc, cũng chẳng nói là 
sắc. Vói thọ, tưỏng, hành, thức cũng như* 
vậy.

Với nhãn, nhĩ, tĩ, thiệt, thân, ý chẳng 
th ọ , chẳng th ị , chẳng trụ, chẳng trưó-c, 
cũng chẳng nói là nhân đến ý.

Với Đàn na ba la mật đến B át nhã ba 
la mật, chẳng lânh thọ, chẳng hiển thi, 
chẳng an trụ, chẳng chấp triró-c, cũng 
chẳng nói là Đàn na ba la mật đến B át 
nhã ba la mật.

Với nội không đến vô pháp hữu pháp 
không, chẳng lãnh thọ, chẳng hiển thị, 
chẳng an trụ, chẳng châ'p trước, cúng 
chẳng nói là nội không đến vô pháp hữu 
pháp không.
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LÚC thật hành B át nhà ba la mật, đại 
Bồ Tát đối với tứ  niệm xứ  đến bất cộng 
pháp nhẫn đến nhứt thiết chủng trí, 
chẳng lãnh thọ, chẳng hiển thị, chẳng an 
trụ, chẳng châp triró-c.

B ạch  đức Thê Tôn ! Lúc thật hành 
B át nhả ba la mật, đại Bồ Tát chẳng 
thấy sắc nhẫn đến chẳng thấy nhứt th iêt 
chủng trí.

T ại sao vậy ? sắ c  chẳng sanh thời 
chẳng phải sắc. Thọ, tirởng, hành, thức 
chẳng sanh thòi chẳng phải thọ, tưrỷng, 
hành, thức.

Nhãn chẳng sanh thời chẳng phải nhãn. 
Nhĩ, tĩ, thiệt, thân, ý chẳng sanh thời 
chẳng phải nhĩ, tĩ, thiệt, thân, ý.

Đàn na ba la mật đến B át nhã ba la 
mật chẳng sanh thời chẳng phải Đàn na 
ba la mật đến chẳng phải B át nhã ba la 
mật.

•

Nội không đến vô pháp hữu pháp không 
chẳng sanh thời chẳng phải nội không đên 
chẳng phải vô pháp hữu pháp không.
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Tại sao vậy ? sắ c  chẳng sanh thòi 
chẳng hai, chẳng khác. Nhẫn dến vô pháp 
hữu pháp không chẳng sanh thời chẳng 
hai, chẳng khác.

B ạch  đức Thê Tôn ! Tứ* niêm xứ* chẳng 
sanh thời chẳng phải tứ  niệm xứ. Nhẫn 
đên bât cộng pháp chẳng sanh thòi chẳng 
phải bâ't cộng pháp.

Pháp như, pháp tánh đến bâít khả tư  
nghi tánh chẳng sanh thời chẳng phải 
pháp như* đến chẳng phải b ấ t  khả tư* 
nghi tánh. Nhẫn đến nhứt th iết chủng trí 
chẳng sanh thời chẳng phải nhứt thiết 
chủng trí.

Tại sao vậy ? T ứ  niệm xứ  đến nhứt 
thiết chủng tr í chẳng sanh thòi chẳng 
hai, chẳng khác. B ất sanh đây chẳng phải 
một, chẳng phải hai, ba, chẳng phải sai 
khác. T h ế  nên pháp â'y chẳng sanh thòi 
chẳng phải pháp ây.

B ạch  đức Thê Tôn ! sắ c  tướng chẳng 
diệt thòi chẳng phải sắc.
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T ại sao vậy ? sắ c  và tướng chẳng diệt 
chẳng hai, chẳng khác. Vì pháp chẳng 
diệt nầy chẳng phải một, chẳng phải hai, 
ba, chẳng phải sai khác. T h ế  nên sắc 
tướng chẳng diệt thời chẳng phải sắc.

Như* sắc, thọ, tưởng, hành, thức nhẫn 
đến bất cộng pháp cũng vậy.

Do đây nên sắc vào trong pháp sô vô 
nhị, thọ, tưởng, hành, thức vào trong 
pháp số* vô nhi, nhẫn đên nhứt thiêt 
chủng tr í vào trong pháp sô vô nhị".
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QUYỂN THỨ TÁM

Hán dịch : Pháp S ư  Cuv■ Ma La Thập 
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

PHẨM v ô  sa n h

THỨ HAI MƯƠI SẤU

B ấy  giò* Ngài Xá Lợi Phâ't hỏi Ngài Tu 
Bồ Đề : "Đại Bồ Tát thật hành B át nhã 
ba la mật quán các pháp.

Những gì là Bồ Tát ? Những gì là Bát 
nhâ ba la mật ? Những gì là quán ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Vì Vô thưxmg 
Chánh đẳng Chánh giác phát đại tâm, 
người nầy gọi là Bồ Tát. NgưtM nầy cũng 
biêt tât cả pháp, tât cả tiróng mà chẳng 
chấp triró-c, biết tiróng của sắc nhẫn đến 
biêt tướng của bát cộng pháp cũng chẳng 
chấp trư ớc”.
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Ngài Xá Lợi Phât hỏi : "Những gì là 
tất cả pháp tướng ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Nếu dùng danh 
tự, nhon duyên hòa hiệp v.v... đê biết các 
pháp, đây là sắc, đây là thanh, hưong, 
vi, xúc, pháp, là pháp hữu vi, là pháp 
vô vi. Dùng tiróng danh tự  ngữ* ngôn để 
biết các pháp thời gọi là biêt các pháp 
tiróng.

Như- lời Xá Lợi Phâ't hỏi, những gì là 
B át nhã ba la mật ? Vì viễn ly nên gọi 
là Bát nhã ba la mật.

Những pháp gì viễn ly ? Viễn ly âm 
giới nhập. Viễn ly ba la mật. Viễn ly 
không. Do đây nên viễn ly gọi là B át nhã 
ba la mật.

•

Lại viễn ly tứ  niệm xứ  đến viễn ly 
mưòi tám pháp bâ't cộng, viễn ly nhứt 
thiết trí. Do đây nên viễn ly gọi là B át 
nhã ba la mật.

Những gì là quán ? Lúc thât hành Bát 
nhã ba la mật, đại Bồ Tát quán sắc chẳng 
phải thuồng, chẳng phải vô thường, chẳng
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phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã , 
chẳng phải vô ngã, chẳng phải không, 
chẳng phải bất không, chẳng phải tướng, 
chẳng phải vô tiróng, chẳng phải tác, 
chẳng phải vô tác, chẳng phải tich  diệt, 
chẳng phải chẳng tich  diệt, chẳng phải 
ly, chẳng phải chẳng ly. Thọ, tưởng, hành, 
thức cũng như vậy. Đàn na ba la mât 
đến B át nhã ba la mật, nội không đến 
vô pháp hữu pháp không, tứ  niệm xứ  
đến bát cộng pháp, tất cả môn tam muội 
đến nhứt thiết chủng trí cũng như vậy. 
Đây gọi là đại Bồ Tát lúc thât hành Bát 
nhã ba la mật quán các p h áp ”.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi : "Do nhơn 
duyên gì mà sắc chẳng sanh là chẳng 
phải sắc; nhẫn đến nhứt th iết chủng 
tr í chẳng sanh là chẳng phải nhứt thiết 
chủng tr í ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Sắc sắc tiróng 
rỗng không. Trong sắc không ấy không 
có sắc cũng không có sanh, nhẫn đến 
nhứt thiết chủng tr í cũng như* vậy. Do
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đây nên sắc chẳng sanh là chẳng phải 
sắc, nhẫn đến nhứt thiết chủng tr í chẳng 
sanh là chẳng phải nhữt thiết chủng trí"ể

Ngài Xá Lợi Phát hỏi : "Do nhem duyên 
gì mà nói rằng sắc chẳng hai là chẳng 
phải sắc, nhẫn đến nhứt thiết chủng tr í 
chẳng hai là chẳng phải nhứt thiết chủng 
tr í ?'\

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Có sắc là có 
chẳng hai, nhẫn đến có nhứt thiết chủng 
tr í là có chẳng hai. Tất cả nhừng pháp 
nầy đều chẳng hiệp,chẳng tan,không sắc, 
không hình, không đôi một tiró-ng, tức là 
không có tuóng. Do đây nên sắc chẳng 
hai là chẳng phải sắc, nhẫn đến nhứt 
thiết chủng tr í chẳng hai là chẳng phải 
nhứt thiết chủng trí

Ngài Xá Lợi Phát hỏi : "Do nhon duyên 
gì mà nói rằng sắc nầy vào trong pháp 
sô" vô nhi, nhẫn đến nhứt thiết chủng trí 
vào trong pháp sô' vô nhị ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Sắc chẳng khác 
vô sanh, vô sanh chẳng khác sắc. sắ c  tức
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là vô sanh, vô sanh tức là sắc. Do đây 
nên sắc vào trong pháp sô' vô nhị. Nhẫn 
đến nhứt thiết chủng trí cũng như vậy".

Bây giò* Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật : 
"Thê Tôn ! Nêu đai Bồ Tát thât hành

• •

B át nhã ba la mật quán các pháp như 
vậy thời thấy sắc vô sanh, vì rốt ráo 
tịnh  vậy. Thây thọ, tưởng, hành, thức 
vô sanh vì rôìt ráo tịnh vậy. Nhẫn đến 
thấy Phật và Phật pháp vô sanh vì rôít 
ráo tinh vậy".

Ngài Xá Lợi Phâ't nói : "Cứ theo nghĩa 
của Tu Bồ Đề nói mà tôi đirực nghe thời 
sắc là chẳng sanh, thọ, tưởng, hành, thứt2 

là chẳng sanh, nhẫn đến Phật và Phât 
pháp là chẳng sanh.

Nếu như* vậy thời lẽ ra nay chẳng nên 
được Tu Đà Hoàn Tu Đà hoàn quả, T ư  
Đà Hàm T ư  Đà Hàm quả, A Na Hàm A 
Na Hàm quả, A La Hán A L a  Hán quả, 
B ích  Chi Phật B ích  Chi Phât đao, chẳng 
nên đưọ-c đại Bồ Tát nhứt thiết chủng 
trí, cúng không có lục đạo chúng sanh
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sai khác, cũng chẳng nên đirợc đại Bồ 
Tát nảm thứ* bồ đề.

Nầy Tu Bổ Đề ! Nếu tấ t  cả pháp là 
tướng chẳng sanh, cớ  chi Tu Đà Hoàn 
tu đạo đ ế để dứt ba kiết sử  ? T ư  Đà 
Hàm tu đạo đế để làm mỏng tham, sân, 
si ? A Na Hàm tu đạo đ ế để dứt năm 
hạ phần kiết sử  ? A La Hán tu đạo 
đế để dứt nảm thượng phần k iết sứ  ? 
B ích  Chi Phật vì pháp B ích  Chi P hật 
mà tu đạo đế ? Cớ chi đại Bồ Tát vì 
thọ khô thay chúng sanh mà làm những 
việc khó làm ? Cớ chi Phật chứng Vô 
thương Bồ đề ? Cớ chi Phât chuyên 
pháp luân ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : 'Tôi chẳng muôn 
cho pháp vô sanh có sở đắc. Tôi cúng 
chẳng muôn cho trong pháp vô sanh có 
được Tu Đà Hoàn và Tu Đà Hoàn quả, 
nhẫn đến có đirợc B ích  Chi Phật và B ích  
Chi P hật đạo. Tôi cũng chẳng muôn 
trong pháp vô sanh có Bồ Tát làm việc 
khó làm để thay khổ cho chúng sanh,
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BỒ Tát củng chẳng dùng tâm khó làm 
để hành đạo.

Tại sao vậy ? Vì nếu sanh tâm khó, 
tâm khổ thòi chẳng thể lợi ích cho vô 
lưxỵng vô sô' chúng sanh.

Nầy Xá Lợi Phất ! Nay đây Bồ Tát 
thưong xót chúng sanh. Với chúng sanh, 
Bồ Tát tirỏng như* cha mẹ, anh em, con 
cháu, cũng tưởng như* thân mình. T h ế  nên 
Bồ Tát có thể lợi ích vô lưọ-ng vô sô chúng 
sanh, vì pháp dụng vô sở đắc vậy.

Bồ Tát nên sanh tâm như* thê nầy : Như* 
ngã bất khả đắc, nơi tất  cả thữ,tâ't cả chỗ, 
nội pháp, ngoại pháp cũng vậy, đều bâ't 
khả đắc. Nếu sanh tâm như trên đây thời 
Bồ Tát không có tâm khó, tâm khổ. Tại 
sao vậy ? Vì Bồ Tát nầy noi tất cả thứ, tat 
cả chỗ, tât cả pháp đều chẳng lãnh thọ.

Nầy Xá Lọi Phât ! Tôi cũng chẳng 
muốn cho trong vô sanh có Phật chứng 
V ôth ư ộn g  Bồ đề, trong vô sanh có chuyển 
pháp luân, tôi cũng chẳng muôn dùng 
pháp vô sanh để đắc đạo".
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Ngài Xá Lợi Phất nói : "Nay Tu Bồ Đề 
muôn khiến dùng pháp sanh đắc đạo hay 
là dùng pháp vô sanh đắc đạo ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : 'Tôi chẳng muôn 
khiến dùng pháp sanh đắc đạo ".

Ngài Xá Lọi Phất nói : ,rVậy thời Tu 
Bồ Đề muốn khiến dùng pháp vô sanh 
đắc đao ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : 'Tôi cũng chẳng 
muôn khiến dùng pháp vô sanh đắc đạo".

Ngài Xá Lọ-i Phất nói : ,rNhir lời Tu Bồ 
Đề nói thời là vô tri, vô đắc".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Có tri, có đắc 
không phải hai pháp. Nay theo danh tự  
th ế  gian nên có tri, có đắc. Theo danh 
tự  thê gian nên có Tu Đà Hoàn đên có 
chư* Phât.•

Trong đệ nhứt nghĩa đế thời vô tri, 
vô đắc, cúng không Tu Đà Hoàn đên 
không ch ư  Phật".

Ngài Xá Lợi Phất nói : "Nêu theo danh 
tự* th ế  gian nên có tri, có đắc, thòi sáu
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loài sai khác cũng do danh tự  th ế  gian 
mà có, chẳng phải là đệ nhứt nghĩa đê1'.

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Đúng như* vây. 
Theo danh tự  th ế  gian nên có tri, có đắc. 
Sáu loài sai khác cũng do danh tự  th ế  gian 
mà có, chẳng phải là đệ nhứt nghĩa đếẾ

T ại sao vậy ? Vì trong đệ nhứt nghĩa 
đ ế không có nghiệp, không có báo, không 
có sanh, không có diệt, không có tịnh, 
không có câ'u".

Ngài Xá Lọi Phât hỏi : "Pháp chẳng sanh 
sanh chăng ? Pháp sanh sanh chăng ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : 'Tôi chẳng muốn 
khiên pháp chẳng sanh sanh, cũng chẳng 
muôn khiến pháp sanh sanh".

Ngài Xá Lọi Phât hỏi : "Pháp chẳng 
sanh nào không muôn khiên sanh ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Sắc là pháp chẳng 
sanh, tự  tánh nó rỗng không chẳng muôn 
khiến sanh. Nhẫn đến Vô thượng Bồ đề 
là pháp chẳng sanh, tự  tánh nó rỗng 
không chẳng muôn khiến sanh".



400 KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

Ngài Xá Lợi Phâ't hỏi : "Sanh sanh hay 
chẳng sanh sanh ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Chẳng phải sanh 
sanh, ẻũng chẳng phải chẳng sanh sanh.

Tại sao vậy ? Vì sanh và chẳng sanh 
là hai pháp chẳng hiệp, chẳng tan, không 
sắc, không hình, không d ố i, một tướng, 
tức là không có tiróng. Do đây nên chẳng 
phải sanh sanh cũng chẳng phải chẳng 
sanh sanh".

Ngài Xá Lọi Phất nói : 'Tu Bồ Đề khéo 
thích nói pháp vô sanh và tướng vô sanh".

Ngài Tu Bồ Đề nói : 'Tôi th ích  nói 
pháp vô sanh và tướng vô sanh.

T ại sao vậy ? Vì những pháp vô sanh, 
tiróng vô sanh và những lời thích  nói 
đều chẳng hiệp, chẳng tan, không sắc, 
không hình, không đối, một tuông, tức 
là không có tướng

Ngài Xá Lợi Phất nói : "Tu Bồ Đề thích 
nói pháp chẳng sanh, cũng thích nói 
tưóng chẳng sanh, những lời th ích  nói 
nầy cũng chẳng sanh".
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Ngài Tu Bồ Đề nói : "Đúng như* vây. 
Vì sắc chẳng sanh nhẫn đến nhứt thiết 
chủng tr í chẳng sanh. Do đây nên tôi 
thích nói pháp chẳng sanh, củng thích 
nói tướng chẳng sanh, lòi thích nói nầy 
cũng chẳng sanh".

Ngài Xá Lọi Phâìt nói : 'Trong những 
người thuyết pháp, Tu Bồ Đề đáng là 
ngirò-i trên hết. Vì có hỏi điều chi, Tu 
Bồ Đề dều đáp đirọ-c cả".

Ngài Tu BỒ Đề nói : 'Vì các pháp không 
có sỏ* y vậy

Ngài Xá Lợi Phất hỏi : "Thế nào là các 
pháp không có sở y ?".

Ngài Tu Bô Đê nói : "Sắc tánh thirờng
không, chăng y tựa trong, chẳng y tựa
ngoài, chẳng y tựa trung gian. Nhẫn đen
nhứt thiết chủng trí tánh thirò-ng không
chẳng y tựa trong, chẳng y tựa ngoài,
chẳng y tựa trung gian. Do đây nên tât
cả pháp không chỗ y tựa, vì tánh thiròng 
không vậy.
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Nầy Xá Lợi Phâ't ! T h ế  nên đại Bồ Tát 
lúc thật hành sáu môn ba la mật phải 
tịnh sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nhẫn 
đến phải tinh nhứt thiết chủng trí".

Ngài Xá Lọi Phất hỏi : 'T h ế  nào đại 
Bồ Tát lúc thật hành sáu môn ba la mật 
tịnh  Bồ Tát đạo ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Có th ế  gian Đàn 
na ba la mật. Có xuâ't th ế  gian Đàn na 
ba la mật. Năm ba la mật kia cũng đều 
có th ế  gian và có xuất th ế  gian"ề

Ngài Xá Lọi Phất hỏi : 'T h ế  nào là th ế  
gian Đàn na ba la mât ? Thê nào là xuât 
th ế  gian Đàn na ba la mật ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Nếu đại Bồ Tát 
làm th í chủ có thể bô th í cho Sa Môn, 
B à  La Môn và ngirò-i nghèo cùng đi xin  : 
cần ăn cho ăn, cần u ốn g  cho uôlng, cần 
măc cho mảc, cân chô o* cho chô Ơ Ị  can 
tiền  bạc, châu báu, hoa hưxmg cho tiền  
bạc, châu báu, hoa hrnrng, cần thuôc 
men cho thuôc men, tât ca. thu* Cíin dung 
đều cấp cho.
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LÚC bô thí, Bồ Tát nghĩ rằng tôi cho 
họ nhận, tôi chẳng bỏn xẻn tham lam, 
tôi là th í chủ, tôi có thể th í xả tát cả, 
tôi y theo lòi Phật dạy mà thật hành 
Đàn na ba la mật.

•

Bô' th í xong, Bồ Tát dùng pháp đã 
đưọ-c, cùng chung với tất  cả chúng sanh 
hồi hiróng Vô thưtmg Bồ đề mà nghĩ rằng 
nhon duyên bô thí nầy khiên chúng sanh

• • lạc cĩoT. nay, về sau khiến họ 
ux^c sự  an lạc nhập Niết Bàn.

Nầy Xá Lợi Phất ! BỒ Tát nầy bô' th í 
có ba điều chướng ngại : Một là ngã 
tưtmg, hai là tha tướng, ba là th í tiróng. 
Vì bô th í mà có ba tiróng nầy nên goi 
là th ế  gian Đàn na ba la mật.

•

Tại sao gọi là th ế  gian ? Vì ở  trong th ế  
gian chẳng động dời, chẳng siêu xuất vậy.

Nay Xa Lọi Phât ! Thê nào goi là xuất 
the gian Đàn na ba la mật ? Chính là ba 
phần thanh tịnh vậy.

Những gì là ba ? Lúc b ố  thí, đại Bồ 
Tát chẳng thây có mình, chẳng thây có
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ngiròi nhận, chẳng thấy có vật bô thí, 
cũng chẳng trông mong báo đáp. Đây gọi 
là đại Bồ Tát ba phần thanh tịnh Đàn 
na ba la mật.

Lại lúc bô' thí, đại Bồ Tát bô' thí cho 
tất  cả chúng sanh mà không thấy có 
chúng sanh, đem sự bô' thí nầy hồi hiróng 
Vô thượng Bồ đề nhẫn đến không thây 
có pháp tiróng vi tê.

Đây gọi là xuất th ế  gian Đàn na ba la 
mật.

Tại sao gọi là xuâ't th ế  gian ? Vì ở 
trong th ế  gian có thê động dời, có thê 
siêu xuất vậy.

Năm môn ba la mật kia nếu có sở y 
thời gọi là th ế  gian, nếu không sở y thời 
gọi là xuất th ế  gian, ngoài ra như đã 
giải nói về Đàn na ba la mật.

Lúc thật hành sáu môn ba la mật, đại 
Bồ Tát tịnh Bồ Tát đạo như vậy".

Ngài Xá Lợi Phất hỏi : "Thế nào là đại 
Bồ Tát vì đạo Vô thưxrng B ồ  đề ?".
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Ngài Tu Bồ Đề nói : 'Tứ* niệm xứ* là đại 
Bồ Tát vì đạo Vô thưtỵng Bồ đề, nhẫn đên 
bát thánh đạo phần, giải thoát môn, nội 
không đến vô pháp hữu pháp không, tâít 
cả tam muội môn và đà la ni môn, thâp 
lực, tứ  vô sở úy, tứ  vô ngại trí, mười tám 
pháp bất cộng, đại từ  đại bi, đây gọi là 
đại Bồ Tát vì đạo Vô thirọng Bồ đề

Ngài Xá Lợi Phất khen : "Lành thay, 
lành thay !

Nây Tu Bô Đê ! Gì là ba la mât lvrc
Ngài Tu BỒ Đề nói : "Là B át nhã ba 

la mật lực. Vì Bát nhã ba la mât hay 
sanh tat C3. ph.3.p lành của. Thanh Văn 
B ích  Chi Phật, Bồ Tát và Phật.

•

B át nhâ ba la mật hay nạp thọ tất  
cả pháp lành, hoặc pháp Thanh Văn 
pháp B ích  Chi Phật, hoặc pháp Bồ Tát 
và Phật pháp.

Nầy Xá Lọi Phất ! Quá khứ ch ư  Phật 
thật hành Bát nhã ba la mât đvrợc Vô 
thượng bồ  đề. Vị lai chư* Phật cũng thật 
hanh Bat nhã ba la mât sẽ đ 110*0 Vô
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thượng Bồ đề. Hiên tại nay, chư* Phạt 
trong các quô'c độ mười phưtmg cũng 
thật hành B át nhã ba la mật đưọ-c Vô 
thutỵng Bồ đề.

Nếu lúc nghe nói B át nhã ba la mật, 
đại Bồ Tát chẳng nghi ngờ, chẳng cho là 
khó, thời nên biết đại Bồ Tát nầy thật 
hành Bồ Tát đạo.

Người thât hành Bồ Tát đạo vì cưu 
tất cả chúng sanh nên tâm chẳng rời bỏ 
tất cả chúng sanh, bởi vô sở đắc vậy.

Bồ Tát phải thiròng chẳng rời niệm 
nầy : chính là đại bi niệm".

Ngài Xá Lọi Phất lại hỏi : "Muốn khiến 
đại Bồ Tát thường chẳng rời niệm nây : 
chính là đại bi niệm. Nếu đại Bồ Tát 
thưòng chẳng ròi đại bi niệm, thời nay 
đây tất cả chúng sanh sẽ làm Bồ Tát. Vì 
tất cả chúng sanh cũng chẳng rời các
niệm vậy".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Lành thay, lành 
thay ! Xá Lợi Phất muôn chất vấn tôi 
mà trở  thành nghĩa của tôi.
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T ại sao vậy ? Vì chúng sanh không có 
nên niệm cũng không. Vì chúng sanh tánh 
không có nên niệm tánh cúng không. Vì 
chúng sanh pháp không có nên niệm pháp 
cũng không. Vì chúng sanh ly nên niệm 
cũng ly. Vì chúng sanh rỗng không nên 
niệm cũng rỗng không. Vì chúng sanh 
bât khả tri nên niệm cúng bât khả tri.

Nầy Ngài Xá Lọi Phát I Vì sắc không có 
nên niệm cũng không. Vì sắc tánh không 
có nên niệm tánh cũng không. Vì sắc pháp 
không có nên niệm pháp cũng không. Vì 
sắc lỵ nên niệm cũng ly. Vì sắc rỗng không 
nên niệm cũng rỗng không. Vì sắc b ấ t  khả 
tri nên niệm cúng b ấ t  khả tri. Nhẫn đến 
Vô thượng Bồ đề cũng như* vậy.

Nầy Xá Lợi Phất ! Đại Bồ Tát thật
toi muôn khiên chẳng 

rời niệm nầy : chính là đại bi niệm".
Bấy giờ đức Phật khen : "Lành thay,

lành thay ! Đây chính là B át nhã ba la
mật của đại Bồ Tát. Ai muốn nói thòi 
phải nói như* vậy.
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Tu Bồ Đề nói về B át nhã ba la mật 
đều là tuân thừa ý của Phật. Đại Bồ Tát 
học B át nhã ba la mật phải học như* lời 
của Tu Bồ Đề nói".

Lúc Ngài Tu Bồ Đề nói phẩm B át nhã 
ba la mật, cõi Đại Thiên chấn động sáu 
cách.

Bây giờ đức Phật mỉm cuòi.
Ngài Tu Bồ Đề bạch hỏi duyên do.
Đức P hât nói : "Nầy Tư Bồ Đề ! Như* 

ta nói B át nhã ba la mật tại quôc độ 
nầy, mười phưxmg trong vô lirọ-ng vô sô' 
quốc độ, chir Phật cũng nói B át nhã ba 
la mật nhu* vậy".

Lúc đứxĩ Phật nói phẩm B át nhã ba la 
mật) có mười hai na do tha N hon,Thiên  
đirợc vô sanh pháp nhẫn.

Lúc mưò-i phưxmg chư* Phật nói B át 
nhã ba la mật cũng có vô lượng vô sô' 
chúng sanh phát tâm Vô thượng Bồ đề".
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PHẤM THIÊN VƯƠNG

THỨ HAI MƯƠI BẢY

Bấy giờ trong Đại Thiên th ế  giới, chư  
vị T ứ  Thiên Vưxmg Thiên cùng vô sô" trăm  
ngàn ức chư* Thiên đồng đến pháp hội.

Chư vị Đao Lọi Thiên Vưxmg cùng vô 
sô' trăm  ngàn ức chư* Thiên, chư* vị Dạ Ma 
Thiên Vưong cùng vô sô' trăm  ngàn ức chư  
Thiên, chư  vị Đâu Suâ't Thiên Vưtmg cùng 
vô sô' trăm  ngàn ức chư  Thiên, ch ư  vị Hóa 
Lạc Thiên Virong cùng vô sô' trăm  ngàn 
ức ch ừ  Thiên, chư  vị T ự  Tại Thiên Vưxmg 
cùng vô sô trăm  ngàn ữc chư  Thiên, chư* 
vị Phạm  Thiên Vưxmg nhẫn đến Đại T ự  
Tại Thiên Vưxmg cùng vô sô' trảm  ngan úv  
ch ư  Thiên đồng đến pháp hội.

Thân quang minh do nghiêp báo sanh 
của chư  vị T ứ  Vưxmg Thiên nhẫn đến 
ch ư  vị Đại T ự  Tại Thiên so với thường 
quang của đức Phật không bằng một phần
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muôn ức, ỏ* bên Phât khác nào côt cháy 
nám sánh vói đông vàng diêm phù đàn.

Thích Đề Hoàn Nhon, vị Thiên Vvrcmg 
cõi trờ i Đao Loi bach Ngài Tu Bồ Đề : 
"Chư* vi Thiên Vưong đây cùng hòa hiệp 
đều muôn nghe Đại Đức Tu Bồ Đề nói 
B át nhã ba la mật.

B ạch  Ngài Tu Bồ Đề ! Đại Bồ Tát nên 
an trụ  trong B át nhã ba la mật th ế  nào ? 
Những gì là B át nhã ba la mật của đại 
Bồ Tát ? T h ế  nào đại Bồ Tát thật hành 
B át nhã ba 'la  mật ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Nầy Kiều Thi 
Ca ! Tôi sẽ thừa thuận ý của đức Phật 
và nương thần lưc của đức Phạt mà nói 
B át nhã ba la mật của đại Bồ Tát, như 
chỗ chư- đại Bồ Tát phải an trụ  trong 
B át nhã ba la mật.

Nay chu* Thiên T ứ  nào chua phát tâm 
Vô thương Bồ đề thời nên phát tâm. Ngưữi 
nào nhập chánh VỊ Thanh Văn thời chẳng 
thể phát tâm Vô thượng Bồ đề. T ại sao 
vậy ? Vì chiróng cách với sanh tử  vậy.
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Ngiròi nầy nếu phát bồ đề tâm, tôi 
cúng tùy hỉ. Vì bực thượng nhem phải 
nên lại cầu thưtỵng pháp. Tôi trọn không 
dứt tuyệt công đức của họ.

Nầy Kiều Thi Ca ! Gì là Bát nhã ba 
la mât ?

Đại Bồ Tát đúng với tâm nhứt thiết 
tr í để tư  niệm sắc là vô thirò-ng, là khổ, 
là không, là vô ngã. Tư* niệm sắc như 

# Ị t rầ.ỉ"lC3t VỠ bể, như mũi tên
ghim vao thân, làm cho đau. đón, suy 
hoại, lo sọ* chẳng an, vì vô sở đắc vậy.

Tư- niệm thọ, tuxmg, hành, thứxĩ đến địa 
thủy, hỏa, phong không thức, sáu đại 
chủng cũng như vậy, vì đều vô sở đắc cà.

Bồ Tát lại quán sắc đến thức chủng 
là tịch  diệt, là ly, là bất sanh, là bất diệt, 
la. bat cau, la hât tinh, vì vô sỏ* đắc vây

Lại nầy Kiều Thi Ca ! Đại Bồ Tát đúng 
VOI tâm  nhứt thiêt tr í  quán vô minh  
duyên ra các hành nhẫn đến lão tử  nhon 
duyên tụ tập những sự  khổ lớn, vì cũng 
vô sỏ* đắc vậy.
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Đại Bồ Tát quán vì vô minh diệt nên 
các hành diệt, nhẫn đến vì sanh diệt nên 
lão tử* diêt. Vì lão tử  diêt nên nhóm khổ• • 

lớn ưu bi khổ não cũng diệt, vì vô sở 
đắc vậy.

Lại nầy Kiều Thi Ca ! Đại Bồ Tát đúng 
vói tâm nhứt thiết tr í tu tứ  niêm xứ, vì 
vô sỏ* đắc vậy. Nhẫn đến tu mười tám 
pháp bất cộng, vì vô sở đắc vậy.

Lại nầy Kiều Thi Ca ! Đại Bồ Tát đúng 
vói tâm nhứt thiết tr í thật hành Đàn na 
ba la mât đến Thiền na ba la mât, vì vô 
sở đắc vậy.

Lại nầy Kiều Thi Ca ! Lúc thật hành 
Bát nhã ba la mật, đại Bồ Tát quán như 
vầy : Chỉ có các pháp và các pháp làm 
nhon duyên cho nhau mà có nhuận ích, 
tảng trirỏng, phân biệt, so tính, trong đây 
không có ngã và ngã sở.

Tâm hồi hiróng của Bồ Tát chẳng ở 
trong tâm Vô thượng Bồ đề, tâm bồ đề 
chẳng ỏ* trong hồi hiró-ng.
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ơ  trong tâm Vô thượng Bồ đề, tâm hồi 
hướng bất khả đắc.

O* trong tâm hôi hiróng, tâm Vô thưxxng 
Bồ đề bất khả đắc.

Đại Bồ Tát dầu quán tất  cả pháp, 
nhưng cũng không có pháp khả đắc.

Đây gọi là Bát nhã ba la mật của đại 
Bồ Tát".

Thích Đề Hoàn Nhon hỏi Ngài Tu Bồ 
Đề : 'Thê nào là tâm hồi hiróng của Bồ 
Tát chẳng ở trong tâm Vô thưọ-ng Bồ đề, 
nhân đên ỏ* trong tâm hồi hướng, tâm 
Vô thượng Bồ đề bâ't khả đắc".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Nầy Kiều Thi Ca ! 
Tâm hồi hưứng và tâm Vô thượng Bồ đề 
chẳng phải tâm, là chẳng phải tâm tướng.

Trong chẳng phải tâm tướng chẳng hồi 
hướng được, chẳng phải tâm tưóng nầy 
thiròng chẳng phải tâm tướng. B ất khả 
tư  nghi tướng thường bâít khả tư  nghi 
tưó-ng. Đây gọi là B át nhã ba la mật của 
đại BỒ Tát".
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Đức P hật khen : "Lành thay, lành 
thay ! Tu Bồ Đề vì chư* đại Bồ T át mà 
nói B át nhã ba la mật, an ổn tâm của 
đại Bồ Tát".

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật : 'T h ế  Tôn ! 
Con phải báo ân.

Thuở quá khứ, chư* Phật và các đệ tứ  
V I  hàng đai Bồ Tát nói sáu ba la mật 
dạy bảo lọi ích vui mừng. Lúc ấy đức 
T h ế  Tôn cũng ở noi đó học được Vô 
thirọ-ng Bồ đề.

Hôm nay con cũng phải vì hàng Bô 
Tát nói sáu ba la mật, dạy bảo lợi ích 
vui mừng cho họ được Vô thượng Bồ đề."

Ngài Tu Bồ Đề nói với Thích Đề Hoàn 
Nhơn : "Nầy Kiều Thi Ca ! Nay Ngài nên 
nghe chỗ nên an trụ  cùng chỗ chẳng nên 
an tru  trong B át nhã ba la mạt cu.a đại 
Bồ Tát.

Nầy Kiều Thi Ca ! sắ c  sắc rỗng không, 
đến thức thức rỗng không, Bồ Tát Bồ 
Tát rỗng không.
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Sắc không và Bồ Tát không nầy chẳng 
hai, chẳng khác, đến thức không và Bồ 
Tát không chẳng hai, chẳng khác.

Nầy Kiều Thi Ca ! Trong Bát nhã ba la 
mật của đại Bồ Tát nên an trụ nhir vây.

Lại nhãn nhãn rỗng không, đến ý ý 
rỗng không, Bồ Tát Bồ Tát rỗng không.

Nhãn không nhân đên Bồ Tát không 
chẳng hai, chẳng khácề

sắc đến pháp, lục đ ại,đ ịa  đại 
đên thức đại thức đại rỗng không, Bồ 
Tát Bồ Tát rỗng không.

Thức đại không và Bồ Tát không chẳng 
h a i,ch ẳn g  khác.

Vô minh vô minh rỗng không đến lão 
tứ  lão tứ  rồng không. Vô minh diệt vô 
minh diệt rỗng không đến lão tứ  diệt 
lão tứ  diệt rỗng không, Bồ Tát Bồ Tat 
rỗng không.

Vô minh không đến lâo tử  diệt không 
và Bồ Tát không chẳng hai, chẳng khác.
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Nầy Kiều Thi Ca ! Trong B át nhã ba la 
mật của đại Bồ Tát phải an trụ  như vậy.

Lại Đàn na ba la mật đến nhứt thiết 
chủng tr í nhứt thiết chủng tr í rỗng không, 
Bồ Tát Bồ Tát rỗng không.

Nhứt thiết chủng trí không và Bồ Tát 
không chẳng hai, chẳng khác.

Nầy Kiều Thi Ca ! Trong Bát nhã ba la 
mật của đại Bồ Tát phải an trụ như vậy.

T h ế nào trong Bát nhã ba la mật chỗ 
chẳng nên an trụ ?

Nầy Kiều Thi Ca ! Đại Bồ Tát chẳng 
nên an trụ  trong sắc, thọ, tưởng, hành, 
thữc, vì có sỏ* đắc vậy. Chẳng nên an 
tru  trong nhãn đên ý. Chăng nên an trụ 
trong sắc đến pháp. Chẳng nên an trụ  
trong nhãn thữc đến ý thức. Chẳng nên 
an trụ  trong nhãn xúc, nhem duyên, sanh 
thọ đến ý xú c, nhon duyên, sanh thọ, vì 
có sở đắc vậy.

Chẳng nên an trụ trong Đàn na ba la 
mật đến nhứt thiết chủng trí, vì có sở

*

đắc vậyề
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Lại nầy Kiều Thi Ca ! Đại Bồ Tát đôi
vói sắc là thiròng, sắc là vô thirò-ng, sắc
là lạc, là khổ, sắc là tịnh, sắc là bất tịnh,
sac là ngã, sac là vô ngã, sắc là không,
sắc là bất không, sắc là tịch  diệt, sắc là

^ • diẹt, sac là ly, sắc là chẳng
ly, đều chẳng nên an trụ, vì có sở đắc
vậy. Nhir với sắc, với thọ, tvròng, hành, 
thức cũng vậy.

Lại nầy Kiều Thi Ca ! Đại Bồ Tát đôì 
với vô vi ttrong và phiróc điền của quả 
Tu Đà Hoàn nhẫn đến của Phật đều chẳng 
nên an trụ, vì có sỏ* đắc vây.

Đại Bo Tat o• trong so* đia đên trong
thập địa đều chẳng nên an trụ, vì có sơ 
đắc vậy.

ở  trong so- phát tâm : Tôi phải đầy 
đủ sáu môn ba la mật, sẽ nhập Bồ Tát 
vị, sẽ ở  bực bất thôi chuyển, có đủ năm 
thần thông, đại Bồ Tát đều chẳng nên 
an trụ, vì có sở đắc vậyệ

Có đủ năm thần thông rồi tôi sẽ đến 
vô ìuxrng vô sô' cõi Phật để lễ kính cúng
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dưòng, nghe chư  Phật thuyết pháp, nghe 
xong nói lại cho ngirò-i khác. Tất cả như* 
vậy, đại Bồ Tát đều chẳng nên an trụ, 
vì có sở đắc vậy.

Như quôc đô nghiêm tinh của chư  Phật, 
tôi cũng sẽ nghiêm tinh quô'c độ như* vậy, 
sẽ thành tựu chúng sanh khiến họ nhập 
Phật đạo, sẽ đến chỗ của vô hrợng vô sô' 
chứ  Phật để tán thán kính trọng cúng 
diròng, sẽ làm cho vô lưọ-ng vô s ố  chúng 
sanh phát tâm Vô thượng Bồ đề. T ất  cả 
nhu* vây, đai Bồ Tát đêu. chảng nên an 
tru, vì có sở đắc vậy.

• 7

Tôi sẽ sanh ngũ nhãn, sẽ sanh tât cả 
tam muội, tất cả đà la ni, sẽ được thập 
lực, tứ  vô úy, tữ  vô ngại trí, mxxời tám 
pháp bát cộng, sẽ đầy đủ đại từ  đại bi, 
ba mưcri hai tiró-ng, tám mươi tùy hình. 
Tất cả như* vậy, đại Bồ Tát đều chẳng 
nên an tru, vì có sỏ* đac vậy.

Đây là bát nhon, là tín hành nhon, là 
pháp hành nhon, Tu. Đà Hoan tọt bay 
đơi Tu Đà Hoàn mạng chung sạch phiền
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não, Tu Đà Hoàn trung gian nhập Niết
Bàn, người nầy hưóng T ư  Đà Hàm quả
chứng, T ư  Đà Hàm nhứt lai nhập Niết
bân, ngưm nây hướng A Na Hàm quả
chứng, A Na Hàm noi kia nhập Niết Bàn,
ngtroi nây hướng A La Hán quả chứng,
A La Hán đời nay nhập vô dư Niết Bàn,
người nầy là B ích  Chi Phật, trụ  Bồ Tát
đ ịa ,vư ợt hon Thanh Văn, B ích  Chi Phật,
đưọ-c đạo chủng trí, nhứt thiết chủng trí,
đắc Vô thưọng Bồ đề, sẽ chuyên pháp
luân, lam Phật sự đô vô luơng chúng
sanh nhập Niết Bàn. Tât cả như* vây, đại
Bồ Tát đều chẳng nên an trụ, vì co sở 
đắc vậy.

Được tứ  như* ý túc, trụ trong tam muội 
nây sẽ trụ  thọ sô' kiếp như sô' cát sông 
Hăng, sẽ đưọ-c ba mưoi hai tướng, mỗi 
môi tiróng có trăm phưiớc trang nghiêm 
thê giói của ta như hằng sa th ế  giói 
mưò-i phưong, Đại Thiên th ế  giói của ta 
thuan kim cang, cây bô đê của. ta sẽ phát 
ra  mùi thơm làm cho chúng sanh dứt 
sạch thân bịnh và tâm binh, chúng sanh
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nghe mùi thơm nầy sẽ sạch tham, sân, 
si, cũng không có tâm Thanh Văn, B ích  
Chi Phật, tất cả sẽ đưọ-c Vô thưxỵng Bồ 
đề. Tất cả nhir vậy, đại Bồ Tát đều chẳng 
nên an trụ, vì có sở đắc vậy.

Sẽ khiến trong th ế  giới của tôi không 
có danh tự  sắc, thọ, tưởng, hành, thứxì, 
không có danh tự  Đàn na ba la mật đến 
B át nhã ba la mật, không có danh tự  tứ  
niêm xứ* đên bât công pháp, cũng không 
danh tu* Tu Đà Hoàn đên Phật. Tât ca 
như- vậy, đại Bồ Tát đều chẳng nên an 
trụ, vì có sở đắc vậy.

T ại sao vậy ? Vì chư  Phật lúc đắc Vô 
thutỵng Bồ đề, tất cả pháp đều vô sở đắc
vậy.

Nầy Kiều Thi Ca ! T h ế nên ở trong 
B át nhã ba la mật, Bồ Tát chẳng nên an 
trụ, vì có sỏ* đắc vậy.

Ngài Xá Lọi Phát nghĩ rằng nay đây 
Bồ Tát phải an trụ  trong B át nhã ba la 
mật ^hê nào ?".
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B iết tâm niệm của Ngài Xá Lợi Phất, 
Ngài Tu BỒ Đề nói : "NầyXá Lọi P hất ! Cữ. 
theo ý Ngài thòi ch ư  Phật an trụ  chỗ 
nào ?".

Ngài Xá Lọi Phất nói : "Chư* Phật không 
có chỗ trụ.

Chư* Phật chẳng an trụ  trong sắc, chẳng 
an trụ  trong thọ, tưỏng, hành, thức, chẳng 
an trụ  trong tánh hữu vi, trong tánh vô 
vi, chảng an trụ  trong tứ* niêm xứ* dến 
bâ't cộng pháp, chẳng an trụ  trong nhứt 
thiết chủng trí.

Trong B át nhã ba la mật, đại Bồ Tát 
phải an trụ  như ch ư  Phật an trụ. Noi 
tât cả pháp chẳng phải an trụ  chẳng 
phải chẳng an trụ.

Trong B át nhã ba la mật, đại Bổ Tát
phai học như* vậy, phải an tru  nơi pháp 
chẳng trụ".

Bây giờ trong pháp hội có ch ư  Thiên 
T ứ  nghĩ rằng lòi nói câu ch ừ  của hàng 
Dạ xoa còn có thể rõ biết đuợc, f iạ i  B ú t  
Tu Bồ Đề luận nói, giải th ích  B át nhã
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ba la mật, chúng tôi trọn chẳng biết chi 
cả.

Ngài Tư Bồ Đề biết tâm niệm của ch ư  
Thiên T ứ  nên hỏi rằng : "Các Ngài chẳng 
h iểu , chẳng biết ư* ?".

C hư Thiên T ứ  nói : "Bạch Đại Đức ! 
Chúng tôi chẳng hiểu, chẳng biết".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Đúng ra  thời 
các  Ngài phải nên chẳng biết, còn tôi 
th ờ i không có luân nói, nhẫn đên tôi 
chẳng nói một chữ, cúng không có 
người nghe.

T ại sao vậy ? Vì nhũng ch ữ  chẳng phải 
B át nhã ba la mật. Trong B át nhã ba la 
mật không có thính giả.

Vô thượng bồ đề của chư* Phật không 
có chữ, không có 104.

Nầy các Ngài ! Như* đức Phật biên hóa 
làm hóa nhem. Hóa nhon nầy lại biến 
hóa bốn bộ chúng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, 
ƯU B à  T ắc và ƯU B à  Di. Ở  giữa bôn bộ 
chúng nầy, hóa nhem thuyết pháp.
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Y các Ngài nghĩ th ế  nào, trong đó có 
th u y ê t g iả , có  th ín h  g iả , có  t r i  g iả  c h ă n g  ?"

Chu* Thiên T ử  nói : "Bạch Đại Đứtĩ ! 
Không có".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Nầy các Ngài ! 
Tât cả  pháp đều nhu* biên hóa, trong đó 
không có thuyết giả, không có thính giả, 
cũng không có tri giả.

Nầy các Ngài ! v ắ' nhu- có nguòi chỉêm 
bao thây Phật thuyết pháp. Ý các Ngài 
nghĩ th ế  nào, trong đó có thuyết giả, 
thính giả và tri giả chăng ?"ề

Chu* Thiên T ứ  nói : "Bạch Đại B ứ c  ! 
Không có".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Nầy các Ngài ! 
Tất cả các pháp đều nhu- chiêm  bao, 
khong co ngum  nói, không cỏ nguòi ngho 
không có nguôi biết.

Nầy các Ngài ! Ví nhu- có hai ngiròi, 
mỗi nguời ở  một bên bờ  khe sâu lên 
tiếng ca  ngợi Phật, Pháp và Tăng phát 
ra  hai vang.
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Ý các Ngài nghĩ th ế  nào, hai vang ây 
có hiểu lẫn nhau chăng ?"ế

Chư* Thiên T ử  nói : "Bạch Đại Đứic ! 
Không".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Nầy các Ngài ! 
Tất cả pháp cũng như* vang, không thuyêt 
giả, không thính giả, không tri giả.

Nầy các Ngài ! Nhir nhà ảo thuật giỏi, 
ở  giữa ngã tư* đưtmg hóa làm Phật và 
bôn bộ chúng rồi thuyết pháp. Ý các Ngài 
nghĩ th ế  nào, trong đó có người nói, 
người nghe, người biết không ?".

Chu* T h iê n  Tủ* n ói : "B ạ ch  Đ ại Đ irc ! 
Không có".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Nầy các Ngài ! 
Tất cả  pháp nhu* ảo huyễn, trong đó 
không có thuyết g iả,th ính giả,cũng không 
có tri giả".

Bây giờ chu* Thiên T ứ  nghi rằng Đại 
Đức Tu Bồ Đề giải nói muôn cho dễ hiểu 
mà trở  lạ i càng thâm, càng diệuề
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Ngài Tu Bồ Đề biết tâm niệm của chu* 
Thiên T ử  nên nói rằng : "Nầy các Ngài ! 
Sắc chẳng phải thâm, chẳng phải diệu, 
thọ, tưỏng, hành, thức chẳng phải thâm, 
c h ẳ n g  p h ả i d iệu , s ắ c  tá n h  đ ến  thứtĩ tá n h  
chẳng phải thâm, chẳng phải dỉệu. Nhãn 
tánh đến ý tánh, sắc tánh đến pháp tánh, 
nhãn giới tánh đên ý thức giói tánh, 
nhân xúc đến ý xúc, nhãn xúc, nhon 
duyên, sanh thọ đến ý xúc, nhơn duyên, 
sanh thọ đều chẳng phải thâm, chẳng 
phải diệu.

Đàn na ba la mật đến B át nhã ba 
la mật, nội không đến vô pháp hữu 
pháp không, tứ  niệm xứ* đến bất công 
pháp, tát cả tam muội đến tâ't cả  đà 
la ni, nhứt th iết chủng tr í và nhứt th iết 
chủng tr í tánh đều chẳng phải thâm, 
chẳng phải diệu".

Chư* Thiên Tủ* nghĩ rằng trong thuyết 
pháp ây chẳng nói sắc đến chẳng nói 
nhứt thiêt chủng trí, chẳng nói Tu Đà 
Hoàn quả đên A La Hán quả, chẳng nói



426 KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

B ích  Chi Phật đạo, chẳng nói Vô thượng 
Bỗ đề đạo, trong những pháp ấ y  chẳng 
nói danh tụ* ngữ ngôn .

Ngài Tu Bồ Đề biết tâm niệm của chư* 
Thiên T ứ  nên nói rằng : "Nầy các Ngài ! 
Đúng như* vậy, trong pháp ấy, Vô thưtỵng 
Bồ đề của ch ư  Phật không có tưóng nói 
được, trong ấy không có thuyết giả, không 
có thính giả, không có tri giả.

Nầy các Ngài ! Do đây nên thiện 
nam tứ, th iện  nữ nhơn, người muôn an 
trụ  Tu Đà Hoàn quả, muôn y chứng 
Tu Đà Hoàn quả, người nầy chẳng rời 
lìa tr í nhẩn trên  đây. Ngưm muôn an 
trụ , muôn chứng Tư* Đà Hàm quả, A 
Na Hàm quả, A La Hán quả, B ích  Chi 
P h ật đạo và P hật đạo, ngirò-i nầy chẳng 
rờ i lìa  tr í nhẫn trên  đây.

Nầy các Ngài ! Đại Bồ Tát tữ  sơ phát 
tâm, ở  trong B át nhã ba la mật, phải an 
tru. nhu* vây. Vì không có nói, không có 
nghe vậy".



KINH
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT 

QUYỂN THỨ CHÍN

Hán dịch : Pháp S ư  Cưu Ma La Thập 
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

PHẨM ả o  n h ơ n  t h ín h  p h á p

THỨ HAI MƯƠI TÁM

Bấy giờ chư* Thiên T ứ  nghĩ rằng nên 
dùng những ngirò-i nào để nghe Đại Đức 
Tu Bồ Đề thuyêt pháp ?

B iết tâm niệm của chư* Thiên Tứ, Ngài 
Tu Bồ Đề nói : "Nầy các Ngài ! Như* ngưỏi 
ảo hóa nghe pháp, tôi phải dùng ngiròi 
như* vậyệ Vì ngiròi như vây không có 
nghe, không có biết, không có chứng".

Chư* Thiên T ứ  hỏi : "Bạch Đại Đức ! 
Chúng sanh như* ảo, người nghe pháp cũng 
như* ảo chăng ? Chúng sanh như* hóa, 
người nghe pháp cũng như* hóa chăng ?"Ế
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Ngài Tu Bồ Đề nói : "Đúng như* vậyệ 
Nầy các Ngài ! Chúng sanh như ảo, ngirò-i 
nghe pháp cũng như* ảo. Chúng sanh như 
hóa, ngưò-i nghe pháp cũng như* hóa.

Nầy các Ngài ! Ngã như* ảo, như mộng, 
chúng sanh đến tri giả, kiên giả cũng 
như* ảo, như- mộng.

Sắc đến thức, nhãn đên ý, sắc đên 
pháp, nhãn thức đến ý thức, nhãn xúc 
đến ý xúc, nhãn xúc, nhơn duyên, sanh 
thọ đến ý xúc, nhon duyên, sanh thọ cũng 
như* ảo, như* mộng.

Nội không đến vô pháp hữu pháp 
không, Đàn na ba la mât đên B át nhã 
ba la mật, tó  niệm xứ  đến bâ't cộng pháp

• *  • 

cũng đều nhir ảo, như* mộng.
Tu Đà Hoàn quả đến Phật đạo cũng 

như ảo, như* mộng".
Chư* Thiên Tử* hỏi : "Đại Đức nói P hật 

đạo như- ảo, như* mộng. Niết Bồn, Đại 
Đức cũng nói như* ảo, như mộng 
chăng ?".
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Ngài Tu Bồ Đề nói : 'Tôi nói P hật đạo 
như* ảo, như* mộng. Tôi nói Niết B àn  cũng 
như* ảo, như* mộng. Nếu còn có pháp nào 
hơn Niết Bàn  tôi nói cũng như* ảo, như* 
mộng. Tại sao vậy ? Vì ảo mộng và Niết 
B àn  không hai, không khác".

Bấy giờ các Ngài Xá Lợi Phât, Đại 
Mục Kiền Liên, Ma Ha Câii Si La, Ma 
Ha Ca Chiên Diên, Phú Lâu Na Di Đa 
La Ni Tử*, Ma Ha Ca Diếp và vô sô" Bồ 
Tát hỏi Ngài Tu Bồ Đề : "Bát nhã ba la 
mật như* vậy râit là sâu xa, khó thây, 
khó hiểu, khó b iết, tịch  diệt vi diệu. Ai 
sẽ là nguôi lãnh thọ đươc ?".• •

Ngài A Nan nói với chư  đại đệ tử  và 
chư* Bồ Tát : "Chir đại Bồ Tat bất thôi 
chuyển có thể lãnh thọ B át nhã ba la 
mật rất sâu, khó thây, khó hiểu, khó biết, 
tịch  diệt vi diệu nầy.

Những ngưòi thành tựu chánh kiến, 
những bực lâu tận A La Hán, sổ* nguyện 
đã mãn cúng có thể tín thọ.
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Lại những thiện nam tử, thiện nữ* nhon 
đã tháy nhiều Phật, ở  chỗ chư* Phật đã 
nhiều cúng dưò-ng trồng cản lành, thưòng 
gần thiện tri thức, có căn tánh lanh lợi, 
những ngiròi nầy có thể lãnh thọ, chẳng 
nói là phải hay chẳng phải

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Chẳng dùng không 
để phân biêt sắc, chẳng dùng sắc để phân 
b iệt không, chẳng dùng vô tiró-ng, vô tác 
để phân biêt sắc, chẳng dùng sắc để phân 
biệt vô tiróng, vô tác, chẳng dùng vô sanh, 
vô diệt, tich  diệt và ly để phân biệt sắc, 
chẳng dùng sắc để phân biệt vô sanh, vô 
diệt, tịch  diệt và ly. Như* sắc, thọ, tưxmg, 
hành, thức cũng vậy, nhãn đến ý xúc, nhơn 
duyên, sanh thọ cũng vậy, Đàn na ba la 
mật đến nhứt thiết chủng tr í cũng vậy. 
Chẳng dùng không đến ly để phân biệt 
nhứt thiết chủng trí, chẳng dùng nhứt 
thiết chủng trí để phân biệt khônế'.

Ngài Tu Bồ Đề lại nói với chu* Thiên 
T ứ  : "Bát nhã ba la mật rát sâu nầy ai 
có thể lãnh thọ ư* ?
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Nầy các Ngài ! Trong Bát nhá ba la 
mật nầy không có pháp chỉ bày được, 
không có pháp nói luận đưọ-c.

Nếu đã không có pháp chỉ đưxỵc, không 
có pháp nói đưtỵc, thời ngưòi lãnh thọ 
cũng là bâ't khả đắc".

Ngài Xá Lợi Phâ't nói với Ngài Tu Bồ 
Đề : 'Trong B át nhá ba la mật nói rộng 
giáo pháp Tam thừa và giáo pháp nhiếp 
thủ Bồ Tát, tữ  bực sơ phát ý đến birc 
thập địa, từ  Đàn na ba la mật đến B át 
nhả ba la mật, tù* tú* niêm xứ  đên miròi 
tám pháp bất cộng.

Đại Bô Tát thât hành B át nhã ba la 
mật như* vậy, thirò-ng hóa sanh chẳng mất 
thần thông, đầy đủ thiện căn đi đến các 
cõi Phật, muôn có phẩm vật để cúng 
dường thời liền duxỵc như* nguyệnễ Ở  chỗ 
chư- Phật nghe lãnh giáo pháp mài đến 
nhứt thiết tr í không đoạn tuyệt, chưa 
tùng rò i chánh định, sẽ được biện tài 
mau chóng, biện tài lanh lẹ, biện tài bất 
tân, biện tài bât đoạn, biên tài đúng cơ
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biện tài đúng nghĩa, biện tài hơn tất cả 
th ế  gian".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Đúng nhir vậy. 
Như* lòi Xá Lọi Phât nói, B át nhã. ba la 
mật nói rộng giáo pháp Tam thừa và giáo 
pháp hộ trì Bồ Tát, nhẫn đến đại Bồ Tát 
được tối thượng biện tài của tât cả thê 
gian, vì bất khả đắc vậy.

Ngã nhẫn đến tri giả, kiến giả bât khả 
đắc. Sắc, thọ, tưửng, hành, thức, Đàn na 
ba la mật đến Bát nhã ba la mật h ấ t  khả 
đắc. Nội không đến vô pháp hữu pháp 
không bất khả đắc. T ứ  niệm xứ  đến nhứt 
th iết chủng tr í bát khả đắc".

Ngài Xá Lọi Phất hỏi : "Nhơn duyên 
gì mà trong B át nhã ba la mật nói rộng 
về giáo pháp Tam thừa vì bât kha đac ?

Nhơn duyên gì mà trong B át nhã ba 
la mật hộ trì Bồ Tát vì bất khả đắc ?

Nhon duyên gì đại Bồ Tát đirợc biện 
tài mau le dên tôi thượng biện tà i trong 
tất cả th ế  gian vì bất khả đắc ?".
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Ngài Tu Bồ Đề nói : "Vì nội không nên 
B át nhã ba la mật nói rộng giáo pháp Tam 
thừa bât khả đắc. Vì ngoại không đên vô 
pháp hữu pháp không nên nói rộng giáo 
pháp Tam thừa bâ't khả đắc vậy.

Vì nội không nên hộ trì Bồ Tát đến 
đưọ-e tôi. thưtmg biện tài trong tâ't cả th ế  
gian bất khả đắc. Vì ngoại không đến vô 
pháp hữu pháp không nên B át nhã ba la 
mật hộ trì Bồ Tát đến được tối thưọng 
biện tài trong tất cả th ế  gian bâ't khả 
đắc vậy".
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PHAM TAN HOA

THỨ HAI MƯƠI CHÍN

Bẩy giờ Thiên Đê Thích Đề Hoàn Nhon 
và chư  Thiên Vưong trong Đại Thiên th ế  
giới nghĩ rằng Đại Đức Tu Bồ Đề vì 
chúng ta mà ban pháp vũề Chúng ta nên 
hóa hiên hoa đẹp để rải trên  đức Phật, 
chư  đại Bồ Tát, chư* Tỳ Kheo Tăng, Đại 
Đức Tu Bồ Đề và Bát nhã ba la mật.

Liền đó chư  Thiên Vrnmg hóa hiện hoa 
đẹp rải trên  đức Phật, chư* đại Bồ Tát, 
chư* Tỳ Kheo Tăng cùng Đại Đức Tu Bồ 
Đề và cũng cúng diròng B át nhã ba la 
mật. Khắp Đại Thiên th ế  giới lúc bấy giờ 
đầy nhũng hoa trong không gian. Những 
hoa nầy hóa thành nhứng hoa đài đoan 
nghiêm vi diệu.

Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng những hoa 
trên  hư* không do chư  Thiên Tử* rải, từ  
nào chưa từng thấy. Đây là hóa hoa,
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chẳng phải hoa từ  cây sanh ra. Đây là  
hoa tử* tâm thọ sanh, chẳng phải từ  cây 
sanhẽ

B iết tâm niệm của Ngài Tu Bồ Đề, 
Thiên Đ ế Thích Đề Hoàn Nhon nói : "Bạch 
Đại Đtbc ! Hoa nầy chẳng phải sanh, hoa 
cũng chẳng từ  tâm thọ sanh".

Ngài Tu Bồ Đề nói : ,rNầy Kiều Thi 
Ca ! Ngài nói hoa nầy chẳng phải sanh, 
hoa cũng chẳng phải từ  tâm thọ sanh. 
Hoa nầy nếu chẳng phải là sanh pháp 
thời chẳng gọi là hoa".

Thiên Đê Thích Đề Hoàn Nhơn nói : 
"Bạch Đại Đức ! Chỉ có hoa nầy là chẳng 
sanh, hay là sắc và thọ, tưỏng, hành, 
thức cũng chẳng sanh ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Nầy Kiều Thi 
Ca ! Chẳng phải chỉ có hoa nầy là chẳng 
sanh, mà sắc cũng chẳng sanh. Nếu đã 
chẳng sanh thời chẳng gọi là sắc. Thọ, 
tưỏ-ng, hành, thức cũng chẳng sanh. Nếu 
chẳng sanh thời chẳng gọi là thọ, tưởng, 
hành, thức.
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Như* ngũ ấm, lục nhập, lục thứxĩ, lục 
xúc và lục xúc, nhem duyên, sanh thọ cũng 
vậy.

Đàn na ba la mật đên B át nhã ba la 
mật chẳng sanh, nếu chẳng sanh thời 
chẳng gọi là Đàn na ba la mật đến B át 
nhã ba la mật. Nội không đến vô pháp 
hữu pháp không cũng như* vậy. T ứ  niệm 
xứ* đến bất cộng pháp chẳng sanh, nhứt 
th iết chủng tr í cũng chẳng sanh. Nêu 
chẳng sanh thời chẳng gọi là tứ  niệm x ứ  
đến nhứt th iết chủng trí".

Thiên Đê nghĩ rằng Đại Đức Tu Bồ Đề 
có tr í huệ rất sâu, chẳng hoại giả danh 
mà nói các pháp tiró-ng.

Đức Phật biết tâm niệm của Thiên Đê 
nên nói rằng : "Đúng như* vậy. Nầy Kiều 
Thi Ca ! Tu Bồ Đề có tr í huệ rấ t  sâu, 
chẳng hoại giả danh mà nói các pháp 
tưóng."

Thiên Đ ế thua : "Bạch T h ế  Tôn ! Đại 
Đức Tu Bồ Đề chẳng hoại giả danh mà 
nói các pháp tướng như* th ế  nào ?".
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Đtbc P hật nói : "Sắc chỉ ỉà giả danh} Tu 
Bồ Đề chẳng hoại giả danh mà nói các 
pháp tưong. Thọ, tuỏng, hành, thứxĩ cũng 
chỉ là giả danh, Tu Bồ Đề củng chẳng hoại 
giả danh mà nói các pháp tưóng.

T ại sao vậy ? Vì các pháp tướng không 
có hoại và chẳng hoại, chỗ nói của Tu 
Bồ Đề cũng không có hoạỉ và chẳng 
hoại vậy.

Như* ngũ ấm, lục nhập đến lục xúc, nhon 
duyên, sanh thọ, Đàn na ba la mật đến vô 
pháp hữu pháp không, tữ  niệm x ứ  đến bất 
cộng pháp, Tu Đà Hoàn quả đến Phật đạo, 
nhứt thiết tr í đến nhứt thiết chủng trí, Tu 
Đà Hoàn đến Phật, tất cả chỉ là giả danh, 
Tu Bồ Đề cũng chẳng hoại giả danh mà 
nói các pháp tướng.

T ại sao vậy ? Vì các pháp tướng không 
có hoại và chẳng hoại, chỗ nói cửa Tu Bồ 
Đề cũng không có hoại và chẳng hoại vậy.

Nây Kiều Thi Ca ! Đúng như* vây, Tu 
Bồ Đề chẳng hoại giả danh mà noi các 
pháp tuớng
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Ngài Tu Bồ Đề nói với Thiên Đ ế : 
"Đúng như* vậy. Nầy Kiều Thi Ca ! Như 
lò i đức P hật nói, các pháp chỉ là giả 
danh.

Đ ại Bồ T át phải biết các pháp chỉ là 
giả danh nhu* vậy. Phải học B át nhả ba 
la mật nhu* vậy.

Đ ại Bồ T át học nhu* vậy là chẳng học 
sắc, chẳng học thọ, tuxmg, hành, thức.

T ại sao vậy ? Vì chẳng thấy có sắc để 
học, cũng chẳng thây có thọ, tuxmg, hành, 
thứ c để học.

Đ ại Bồ T át học như- vậy là chẳng học 
Đàn na ba la  mật đến B át nhã ba la mật.

T ai sao vậy ? Vì chẳng thấy có Đàn na 
ba la mật đến B át nhã ba la mật để học.

Đ ại Bồ T át học như vậy là chẳng học 
nội không đến vô pháp hữu pháp không, 
là chẳng học tứ  niệm xứ  đến mười tám 
pháp bất cộng.

T ai sao vậy ? Vì chẳng thấy có nội 
không đến pháp bất cộng để học.
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Đại Bồ Tát học như* vậy là chẳng học 
Tu Đà Hoàn quả đến nhứt thiết chủng trí.

Tại sao vậy ? Vì chẳng thây có quả Tu 
Đà Hoàn đến nhứt thiết chủng tr í để học"ẳ

Thiên Đ ế hỏi : ,rBạch Đại Đức ! Do 
nhon duyên gì mà chẳng thấy sắc đến 
chẳng thấy thây nhứt thiết chủng tr í ?".

Ngài Tu Bô Đề nói : "Sấc sấc không 
nhẫn đến nhứt thiết chủng tr í  nhứt thiết 
chủng tr í không.

Nầy Kiều Thi Ca ! sắ c  không chẳng 
học sắc không nhẫn đến nhứt th iết chủng 
tr í không chẳng học nhứt th iết chủng 
tr í không.

Nầy Kiều Thi Ca ! Nếu chẳng học không 
như* vậy thời gọi là học không, vì chẳng 
hai vậy.

Đại Bô Tát nây hoc sấc không nhân 
đến học nhứt thiết chủng tr í không, vì 
chẳng hai vậy.

Nếu học sắc không vì chẳng hai, nhẫn 
đến học nhứt thiết chủng tr í  không vì
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chẳng hai, đại Bồ Tát nầy có thể học 
Đàn na ba la mật đen B át nhã ba la mật 
vì chẳng hai vậy. Có thể học tữ  niệm x ứ  
đến mưòi tám pháp bât cộng vì chẳng 
hai vây. Có thể học quả Tu Đà Hoàn đên 
nhứt th iết chủng tr í vì chẳng hai vậy.

Đại Bồ Tát nầy có thể học vô lượng 
vô biên a tăng kỳ pháp.

Nếu có thể học vô lượng vô biên vô 
sô' pháp, thòi đại Bồ Tát nầy chẳng vì 
sắc tăng mà học, chẳng vì sắc giảm mà 
học. Nhẩn đến chẳng vì nhứt th iết chủng 
tr í tăng mà học, cúng chẳng vì nhứt thiết 
chủng tr í giảm mà học.

Nêu chẳng vì sắc tăng giảm mà học, 
nhẫn đến nếu chẳng vì nhứt th iết chủng 
tr í tảng giảm mà học, thời đại Bồ Tát 
nầy chẳng vì sấc thọ mà học, cũng chăng 
vì sắc diệt mà học. Nhẫn đến chẳng vì 
nhứt th iết chủng tr í thọ và diệt mà học”.

Ngài Xá Lọi Phất hỏi Ngài Tu Bồ Đề : 
,rHọc nhu* vậy, đại Bồ Tát nầy chẳng vì 
tho sắc mà học, chẳng vì diệt sắc mà
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học. Nhẫn đến nhứt thiết chủng tr í cũng 
chẳng vì thọ và diệt mà học ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : ”Đại Bồ Tát nếu 
học như* vậy thời chẳng vì thọ sắc mà 
học, chẳng vì diệt sắc mà học, nhẫn đến 
nhứt th iết chủng tr í cũng chẳng vì thọ 
và diệt mà họeM.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi : "Do nhem duyên 
gì mà đại Bồ Tát chẳng vì thọ sắc mà 
học, chẳng vì diệt sắc mà học, nhẫn đến 
nhứt th iết chủng tr í cũng chẳng vì thọ 
và diệt mà học ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Sắc nầy chẳng thọ 
đưọ-c cũng không có ai thọ sắc, nhẫn đến 
nhứt thiêt chủng tr í chẳng thọ được cũng 
không ai thọ, vì nội ngoại rỗng không vậy.

Vì chẳng thọ tất cả pháp nên đại Bồ 
Tát có thể đến nhứt thiết chủng trí11.

Ngài Xá Lợi Phất hỏi : "Đại Bồ Tát 
học B át nhã ba la mât nhir vây có thể 
đến nhứt thiết chủng trí chăng ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Đại Bồ Tát học 
B át nhã ba la mật như* vậy có thể đếh
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nhứt th iết chủng trí, vì chẳng thọ tất cả 
pháp vậy”.

Ngài Xá Lọi Phất hỏi : "Nếu đại Bồ 
Tát đối vói tất cả pháp chẳng thọ, chẳng 
diệt mà học, thời làm đỡn đxrô c 
thiết chủng tr í ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Đại Bổ Tát thật 
hành B át nhã ba la mật, chẳng thây sắc 
sanh, chẳng thây sắc diệt, chẳng thây sắc 
thọ, chẳng thấy sắc chẳng thọ, chẳng thây 
sắc cáu, chẳng thấy sắc tinh, chẳng thấy 
sắc tăng, chẳng thấy sắc giảm. Tại sao 
vậy ? Vì sắc sắc tánh rỗng không vậy.

Nhẩn đếh nhứt thiết chủng tr í cũng 
chẳng thây sanh, chẳng thây diệt, chẳng 
thấy thọ, chẳng thây chẳng thọ, chẳng 
thây câu, chẳng thấy tịnh, chẳng thây 
tảng, chẳng thây giảm. T ại sao vậy ? Vì 
nhứt th iết chủng tr í nhứt thiết chủng tr í 
tánh rỗng không vậy.

Đại Bồ Tát vì tấ t  cả pháp chẳng 
sanh, chẳng diệt, chẳng th ọ , chẳng xả, 
chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng hiệp,
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chẳng tan, chẳng tảng, chẳng giảm, nên 
hoc B át nhã ba la mât có thể đên nhứt

• • 

th iết chủng trí. Vì không chỗ học, không 
chỗ đên vậy".

Bây giờ Thiên Đ ế Thích Đề Hoàn Nhem 
hỏi Ngài Xá Lợi Phất : "E)ại Bồ Tát B át 
nhã ba la mật nên cầu tại chỗ nào ?".

Ngài Xá Lợi Phất nói : "Đại Bồ Tát 
B ầt nhã ba la mật nên cầu ỏ* trong phẩm 
Tu Bồ Đề".

Thiên Đ ế hỏi Ngài Tu Bồ Đề : "Có phải 
thần lirc của Đại Đức khiến Xá Lợi Phất 
nói đại Bồ Tát B át nhã ba la mật nên 
cầu ở  trong phẩm Tu Bồ Đề chăng ?"ề

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Chẳng phải thần 
linc của tôi".

Thiên Đ ế hỏi : 'Thần lực của ai vậy ?".
Ngài Tu Bồ Đe nói : "Đó là thần lực 

của đức Phật".
Thiên Đê nói : 'Tâít cả pháp đều không 

th ọ  XIX*. T ạ i sao  v ậ y  ? N ói là  th ầ n  lựtĩ 
của đức Phật, rời tướng không thọ xứ
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thời Như* Lai bất khả đắc, rời pháp như* 
thời Như* Lai cũng bất khả đắc”.

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Đúng như vậy. 
Nầy Kiều Thi Ca ! Rời tướng không thọ 
xứ* thòi Như- Lai bất khả đắc, rời pháp 
như* thời Như* Lai cũng bát khả đắc. 
Trong tirớng không thọ xứ, Như Lai bất 
khả đắc. Trong pháp như, Như* Lai bất 
khả đắc.

Trong sắc như*, Nhir Lai như* bất khả 
đắc. Trong Nhu* Lai như, sắc như bất khả 
đắc.

Trong sắc pháp tướng, Như* Lai pháp 
tưóng bất khả đắc. Trong Như* Lai pháp 
tướng, sắc pháp tiróng bất khả đắc. Nhẫn 
đến nhứt thiết chủng trí cũng nhu* vậy.

Nầy Kiều Thi Ca ! Nhu* Lai trong sắc 
như* chẳng hiệp, chẳng tan, Như* Lai trong 
thọ, tưỏng, hành, thức như- chẳng hiệp, 
chẳng tan.

Như* Lai rời sắc như* chẳng hiệp, chẳng 
tan, Như* Lai rò i thọ, tưỏ-ng, hành, thirc 
như* chẳng hiệp, chẳng tan.
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Nhẫn đến nhứt thiết chủng tr í cũng 
như* vậy.

Như* Lai trong sắc pháp tưxýng chẳng 
hiệp, chẳng tan, Như* Lai trong thọ, 
tvrởng, hành, thirc pháp tướng chẳng 
hiệp, chẳng tan.

Như* Lai rờ i sắc pháp tưó-ng chẳng 
hiệp, chẳng tan, Như Lai rờ i thọ, tưỏng, 
hành, thứ c pháp tưóng chẳng hiệp, chẳng 
tan Ể

Nhẫn đến nhứt thiết chủng tr í cũng 
như* vậyề

Nầy Kiều Thi Ca ! Trong tấ t  cả  pháp 
chẳng hiệp, chẳng tan là thần lựxĩ của 
Như* Lai, vì dùng pháp vô sở thọ vậy.

Như* lòi Kiều Thi Ca nói, đai Bồ Tát/ •

B át nhã ba la mật nên cầu ở  chỗ nào ?
Nầy Kiều Thi Ca ! Chẳng nên ở  trong 

sắc hay rờ i ngoài sắc mà cầu B át nhã 
ba la mật. Chẳng nên ở  trong thọ, 
tirởng, hành, thứic hay rờ i ngoài thọ, 
tướng, hành, thức mà cầu  B át nhã ba 
la mật.
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T ại sao vậy ? B át nhã ba la mật nầy và 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tất cả pháp 
đây đều chẳng hiệp, chẳng tan, không sắc, 
không hình, không đối, một tưóng duy 
nhứt tức là vô tướng.

Nhẫn đến chẳng nên ở trong nhứt thiết 
chủng tr í mà cầu Bát nhã ba la mật, 
cùng chẳng nên rời ngoái nhứt thiết 
chủng tr í mà cầu B át nhã ba la mật.

T ại sao vậy ? B át nhã ba la mật đây 
và nhứt thiết chủng trí, tất cả pháp nầy 
đều chẳng hiệp, chẳng tan, không sắc, 
không hình, không đôi, một tướng duy 
nhứt tức là vô tướng.

T ại sao vậy ? B át nhã ba la mật chẳng 
phải sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cũng 
chẳng phải rò i ngoài sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức. Nhẫn đến chẳng phải nhứt 
thiết chủng trí, cũng chẳng phải rời ngoài 
nhứt thiết chủng trí.

B át nhà ba la mật chẳng phải sắc như*, 
cũng chẳng phải rời ngoài sắc như. Nhẫn 
đến chẳng phải nhứt thiết chủng tr í như,
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cũng chẳng phải rò i ngoài nhứt thiết 
chủng tr í như*.

B át nhã ba la mật chẳng phải sắc pháp, 
cũng chẳng phải rời ngoài sắc pháp. Nhẫn 
đến chẳng phải nhứt thiết chủng tr í pháp, 
cũng chẳng phải rời ngoài nhứt thiết 
chủng tr í pháp.

Tại sao vậy ? Nầy Kiều Thi Ca ! Tất 
cả pháp nầy đều vô sỏ* hữu bâlt khả đắc.

Vì vô sở hữu bất khả đắc, nên Bát 
nhã ba la mật chẳng phải sắc cũng chẳng 
phải rờ i sắc, nhẫn đến chẳng phải nhứt 
thiết chủng tr í cúng chẳng phải rời nhứt 
thiết chủng trí. Chẳng phải sắc như* cũng 
chẳng phải rời sắc như, nhẫn đến chẳng 
phải nhứt thiêt chủng trí như cũng chẳng 
phải rờ i nhứt thiết chủng trí như. Chẳng 
phải sắc pháp cũng chẳng phải rời sẩc 
pháp, nhẫn đên chẳng phải nhứt thiết 
chủng tr í pháp cũng chẳng phải rời nhứt 
thiết chủng tr í pháp".

Thiên Đ ế nói : "Ma ha ba la mật nầy 
là đại Bồ Tát Bát nhã ba la mât.
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VÔ lượng ba la mật, vô biên ba la mật 
là đai Bồ Tát B át nhã ba la mât.• •

Chư* Tu Đà Hoàn và quả Tu Đà Hoàn 
nhẫn đến chu* A La Hán và quả A La 
Hán, chư* B ích  Chi Phật và đạo B ích  Chi 
Phật, chư* đại Bồ Tát đều tữ  trong B át 
nhã ba la mật nầy mà học thành.

Có thể thành tựu chúng sanh, thanh 
tinh  phật độ,chứng Vô thưọng Bổ đề đều 
từ  trong B át nhã ba la mật nầy mà học 
thành”.

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Đúng như vậy. 
Nầy Kiều Thi Ca ! Ma ha ba la mật nầy 
là đai Bồ Tát B át nhã ba la mât. Vô• • 

lưxỵng ba la mật, vô biên ba la mật là 
đại Bồ Tát B át nhã ba la mật.

Cũng tủ* trong Bát nhã ba la mật nầy 
mà học thành quả Tu Đà Hoàn đến thành 
Vô thượng Bồ đề.

Nầy Kiều Thi Ca ! Vì sắc rộng lớn nên 
B át nhã ba la mật cũng rộng lớn.

T ại sao vậy ?
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Sắc tiền  tế, hậu tế  và trung tế  đều bất 
khả đắc.

Thọ, tưỏ-ng, hành, thứxĩ rộng lớn nên 
B át nhã ba la mật cùng rộng lớn, vì thọ, 
tưỏng, hành, th irc,tiền  tế, hâu tế  và trung 
tế  đều bất khả đắc.

Nhẫn đến nhứt thiết chủng tr í cũng 
như* vậy.

Do nhơn duyên nầy nên Ma ha ba la 
mật nầy là đại Bồ Tát Bát nhã ba la mật.

Nầy Kiều Thi Ca ! Vì sắc vô lirợng nên 
B át nhã ba la mât vô lưxỵng, vì sắc lưtỵng 
bất khả đắc vậy.

Như hư- không ìuxỵng b ấ t  khả đắc, củng 
vậy sắc lượng h ấ t  khả đắc.

Hư* không vô luông nên sắc vô lưọngỂ 
Vì sắc vô lưtỵng nên Bát nhã ba la mật 
vô lượng.

Nhẫn đên vì nhứt th iết chủng tr í vô 
ìuxỵng nên B át nhâ ba la mật vô ìuxrng.

T ạ i sao  v ậ y  ? Vì n h ứ t th iế t ch ủ n g  t r í  
lưọng bất khả đắc.
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Như* hư* không lirọng bất khả đắc, cũng 
vậy nhứt th iết chủng tr í lưtrng bất khả 
đắc.

Hư* không vô lượng nên nhứt thiết 
chủng tr í cũng vô krọng.

Nhứt thiết chủng tr í vô lưọng nên B át 
nhã ba la mật cùng vô lưọngệ

Do nhon duyên nầy nên đại Bồ Tát 
B át nhã ba la mật vô lưtỵng,

Nầy Kiều Thi Ca ! sắ c  vô biên nên đại 
Bồ Tát B át nhã ba la mật vô biên.

Tại sao vậy ? sắc, tiền tê ,h ậu  tê ,tru n g  
tế  đều bất khả đắc.

Nhẫn đến nhứt thiết chủng tr í vô biên 
nên B át nhả ba la mật vô biên. Vì nhứt 
thiết chủng trí, tiền tế, hậu tê, trung tê 
đều bất khả đắc vậy.

Do nhon duyên nầy nên B át nhã ba 
la mật vô biên.

Lại nầy Kiều Thi Ca ! Vì duyên noi 
vô biên  nên B át nhã ba la mật vô 
biên".
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Thiên Đ ế hỏi : 'T h ế  nào duyên nơi 
vô b iên  nên B át nhã ba la mật vô 
b iên  ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : lfVì duyên tát cả 
pháp vô biên nên Bát nhã ba la mật vô 
biên".

Thiên Đ ế hỏi : 'T h ế  nào duyên tất cả 
pháp vô biên nên Bát nhã ba la mật vô 
biên ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : ”V\ duyên vô biên 
pháp tánh nên B át nhã ba la mật vô biên .

Lại nầy Kiều Thi Ca ! Vì duyên vô 
biên pháp như* nên B át nhã ba la mật 
vô biên".

Thiên Đê hỏi : 'Thê nào duyên vô 
biên pháp như nên B át nhã ba la mật 
vô biên ?

Ngài Tu Bồ Đề nói : ”V\ pháp như* vô 
biên nên duyên cúng vô biên. Vì duyên 
vô biên nên pháp như* cũng vô biên".

Do nhơn duyên nầy nên đại Bồ Tát 
B á t nhã ba la mât cũng vô biên .
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Lại nầy Kiều Thi Ca ! Vì chúng sanh 
vô biên nên B át nhã ba la mật vô biên”.

Thiên Đ ế hỏi : 'T h ế  nào chúng sanh vô 
biên nên B át nhã ba la mật vô biên ?".

Ngài Tu Bồ Đề nói : "Nầy Kiều Thi Ca ! 
Theo ý Ngài thời những pháp gì gọi là 
chúng sanh ?".

Thiên Đ ế nói : "Không có pháp gì gọi 
là chúng sanh. Vì giả danh nên gọi là 
chúng sanh.

Danh tự  ây vổh không có pháp cũng 
không có chỗ đến. Chỉ gượng đặt tên thôi".

Ngài Tu Bồ Đề nói : 'Ý  Ngài nghĩ th ế  
nào. Trong B át nhã ba la mật nầy nói 
chúng sanh có thiệt chăng ?".

Thiên Đ ế nói : "Không có thiệt".
Ngài Tu Ẹồ Đề nói : "Nếu trong lỉát 

nhã ba la mật chẳng nói th iệt có, thời 
chúng sanh vô biên cũng bất khả đắc.

Nầy Kiều Thi Ca ! Ý Ngài nghĩ th ế  
nào ? Chư* P hật trong hằng sa kiếp nói 
chúng sanh và danh tự  chúng sanh, v ả
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CÓ pháp chúng sanh có sanh, có diệt 
chăng ?".

Thiên Đ ế nói : "Không có. Vì bổn lai 
chúng sanh thưòng thanh tịnh vậy".

Ngài Tu Bồ Đề nói : ,rNay Kiều Thi 
Ca ! Do nhon duyên nầy, vì chúng sanh 
vô biên nên biêt B át nhã ba la mât cũng 
vô biên".
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PHẨM TAM THÁN

THỨ BA MƯƠI

B ây giờ  ch ư  Thiên Vưtmg và chư- Thiên, 
chư- Phạm  Vưong và chư* Phạm  Thiên, 
chư* Thần Tiên và chư  Thiên Nữ* đồng 
thòi ba  phen ca ngọi rằng : Hay thay ! 
Hay thay ! Pháp của Đại Đứic Tu Bồ Đề 
tuyên thuyết đều do ân lirc nhơn duyên 
của đức Phật xuất th ế  ban bô' giáo pháp 
nầy.

Nếu có đai Bồ Tát nào thât hành B át• • 

nhã ba la mật nầy mà chẳng xa rời, thời 
chúng tôi xem vi đó như* đức Phật.

T ại sao vậy ? Vì trong B át nhã ba la 
mật nầy dầu không có pháp nào được 
có, từ* sắc đên nhứt thiết chủng trí, nhưng 
có giáo pháp Tam thừa, tức là Thanh 
Văn thừa, B ích  Chi Phật thừa và Phật 
thừa"
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Đức Phật nói : "Đúng như* vậy. Nầy chu* 
Thiên T ử  ! Nhu* lời của các Ngài nói : Trong 
B át nhã ba la mật nầy dầu không có pháp 
nào được có, tữ  sắc đến nhứt th iết chủng 
trí, nhung có giáo pháp Tam thừa : Thanh 
Văn thừa, B ích  Chi Phật thừa và Phật 
thừa.

Nầy chư* Thiên T ứ  ! Nếu có đại Bồ Tát 
thật hành B át nhã ba l a " mật nầy mà 
chẳng xa rời thời nên xem như* đứxĩ Phật, 
vì vô sỏ* đắc vậy.

Tại sao vậy ?

Trong B át nhã ba la mât nói rộng về 
giáo pháp Tam thừa : Thanh Văn thừa, 
B ích  Chi Phât thừa và Phât thừa. Trong 
Đàn na ba la mật, Phật bâít khả đắc. 
Rời Đàn na ba la mật, Phật cũng bâ't 
khả đắc.

Nhẫn đến trong nhứt thiết chủng trí, 
Phật bât khả đắc. Rời nhứt thiết chủng 
trí, Phật cũng bất khả đắc.

Nầy ch ư  Thiên T ử  ! Đại Bồ T át nếu 
có thể học tât cả pháp nầy, từ  Đàn na
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ba la mật đến nhứt thiết chủng tr í vì 
c ớ  sụ* trên  đây nên xem vi ây như* đirc 
P hật

Nầy chư* Thiên T ử  ! Thuở xưa, thời kỳ 
P hật Nhiên Đảng, noi đầu ngã tư* đưòng 
trong thành Hoa Nghiêm, ta đưọ-c thây 
P hật và nghe pháp, liền chẳng rời công 
hạnh Đàn na ba la mật nhẫn đến chẳng 
rò i công hạnh B át nhã ba la mật; chẳng 
rời nội không đến vô pháp hữu pháp 
không; chẳng rò i tứ  niệm xứ  đến bát 
thánh đạo phần; chẳng rời tứ  thiền, tữ  
vô lưọng tâm, tữ  vô sắc đinh; chẳng rời 
tất cả tam muội môn, tất cả đà la ni 
môn; chẳng rò i tứ* vô sở úy, thập lực, tứ  
vô ngại trí, thập bát bất cộng pháp; chẳng 
rò i đại từ  đại bi và vô lưọng Phật pháp 
khác, vì vô sở đắc vậy.

B ấy giờ đức Phật Nhiên Đăng thọ ký 
cho ta, qua khỏi một a tăng kỳ kiếp vi 
lai, sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu 
Ni Như* Lai, ứ n g  Cúng, Chánh Đẳng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ,
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T h ế  Gian Giải, Vô thưọng Sĩ, Đ iều Ngự 
Trượng Phu , Thiên Nhơn Sư*, P h ậ t, The 
Tôn".

Chư* Thiên T ứ  thưa : "Bạch đức T h ế  
Tôn ! R át là hi hữu, Bát nhã ba la mật 
nầy có thể làm cho chư* đại Bồ Tát được 
nhirt th iêt trí, vì noi sắc đến nhứt thiết 
chủng tr í chẳng thủ, chẳng xả vây”.

Bây giờ đức Phật nhìn khắp hội 
chúng : chư  Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu 
B à Tắc, Ưu B à Di, chư* đại Bồ Tát, chư* 
Thiên Vưxmg, chư* Phạm Vưxmg và chư* 
Thiên T ứ , Thiên Nữ.

Nhìn khắp hội chúng xong, đức Phật 
nói với Thiên Đ ế Thích Đề Hoàn Nhon : 
"Nầy Kiều Thi Ca ! Hoặc đại Bồ Tát, 
hoặc hàng tứ  chúng, hoặc ch ư  Thiên 
T ứ , Thiên Nữ, nếu ai nghe, thọ tr ì ,  đọc 
tụng, thân cận, giảng thuyết, chánh ức 
niệm B át nhả ba la mật nầy, chẳng rời 
tâm nhứt th iết trí, thời các loài ma 
chẳng phá hoại được.
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Tại sao vậy ? Vì thiện nam, thiện nữ  
nầy biết rõ chắc sắc không nhẩn đến 
nhứt thiết chủng trí không. Không chẳng 
thể phá hoại không, vô tưímg chẳng thể 
phá hoại vô tướng, vô tác chẳng thể phá 
hoại vô tác.

T ại sao vậy ? Vì các pháp nầy tụ* tánh, 
tự  tưóng bát khả đắc nên không có sự* 
gì phá hoại đưtỵc thời đâu có ai chiu lấy 
não hại !

Lại nầy Kiều Thi Ca ! Thiện nam và 
thiện nữ  nầy, hàng Nhon^Phi Nhem không 
thể hại đirợc.

T ại sao vậy ? Vi thiện nam và thiện 
nữ* nầy, ở  trong tát cả chúng sanh khéo 
tu tâm tử* bi hỉ xả, vì vô sở đắc vậy.

Lại nầy Kiều Thi Ca ! Thiện nam và 
thiện nữ* nầy trọn không bi hoạnh tủ*Ế

T ại sao vậy ? Vì thiện nam và thiện 
n ữ  nầy thật hành Đàn na ba la mật, với 
tất cả chúng sanh đều dùng tâm bình 
đẳng mà cung câ'p vậy.
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Lại nầy Kiều Thi Ca ! Trong Đại Thiên 
th ế  giói, chư  Thiên Vưong, chư* Phạm 
Vưtmg và chư- Thiên Tử, chư* Thiên Nữ*, 
có ai phát tâm Vô thưxỵng Bồ đề mà chưa 
nghe B át nhà ba la mật nầy và chưa thọ 
tr ì , thân cận, thời vi T ròi áy nay đây 
phải nghe thọ trì, thân cận, đọc tụng, 
chánh ức niệm, chẳng rời tâm nhứt thiết 
trí.

Lại nầy Kiều Thi Ca ! Các thiện nam 
và thiện nữ  nghe Bát nhã ba la mật nầy 
rồi thọ trì, thân cận, đọc tụng, chánh ứic 
niệm, chẳng rời tâm nhứt thiết trí, thời 
hoăc ở  nhà vắng, hoặc ỏ* núi rirng, hoặc 
ỏ* chỗ đông ngirời trọn không có sự  kinh 
sợ.

Tại sao vậy ? Vì các thiên nam và 
thiện nữ* nầy biết rõ nội không, biết rõ 
ngoại không, nhẫn đến biết rõ vô pháp 
hữu pháp không, vì vô sỏ* đắc vậy".

Chư* Thiên T ử  thira : "Bạch đức T h ế 
Tôn ! Các thiện nam và thiện nữ* có thể 
tho trì B át nhã ba la mât và thân cân,• • • 7
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đọc tụng, chánh ức niệm, chẳng rò i tâm 
nhứt thiết trí, thòi chư  Thiên chúng tôi 
phải thường thủ hộ ngtrò-i đó.

Tại sao vậy ? B ạch  đứic T h ế  Tôn ! Vì 
do đại Bồ Tát nhon duyên nên dứt được 
ba ác đạo, dứt đưtỵc sự* nghèo cùng của 
T rờ i, Ngiròi, dứt đưtỵc những tai hoạn, 
tât binh, đói khát.• m 7

Vì do đại Bồ Tát nhon duyên nên có 
mười nghiêp đạo lành xuất hiện th ế  gian, 
và cúng xuâ't hiện tữ  thiền đến nhứt thiết 
chủng trí.

Vì do đại Bồ Tát nhon duyên nên thê 
gian bèn có những nhà đại tộc, những 
dòng tôn quý và Chuyển Luân Thánh 
Vưxmg cùng chư* Thiên từ  T ứ  Vưtmg 
Thiên đến sắ c  Cứu Cánh Thiên.

Vì do đại Bồ Tát nhon duyên nên có 
quả xuất thê' Tu Đà Hoàn đến B ích  Chi 
Phật đạo.

Vì do đại Bồ Tát nhon duyên nên có 
thành tựu chúng san h ,tin h  Phật quốc độ 
mà có chu* Phật xuất hiện th ế  gian, mà



30 - PHẨM TAM THÁN 461

CÓ chuyển pháp luân, mà biết có Phật 
bửu, Pháp bửu và Tỳ Kheo Tăng bửu.

B ạch  đức T h ế  Tôn ! Do nhon duyên 
trên  đây nên tát cả th ế  gian, ch ư  Thiên 
và mọi ngiròi cùng A tu la phải thủ hộ 
đại Bồ Tát nầy".

Đức Phật nói : "Đúng như* vậy ! Nầy
chư* Thiên T ử  ! Do đai Bồ Tát nhem

t

duyên mà dứt ba ác đạo nhẫn đến có 
Tam Bử u xuât hiện thê' gian. Vì th ế  
nên ch ư  Thiên và mọi ngirò-i cùng A 
tu la phải thuồng thủ hộ, cúng dirèmg 
cung kính, tôn trọng tán thán đại Bồ 
Tát nầy.

Nầy ch ư  Thiên T ử  ! Cúng diròng kính 
trọng đại Bồ Tát nầy thòi là cúng chròng 
đứtĩ Phât.

•

Nầy chư* Thiên T ử  ! Ví nhir trong 
cõi Đại Thiên, hàng Thanh Văn và B ích  
Chi P hật đông nhiều như* rửng rậm, 
lúa mè, tre lau, có thiện nam, thiện nữ  
cúng dường kính trọng khắp tát cả 
cũng không bằng phirớc đữc cúng dưòng
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kính trọng bực đại Bồ Tát sơ phát tâm 
chẳng rời sáu ba la mật.

Tại sao vậy ? Vì chẳng do noi Thanh 
Văn và B ích  Chi Phật nhơn duyên nên 
có đại Bồ Tát và chư  Phật xuất thê'. Mà 
do đại Bồ Tát nhơn duyên nên có Thanh 
Văn và B ích  Chi Phật cùng chư* Phật 
xuất hiện thê" gian.

Vì th ế  nên, nầy Kiều Thi Ca ! Tất cả 
th ế  gian, chư* Thiên và mọi người cùng 
A tu la phải thưòng thủ hộ, cúng dưòng 
cung kính, tôn trọng tán thán đại Bồ Tát 
nầy".
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PHẨM d i ệ t  t r á n h

THỨ BA MƯƠI MỐT

Thiên Đ ế Thích Đề Hoàn Nhon thưa : 
"Bạch đức T h ế  Tôn ! R ất lạ lùng hi hữu, 
đai Bồ Tát B át nhã ba la mât ! Nếu ai• • 

đưọ-c nghe, thọ trì, thân cận, đọc tụng, 
giảng thuyết, ch án h  ứt3 niệm đxrqrc công  
đức trong hiện đòi như* vậy, cũng thành 
tựu chúng sanh, trang nghiêm thanh tinh 
cõi Phật, tữ  một Phật quốc đến một Phật 
quốc cúng diròng chư- Phật, muôn có đồ 
cúng dvròng liền tùy ý liền đutỵc, theo 
chư* Phật nghe pháp đến đưọ-c Vô thirọng 
Bồ đề trọn không giữa chủng quên sót. 
Đại Bồ Tát nầy cũng được gia thành tựu, 
mẫu thành tựu, sanh thành tựu, quyến 
thuộc thành tựu, tirớng thành tựu, quang 
minh thành tiru, nhãn thành tưu, nhĩ• * • * 
thành tựu, tam muội thành tựu, đà la ni 
thành tựu.
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Đại Bồ Tát nầy dùng phưxmg tiện lực 
biến thân như* Phật, đến các quô'c độ 
không Phật để tán dưxmg lục ba la mật, 
tứ  niệm xứ- đên thập bát bát cộng pháp, 
dùng sức phưong tiện mà thuyết pháp, 
dùng pháp Tam thừa để độ thoát chúng 
sanh, chính là Thanh Văn thừa, B ích  Chi 
Phât thừa và Phât thửa.• •

B ạch  đức T h ế  Tôn ! R ất hi hữu ! Thọ 
trì B át nhã ba la mât là đã tổng nhiêp 
năm ba la mât đến miròi tám pháp bất 
cộng, cũng là tổng nhiếp quả Tu Đà Hoàn 
đến Phật đạo và nhứt thiết chủng trí".

Đức Phật nói : "Đúng như* vậy. Nầy 
Kiều Thi Ca ! Thọ trì B át nhã ba la mât 
là đã tổng nhiếp năm ba la mật đến nhứt 
thiết chủng trí.

Lại nầy Kiều Thi Ca ! Thiện nam thiện 
nữ* thọ trì, thân cân, đọc tụng, giảng 
thuyết, chánh ức niệm B át nhã ba la mật 
nầy hiện đời được công đức, nên nhứt tâm 
nghe kỹ
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Thiên Đê' thưa : "Bạch đức T h ế  Tôn ! 
Chúng tôi kính xin thọ giáo".

Đức P hật nói : "Nầy Kiều Thi Ca ! Nếu 
có các ngoại đạo phạm chí, hoăc ma 
vuong ma dân, hoặc kẻ tảng thưọng mạn 
muôn chông trái, phá hoại tâm B át nhã 
ba la mật của Bồ Tát, những kẻ ây vừa 
sanh lòng ác thòi liền diệt mất, trọn 
chẳng được theo ý muôn.

Tại sao vậy ? Vì đại Bồ Tát thưòng 
thật hành sáu ba la mật.

Do các chúng sanh mâi mãi tham tránh 
nên đại Bồ Tát xả tât cả những nội vật, 
ngoại vật để an lập chúng sanh trong 
Đàn na ba la mật.

•

Do các chúng sanh mải mãi phá giói 
nên đại Bồ Tát xả tất cả nội pháp, ngoại 
pháp để an lập chúng sanh noi Giới ba 
la mật.

Do các chúng sanh mãi mãi đâu tránh 
nên đại Bồ Tát xả tất cả nội pháp, ngoại 
pháp để an lập chúng sanh noi Nhẫn 
nhục ba la mật.
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Do các chúng sanh mãi mãi giải đãi 
nên đại Bồ Tảt xả tất cả nội pháp,ngoại 
pháp để an lập chúng sanh noi T inh tân 
ba la mật.

•

Do các chúng sanh mãi mãi loạn tâm 
nên đại Bồ Tát xả tâ't cả nội pháp, ngoại 
pháp để an lập chúng sanh noi Thiền na 
ba la mật.

Do các chúng sanh mãi mãi ngu si nên 
đại Bồ Tát xả tát cả nội pháp,ngoại pháp 
để an lập chúng sanh noi B át nhâ ba la 
mât.

Do chúng sanh mãi mãi vì ái kiết mà 
luân chuyển sanh tử, nên đại Bồ Tát nầy 
dùng sứic phưtmg tiện dứt ái kiết của 
chúng sanh, để an lập chúng sanh noi 
tứ* thiền, tứ  vô lưọ-ng tâm, tứ  vô sắc đinh, 
tứ  niệm xứ  đến Phật đạo.• • ♦

Trên đây là đại Bồ Tát thật hành B át 
nhã ba la mật đưtỵc công đức trong đời 
hiên tai.

• •

Công đức đòi sau đưọ-c Vô thưọ-ng Bồ 
Đề, chuyển pháp ỉuân, đầy đủ hạnh 
nguyện, nhập vô dtr Niết B àn ệ
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Lại nầy Kiều Thi Ca ! Nếu th iện  nam 
tử, th iện  nữ  nhon nghe, thọ trì, thân 
cận, đọc tụng, giảng thuyết, chánh ức 
niệm B át nhã ba la mật nầy, thời chỗ 
của người nầy ở, các hàng ngoại đạo, 
ma vutmg, ma dân, kẻ tăng thirợng mạn 
muôn khỉnh hủy, vân nạn, phá hoại B át 
nhã ba la mật trọn chẳng thành đirợc. 
Ác tâm của người nầy lần giảm diệt mà 
công đức lần thêm lớn. Nhờ nghe Bát 
nhã ba la mật nầy nên lần lần do đạo 
Tam thửa đặng hết những sự khổ.

Nầy Kiều Thi Ca ! Ví như- có vi thuốc 
tên ma kỳ. Có rắn đói đi kiếm ăn thấy mồi 
muốn mổ ăn, con mồi chạy, đến chỗ vị 
thuốc ma kỳ. Do sức của hoi thuốc nên 
rắn không dám tiến lại mà phải trỏ* lui. Vì 
sirc thuôc có thê thắng sức độc vậy.

Nầy Kiều Thi Ca ! Thiện nam, thiện 
nữ* nầy nghe, thọ trì, thân cận, đọc tụng, 
giảng thuyết, chánh ÚXĨ niệm Bát nhã ba 
la mật nầy, nếu có những sự  đấu tránh 
muôn đến phá hoại, do oai lirc của Bát
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nhã ba la mât, ác sư* iiền mau tiêu  diêt,• 7 • « / 
ngưòi nầy liền sanh thiện tâm, thêm 
nhiều công đirc.

Tại sao vậy ? Vì B át nhã ba la mật 
nầy có thể diệt những sự  đấu tránh.

Những gì là sự đâ'u tránh ? Chính là 
tham, sân, si, vô minh nhẫn đến những 
cái, kỉêt, sử, triền, nhóm khổ lón, ngả 
kiến, nhơn kiến, chúng sanh kiên, đoạn 
kiến, thường kiến, cấu  kiến, tịnh kiến, 
hữu kiến, vô kiến, xan tham, phạm giới, 
sân khuể, giải đãi, loạn ý, vô trí, thưòng 
tưởng, lạc tưởng, tịnh tưỏng, ngã tưởng, 
chấp sắc, chấp thọ, tưởng, hành, thức, 
châp Đàn na ba la mật nhẫn đến chấp 
nhứt thiết chủng trí, chấp Niết Bàn, 
những sự  đấu tránh nầy đều có thể tiêu 
diệt không cho tảng trưỏng.

Lại nầy Kiều Thi Ca ! Trong Đại Thiên 
thê giới, chư* Thiên Vưong đến sắ c  Cứu 
Cánh Thiên thường thủ hộ thiện nam, 
thiện n ữ  nào có thể nghe, thọ trì B át 
nhả ba la mật, cúng diròng người đọc
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tụng, giảng thuyết, chánh ÚXÌ niệm B át 
nhã ba la mật.

Hiện tạ i chư* Phật mưòi phirong cũng 
đồng ủng hộ thiện nam, th ỉện  nữ* nầy.

Các thiện nam , thiên nữ  nầy dứt pháp 
ác, thêm lớn pháp lành, như* là Đàn na 
ba la mật cùng tăng đến nhứt th iết chủng 
trí, càng tăng vì vô sở đắc vậy. Các thiện 
nam, thiện nữ* nầy có lòi nói ra  đều đuxỵc 
người tín  thọ, hàng thân hữu bền chặt. 
Thiện nam , thiện nữ  nầy không nói lòi 
vô ích, chẳng bi sân khuể che đây, chẳng 
bị kiêu mạn, xan tham, tật đô' che đậy. 
Ngưò-i nầy tự  mình chẳng sát sanh, dạy 
ngirò-i chẳng sát sanh, tán thán pháp 
chẳng sát sanh, cũng hoan hỷ tán  thán 
người chẳng sát sanh. Ngiròi nầy tự  mình 
xa lìa trộm cắp, dạy ngưm chẳng trộm 
cắp, tán thán pháp chẳng trộm cắp, cúng 
hoan hỉ tán thán người chẳng trôm  cắp. 
Người nầy tụ* mình chẳng tà  dâm, dạy 
ngtròi chẳng tà dâm, tán thán pháp chẳng 
tà dâm, cũng hoan hỷ tán thán ngưòi
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chẳng tà  dâm. Nguòi nầy tự  mình chẳng 
vọng ngữ, dạy ngiròi chẳng vọng ngữ, 
tán  thán pháp chẳng vọng ngữ, cũng hoan 
hỷ tán  thán ngiròi chẳng vọng ngữ*. Noi 
chẳng luxmg thiệt, chẳng ác khẩu và 
chẳng vô ích  ngữ cũng như* vậy.

Nguôi nầy tự* mình chẳng tham, dạy 
ngiròi chẳng tham, tán thán pháp chẳng 
tham, củng hoan hỷ tán thán ngưòi chẳng 
tham. Noi chẳng sân não và chẳng tà 
kiến cũng như* vậy.

Người nầy tự  thật hành Đàn na ba 
la mật, dạy nguòi thật hành Đàn na 
ba la mật, tán  thán pháp Đàn na ba 
la mật, cũng hoan hỷ tán  thán người 
thật hành Đàn na ba la mật. Nhẫn đến 
tự* đưtỵc nhứt th iết chủng trí, dạy ngirò-i 
đuxỵc nhứt th iết chủng trí, tán  thán 
pháp nhứt th iết chủng trí, cũng hoan 
hỷ tán  thán ngtrò-i đưtỵc nhứt th iết 
chủng trí.

Đ ại Bồ T át nầy lúc thật hành sáu 
ba la mât, có bô" th í bao nhiêu đều • 7
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cùng chúng sanh hồi hướng Vô thirọng
Bồ đề, vì vô sỏ* đắc vậy.

Lúc thật hành lục ba la mật nhu* vậy, 
th iện nam, thiện nữ* nầy nghĩ rằng nêu 
không bô' thí, tôi sẽ sanh nhà bần cùng, 
chẳng có thể thành tựu chúng sanh, thanh 
tinh  P hật độ, cũng chẳng có thể được 
nhứt thiết chủng trí.

Nêu không giữ  giói, tôi sẽ sanh trong 
ba ác đạo, còn chẳng được nhom thân 
huông là có thể thành tựu chúng sanh, 
thanh tinh  Phật độ, dutqrc Vô thượng Bồ đề.

Nếu không tu nhẫn nhục, thân tôi sẽ 
hủy hoại các căn, sắc lirc sẽ không đầy 
đủ, chẳng thể đưxỵc sắc thân toàn vẹn 
của Bồ Tảt mà chúng sanh ngó thấy ắt 
thêm lớn căn lành mãi đến Vô thirọ-ng 
Bồ đề, cũng không thể thành tựu chúng 
sanh, thanh tinh Phât đô,đưtrc nhứt th iết 7 • • • 7 • 
chủng trí.

Nêu giải đãi, tôi chẳng thể được Bồ 
Tát đạo thành tựu chúng sanh, thanh 
tinh  Phật độ, được nhứt th iết chủng trí.
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Nêu loạn tâm, tôi sè chẳng sanh đưtrc 
các th iền  đỉnh, cũng chẳng thể thành tựu 
chúng sanh, thanh tinh Phật độ, được 
nhứt th iết chủng trí.

Nêu tôi vô trí, khổng đirợc phưtmg tiện 
tr í thời không thể vượt hon bực Thanh 
Văn, B ích  Chi Phật để thành tựu chúng 
sanh, thanh tỉnh  Phât đô, đuxrc nhứt thiết• • • * •

chủng tr íẵ
Đại Bồ Tát nầy lại nghĩ rằng tôi chẳng 

nên vì tùy xan tham mà chẳng đầy đủ 
Đàn na ba la mật, chẳng nên vì tùy phạm 
giới mà chẳng đầy đủ Thi la ba la mật, 
chẳng nên* vì tùy sân khuể mà chẳng đầy 
đủ Nhẫn nhục ba la mât, chẳng nên vì 
tùy giải đãi mà chẳng đầy đủ Tinh tân 
ba la mật, chẳng nên vì tùy ỉoạn ý mà 
chẳng đầy đủ Thiền na ba la mật, chẳng 
nên vì tùy si tâm mà chẳng đầy đủ B át 
nhã ba la mật.

Nêu chẳng đầy đủ sáu ba la mật, thời 
tôi trọn chẳng thể thành tựu nhứt thiết 
chủng trí.
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Thiện nam, thiện nữ* nầy thọ trì, thân 
cận, đọc tụng, giảng thuyết, chánh ứ c  
niệm B át nhã ba la mật như* vây cũng 
chẳng rờ i tâm nhứt thiết trí, được những 
công đức đòi nầy và đời sau".

Thiên Đ ế thua : "Bạch đứíc T h ế  Tôn ! 
Hi hữu thay, đại Bồ Tát B át nhã ba la 
mật, vì hồi hướng tâm nhứt th iết trí, 
cũng vì chẳng cao tâm".

Đức Phật nói : ,rIVầy Kiều Thi Ca ! T h ế  
nào là đại Bồ Tát B át nhã ba la mật vì 
hồi hướng tâm nhữt thiết trí, cũng vì 
chẳng cao tâm ?".

Thiên Đ ế thưa : "Bạch đức T h ế  Tôn ! 
Đại Bồ Tát nếu thật hành th ế  gian Đàn 
na ba la mật bô' th í cho chư  Phật, B ích  
Chi Phật, Thanh Vản và người nghèo 
cùng khốn khổ, vì không phưong tiện lựic 
nên sanh cao tâm ẻ

Nếu thật hành th ế  gian Thi la ba la 
mật, nghĩ rằng tôi thật hành trì giới, tôi 
có thể đầy đủ G iói ba la mật, vì không 
phưong tiện  nên sanh cao tâm.
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Nhẫn đến thật hành th ế  gian B át nhã 
ba la mật, nghĩ rằng tôi thật hành B át 
nhã ba la mật, tôi tu B át nhả ba la mật, 
vì không phưtmg tiện nên sanh cao tâm.

B ach  đức T h ế  Tôn ! Đai Bồ Tát lúc tu• • 

th ế  gian tú* niệm xứ, tụ* nghĩ rằng tôi tu 
tứ  niệm xứ, tôi đầy đủ tứ  niệm xứ, vì 
không phưong tiện nên sanh cao tâm.

Nhẫn đên mircri tám pháp bất cộng 
đên nhứt th iết chủng trí, nghĩ rằng tôi 
tu pháp bất cộng, tôi sẽ thành tiru chúng 
sanh, tôi sẽ thanh tịnh  Phật độ, tôi sẽ 7 • • • 7 
đirợc nhút th iết chủng trí. Vì còn có 
ngô ngã không phirong tiện nên sanh 
cao tâm ễ

B ach  đức T h ế  Tôn ! Đai Bồ Tát thât• • • 

hành th ế  gian thiện pháp như  vậy, vì 
thấy có ngô ngà nên sanh cao tâm.

B ach  đirc T h ế Tôn ! Nếu đai Bồ Tát• • 

thật hành xuất th ế  gian Đàn na ba la 
mật chẳng thấy có ngutH thí, chẳng thấy 
có kẻ nhận, chẳng thấy có vật bô" thí. 
Thật hành xuất thê' gian Đàn na ba la
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mật như* vậy vì hồi hướng nhirt thiết 
chủng tr í cũng chẳng sanh cao tâm.

Thật hành Thi la ba la mật, Thi la ba 
la mật bất khả đắc.

Thât hành Nhẫn nhuc ba la mât, Nhẫn • • Ệ 
nhục ba la mật bất khả đắc.

Thật hành Tinh tan ba la mật, Tinh 
tân  ba la mật bất khả đắc.

Thật hành Thiền na ba la mật, Thiền 
na ba la mật bất khả đắc.

Thật hành B át nhã ba la mật, B át nhã 
ba la mật bất khả đắc.

Tu tứ* niệm xứ*, tứ  niệm xứ* bất khả• ' •

đắc.
Nhẫn đến tu nhứt thiết chủng trí, nhứt 

th iết chủng tr í bấít khả đắcẵ
B ạch  đirc T h ế  Tôn ! Đại Bồ Tát B át 

nhã ba la mật như vậy, vì hồi hưóng 
nhứt th iết chủng trí, vì chẳng sanh cao 
tâm".
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Việt dịch : Tỷ Khen Thích Trí Tịnh

PHẨM b ử u  p h á p  đ ạ i  m in h

THỨ BA MƯƠI HAI

Đứtì Phật nói vói Thiên Đ ế : "Nầy Kiều 
Thi Ca ! Nếu có thiên nam, thiên nữ* nghe 
B át nhã ba la mật nầy rồi thọ trì, thân 
cận, đọc tụng, giảng thuyết, chánh ức 
niệm , chẳng rời tâm nhứt thiết trí, lúc 
lâm trận, do tụng Bát nhã ba la mật nên 
vào trong quân trận  trọn chẳng mất mạng, 
đao tên không hại. Tại sao vậy ? Thiện 
nam, thiện nữ  nầy mãi mãi thật hành 
sáu ba la mật, tự  trừ  đao tên dâm duc 
của mình, cúng trừ  đao tên dâm dục của 
ngưm khác, tụ* trừ* đao tên sân khuể của 
mình, cũng trừ  đao tên sân khuể của
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ngtròi khác, tự* trừ  đao tên ngu si của 
mình, cũng trừ  đao tên ngu si của người 
khác, tự* trử* đao tên tà kiên, cũng trừ  
đao tên tà kiên của người, tự* trử* đao 
tên triền  câu, cũng trừ  đao tên triền  cấu 
của người, tự* trử* đao tên kiết sử, cũng 
trù* đao tên kiết sử của ngưòi.

Nầy Kiều Thi Ca ! Do nhem duyên nầy 
nên thiện nam, thiện nữ* nầy chẳng bi 
đao tên làm hạiệ

Lại nầy Kiều Thi Ca ! Thiện nam ,thiện 
nữ  nghe B át nhã ba la mật nầy thọ trì, 
thân cận, đọc tụng, giảng thuyết, chánh 
ức niệm, chẳng ròi tâm nhứt th iết trí, 
tất cả những độc, những ác như* thuốc 
độc, cổ độc, hầm lửa, niró-c sâu, dao chém 
đều không làm hại được.

T ại sao vậy ? Vì Bát nhã ba ỉa mật 
nầy là đại minh chú, là vô thưxỵng chú.

Nêu thiện nam, thiện nữ học đại minh
• /  • • • 

chú nầy thòi chẳng tự  não hại lây thân 
mình, cũng chẳng não hại ngưò-i khác, 
cũng chẳng não hại cả mình và người.
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Tại sao vậy ? Vì thiện nam, thiện nữ  
nầy chẳng thấy có ngã, chẳng thấy có 
chúng sanh, nhẫn đến tri giả, kiến giả 
đều bấỉt khả đắc. Chẳng thây có sắc, nhẫn 
đến chẳng thây có nhứt thiết chủng trí.

Vì chẳng thấy có, nên chẳng tir não 
hại thân mình, chẳng não hại người khác, 
cũng chẳng não hại cả mình lẫn ngirời.

Vì học đại minh chú nầy nên đirợc Vô 
thưọ-ng Bồ đề, quán tâm của tất cả chúng 
sanh mà tùy ý thuyết pháp.

Tại sao vậy ? Vì quá khứ chư* Phật 
học đại minh chú nầy đã đirọ-c Vô thượng 
Bồ đề, vị lai chư* Phật học đại minh chú 
nầy sẽ được vô thirợng Bồ đề, hiện tại 
ch ư  P hật học đại minh chú nầy đirợc Vô 
thượng Bồ đề.

Lại nầy Kiều Thi Ca ! Nếu có người 
chỉ biên chép quyển kinh B át nhã ba la 
mật nầy mà thờ noi nhà, chớ không thọ 
trì, không đọc tụng, chẳng giảng thuyết, 
chẳng chánh ức niệm, tát cả hàng Nhơn, 
Phi Nhơn không thể phá hại chỗ đó được.
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Tai sao vây ? Vì Bát nhã ba la mât• • ** • 
nầy đưtỵc tất cả chư* Thiên Vưtmg, chư  
Phạm  Vưtmg cùng chư  Thiên trong Đại 
Thiên th ế  giói và trong vô sô" vô hrọng 
th ế  giới mum phirong đồng thủ hộ.

Chỗ thờ  B át nhà ba la mât nầy, chư* 
Thiên đều đến cúng chrèmg, kính trọng, 
tán thán, lễ lạy rồi đi.

Chỉ có biên chép Bát nhã ba la mật 
để thờ  tại nhà, mà thiện nam, thiện nữ 
ấy còn đưọ-c công đức hiện đời như vậy.

Ví như hoặc có người hoặc có súc vật 
đến dưới cây bồ đề, thời hàng Nhon, Phi 
Nhon mang ác ý đến không làm hại đưtỵc.

Tại sao vậy ? Vì chỗ cây bồ đề nầy là 
noi mà quá khữ chứ  Phật đirợc Vò thưtrng 
Bồ đề, vị lai chư  Phật và hiện tại chư* 
Phật cũng ở nơi đó được Vô thirọng Bồ 
đề. Khi được thành Phật rồi, đều bô' thí 
sự* không kinh sợ cho tất cả chúng sanh, 
làm cho vô lirọng vô sô' chúng sanh đvro-c 
phiró-c lạc trong Ngirò-i trên Trời, củng 
làm cho vô lượng vô sô' chúng sanh được
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quả Tu Đà Hoàn đên quả Vô thượng Bồ
Đề.

Do oai lực của B át nhâ ba la mật, nên 
chỗ ấy đưxỵc sự cung k ín h , lễ b á i , cúng 
dưòng".

Thiên Đ ế thưa : "Bach đức T h ế  Tôn !
•

Nêu có thiện nam, thiện nữ  biên chép 
cúng dường B át nhã ba la mật, hoặc có 
thiên nam. thiên nữ* sau khi đức Phât

4 7  • •

nhập diệt xây tháp cúng dường Xá lợi, 
hai ngưòi nầy ai đirọ-c phirớc nhiều ?".

Đức Phật nói : "Nầy Kiều Thi Ca ! Ta 
hỏi lại Ngài, tùy ý Ngài đáp.

Do học đạo gì mà Phật đưtỵc Vô thưọ-ng 
Bồ đề cùng thân tướng hảo nầy ?".

Thiên Đ ế thưa : "Bach Thê' Tôn ! Do 
học trong B át nhã ba la mật mà đức Phật 
được Vô thưxỵng Bồ đề cùng thân tưó-ng 
hảo đoan nghiêm".

Đức P hật nói : "Đúng như* vậy ! Nầy 
Kiều Thi Ca ! Đức Phật từ  trong B át 
nhã ba la mật mà học đưxỵc nhứt th iết• • •

chủng trỉ.
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Nầy Kiều Thi Ca ! Chẳng phải do thân 
tưóng hảo mà gọi là Phật. Chính là do 
đưxỵc nhứt thiết chủng tr í nên gọi là Phật.

Nầy Kiều Thi Ca ! Nhứt thiết chủng 
tr í của Phật sanh tữ  trong B át nhã ba 
la mật.

Nầy Kiều Thi Ca ! Thân của Phật đây 
là chỗ sở  y của nhứt thiết chủng trí. 
Nhon noi thân nầy mà Phật đưọ-c nhứt 
thiết chủng trí. Nên nghĩ rằng thân của 
đức Phật đây là chỗ sở y của nhứt thiết 
chủng tr íễ Vì th ế  nên sau khi Phật nhập 
Niêt Bàn, Xá lọi sẽ được cúng diròng.

Lại nầy Kiều Thi Ca ! Nếu thiện nam, 
thiện nữ  nghe B át nhâ ba la mật nầy rồi 
biên chép, thọ trì, thân cận, đọc tụng, 
chánh ÚXĨ niệm, cung kính, cúng dường, 
tôn trọ n g , tán thán, thời tikì là cúng 
dường nhứt thiết chủng trí.

Do cớ  nầy nên thiện nam, thiện nữ* 
nên biên chép B át nhâ ba la mật nầy, 
rồi hoặc thọ trì, thân cận, đọc tụng, chánh 
ức niệm, kính trọng, cúng dưò-ng, tán thán.
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Sau khi đức Phât nhâp Niêt Bàn, nêu 
có thiện nam , thiện nữ  xây tháp cúng 
dưòng Xá lọ i , kính lễ , tán thán.

Lại có thiện nam, thiện nữ  biên chép, 
thọ trì B át nhã ba la mật nầy và kính 
trọng, cúng dưòng, tán thán, thòi đưọ-c 
phước rất nhiều.

Tại sao vậy ? Vì trong B át nhã ba la 
mât nầy xuât sanh nôi không đên vô 
pháp hữu pháp không, xuâ't sanh tứ  niệm 
xứ  đến mirừi tám pháp bât cộng, xuât 
sanh tất cả tam muội, tất cả thiền định, 
tát cả đà la ni. Thành tựu chúng sanh, 
thanh tinh Phật độ đều xuâ't sanh từ  
trong B át nhã ba la mật nầy. Bồ Tát, 
thành tựu tát cả công hạnh cũng tử  trong 
B át nhã ba la mật nầy. Tát cả phước quả 
của loài Người cùng cõi Trời đên sắ c  
Cứu Cánh Thiên đều từ  B át nhã ba la 
mật nầy sanh. Những Thánh quả từ  Tu 
Đà Hoàn đến chư* Phật và nhứt thiêt 
chủng trí của chư* Phât đều tù* trong B át 
nhã ba la mật nầy xuât sanh".
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Thiên Đ ế thưa : "Bach đức T h ế  Tôn ! 
NgutH Diêm Phù Đề chẳng cúng dưòrig, 
kính trọng, tán thán Bát nhã ba la mật, 
phải chảng vì họ chẳng biết cúng diròng 
thời đirơc nhiều loi ích ?".• •

Đứtĩ Phật nói : "Nầy Kiều Thi Ca ! 
Trong Diêm Phù Đề, đôi vói Phật, Pháp 
và Tăng có bao nhiêu người có lòng tin 
bát hoại ? Có bao nhiêu ngưòi không 
nghi ? Có bao nhiêu nguôi quyết liễu ?"

Thiên Đê' thưa : "Bạch đứtĩ T h ế  Tôn ! 
Đổi với Phật, Pháp và Tăng, trong Diêm 
Phù Đề ít người có lòng tin bất hoại, 
củng ít ngiròi không nghi và quyết liễu”.

Đức Phật nói : "Nầy Kiều Thi Ca ! 
Trong Diêm Phù Đề, có bao nhiêu người 
được ba mưoi bảy phẩm trợ  đạo, ba môn 
giải thoát, tám bội xả, chín thứ  đệ đinh, 
bôn tr í vô ngại, sáu thần thông ?

Trong Diêm Phù Đề có bao nhiêu ngưòi 
dứt ba kiết sử, đưọ-c đạo Tu Đà Hoàn ? 
Bao nhiêu người dứt ba kiết sử  cũng 
mỏng tham, sân, si, đưtỵc đạo T ư  Đà
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Hàm ? Bao nhiêu người dứt năm hạ phần 
kiết, được đạo A Na Hàm ? Bao nhiêu 7 • •
người dứt năm thưxỵng phần kiết, được 
đạo A La Hán ? Bao nhiêu ngiròi cầu 
đạo B ích  Chi Phật ? Bao nhiêu ngưò-i 
phát tâm Vô thưọ-ng Bồ đề ?".

Thiên Đ ế thưa : 'Trong Diêm Phù Đề, 
ít người đưọ-c ba mưoi bảy phẩm trợ  đạo, 
nhẫn đến ít ngiròi phát tâm Vô thưtỵng 
Bổ đề".

Đức Phật nói : "Đúng như* vậy. Nầy Kiều 
Thi Ca ! Trong Diêm Phù Đề ít người đối 
vói Phật, Pháp, Tăng có lòng tin bất hoại, 
không nghỉ và quyết liễu. Cũng ít ngtrò-i 
đưọ-c ba mươi bảy phẩm trợ  đạo, nhẫn đến 
ít ngưòi phát tâm Vô thưxỵng Bồ đề.

Trong những ngirò-i phát tâm nầy lại 
ít người thật hành Bồ Tát hạnh.

T ại sao vậy ? Vì nhừng chúng sanh 
trong Diêm Phù Đề, đòi trirớc của họ 
chẳng thấy Phật, chẳng nghe Pháp, chẳng 
cúng dường Tỳ Kheo Tăng, chẳng bô' thí, 
chẳng trì giói, chẳng nhẫn nhục, chẳng
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tinh tân, chẳng thiền đinh, chẳng tr í huệ, 
chẳng nghe nội không đến vô pháp hữu 
pháp không, chẳng nghe, chẳng tu tứ- 
niệm x ứ  đến bât cộng pháp, chẳng nghe, 
chẳng tu những môn tam muội, những 
môn đà la ni, củng chẳng tu nhứt thiêt 
tr í và nhứt thiết chủng trí.

Do cớ  trên  đây nên ít chúng sanh tin  
bất hoại noi Tam Bảo, nhẫn đến ít người 
phát tâm Vô thưọng B ồ đề.

Trong những ngiròi phát tâm lại ít 
nểưtỵi thật hành Bồ Tát đạo.

Trong những người thật hành Bồ Tát 
đạo lại ít ngiròi được Vô thirọng li ồ đề.

Nầy Kiều Thi Ca ! Ta dùng Phật nhãn 
thây trong những th ế  giói phưtmg Đông 
có vô lưọng vô sô' chúng sanh phát tâm vô 
thưtrng R J  đề, thật hành Bồ Tát đạo, nhưng 
vì xa lìa sứic phưo-ng tiện B át nhã ba la 
mật nên có rất ít người được an trụ  bực 
bất thôi chuyển, còn phần nhiều thòi sa 
vào hàng Thanh Văn, B ích  Chi Phật. Trong 
chín phưtmg kia cũng như vậy.
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Vì th ế  nên thiện nam, thiện nữ* phát tâm 
cầu Vô thưọng Bầ đề phải nghe B át nhã ba 
la mật và phải thọ trì, thân cận, đọc tụng, 
giảng thuyết, chánh irc niệm. Xong rồi lại 
phải biên chép, cung kính, tôn trọng, tán 
thán và cúng dường B át nhã ba la mật.

Những thiện pháp khác vào trong B át 
nhã ba la mật cùng phải n g h e, thọ trì 
nhẫn đến cúng dưtỳng. Những gì là thiện 
pháp khác ? Chính là Đàn na ba la mật 
đến Thiền na ba la mật, nội không đên 
vô pháp hữu pháp không, những tam 
muội môn, đà la ni môn, tữ  niệm xứ  đến• 7 7 • 
bất cộng pháp, đại từ  đại bi.

Vô lượng thiện pháp như vậy đều vào 
trong B át nhã ba la mật cũng phải nghe, 
thọ trì nhẫn đến chánh ức niệm và tán 
th án ,cú n g  dưòngề

Thiện nam, thiện nữ phải nghĩ rằng
lúc làm Bồ Tát, đức Phât hoc và thât

7  • • 0

hành B át nhã ba la mật cùng vô lưọ-ng 
thiện pháp như* vậy. Chúng tôi cũng phải 
tùy học như* vậy.
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Tai sao vây ? Vì Bát nhã ba la mât • • ** • 
cùng vô lưọng thiện pháp là chỗ tôn quý 
của tôi, là pháp ân của ch ư  Phật, cũng 
là pháp án của Thanh Vản, B ích  Chi Phật.

Chư* Phât do hoc Bát nhã ba la mât• • • 

nhẫn đến nhứt thiết chủng tr í mà đvrợc 
đến bỉ ngạn.

Chư* B ích  Chi Phật và Thanh Văn cũng 
do học B át nhã ba la mật nhẫn đến nhứt• I

thiết tr í mà dxrqrc đến bỉ ngạn.
Nầy Kiều Thi Ca ! Thê" nên th iện  

nam, thiện nữ, lúc Phật còn tạ i th ế  
hoặc sau khi Phật nhập Niết Bàn, phải 
y chỉ B át nhã ba la mật, Thiền na ba 
la mât, T inh tấn ba la mât, Nhẫn nhuc

• 7 • 7 • 

ba la mật, Thi la ba la mật, Đàn na
• 7  . • 7

ba la mật, nhẫn đến phải y chỉ nhứt 
th iết chủng trí.

Tại sao vậy ? Vì Bát nhã ba la mật 
nhẫn đến nhứt thiết chủng tr í là chỗ mà 
chư* Thanh Văn, B ích  Chi Phật, Bồ Tát, 
chư* Phật và tất cả th ế  gian, Trời, Ngiròi, 
A tu la đều đáng y chỉ noi đó.
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Sau khi Phật nhập Niết Bàn, nếu thiện 
nam, th iện  nữ, vì cúng dưòng Phật mà 
xây tháp bảy báu cao một do tuần, dùng 
hoa hirong, anh lạc, phan cái, kỹ nhạc 
cõi T rời để cúng dưòng, cung kính, tôn 
trọng, tán thán.

Nầy Kiều Thi Ca ! Do nhon duyên nầy, 
thiện nam, thiện nữ* ây được phirớc nhiều 
chăng ?".

Thiên Đ ế nói : "Bạch đức T h ế Tôn ! 
R ất nhiều, rất nhiều !".

Đứic Phật nói : "Nhưng vẫn không bằng 
phưó-c của thiện nam, thiện nữ  nghe B át 
nhã ba la mật nầy và biên chép, thọ trì, 
thân cận, đọố tụng, chánh ứic niệm, chẳng 
rò i tâm tát bà nhã, cùng cung k ín h ,tô n  
trọng, tán th án ,cú n g  dường.

Nầy Kiều Thi Ca ! ch ẳn g  luận một 
tháp bảy báu. Sau khi Phật nhập Niết 
Bàn, vì cúng dựừng Phật nên thiện nam, 
thiện n ữ  xây tháp bảy báu khắp Diêm 
Phù Đề cũng đều cao một do tuần, dùng 
hoa hvrong, anh lạc, phan cái, kỳ nhạc
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cõi T rò i để cúng dường, cung k ín h , tôn 
trọng, tán thán. Thiện nam, thiện nữ* áy 
đưọ-c phước nhiều chăng ?".

Thiên Đ ế thưa : "Bạch đức T h ế  Tôn ! 
Phước của thiện nam, thiện nữ* ấy rất 
nhiều".

Đức Phật nói : "Nhưng vẫn chẳng bằng 
phiró-c của thiện nam, thiện nữ- nghe Bát 
nhã ba la mật nhẩn đen cúng dưt>ng,kính 
trọng, tán thán.

Nầy Kiều Thi Ca ! Chẳng luận xây 
tháp khắp một Diêm Phù Đề. Sau khi 
P hật nhập Niết Bàn, thiện nam ,th iện  nữ* 
vì cúng dưòng Phật nên xây tháp bảy 
báu đều cao một do tuần khắp bôn châu 
thiên ha.

Thiện nam , thiện nữ nầy được phước 
nhiều chăng ?"ễ

Thiên Đ ế thưa : "Bạch đức Thê" Tôn ! 
R ất nhiều".

Đức Phật nói : "Nhưng vẫn chẳng bằng 
phước của thiện nam, thiện n ữ  biên chép 
đến cúng diròng Bát nhã ba la mật.
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Nầy Kiều Thi Ca ! L ại chẳng luận 
xây tháp bảy báu khắp bốn châu thiên 
hạ.

Sau khi P hật nhập Niết Bàn, th iện 
nam, th iện  nữ  vì cúng dưtỳng P hật nên 
xây tháp bảy báu đều cao một do tuần 
khắp Tiểu  Thiên thê' giới. Thiện  nam, 
th iện  nữ  nầy đirợc phước nhiều 
chảng ?".

Thiên Đ ế thưa : "Bạch đức T h ế  Tôn ! 
R ất nhiều".

Đirc Phât nói : "Nhưng vẫn chẳng bằng 
phuó-c của thiện nam, thiện nữ biên chép 
đến cứng dường B át nhã ba la mật.

Nầy Kiều Thi Ca ! Lại chẳng luận xây 
tháp bảy báu khắp Tiểu Thiên th ế  giới.

Sau khi Phật nhập Niết Bàn, thiện nam, 
thiện nữ  vì cúng diròng Phật nên xây tháp 
bảy báu đều cao một do tuần khắp Trung 
Thiên th ế  giới. Thiện nam, thiện nữ  nầy 
đưọ-c phước nhiều chăng ?".

Thiên Đ ế thưa : "Bạch đức T h ế Tôn ! 
R ất nhiều".
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Đức Phật nói : "Nhưng vẫn chẳng bằng 
phưó-c của thiện nam, thiện nữ* cúng 
dường B át nhã ba la mật.

Nầy Kiều Thi Ca ! Lại chẳng luận xây 
tháp bảy báu đầy Trung Thiên th ế  giói.

Sau khi Phật nhập Niết Bàn, thiện 
n a m ,  t h i ệ n  n ữ  v ì  cúng d ư Ò T i g  Phật n ê n  

xây tháp bảy báu đều cao một do tuần 
khắp Đại Thiên th ế  giới, rồi cúng diròng 
trọn đời. Thiện nam, thiện nữ nầy đưọ-c 
phước nhiều chăng ?"ễ

Thiên Đ ế thira : "Bạch đức T h ế  Tôn ! 
R ất nhiều, rất nhiều".

Đức Phật nói : "Nhưng vẫn chẳng bằng 
phước của thiện nam, thiện nữ  biên chép 
B át nhã ba la mật nầy, rồi thọ trì, cung 
k ín h ,tô n  trọng, tán th án ,cú n g  dường.

Nầy Kiều Thi Ca ! Lại chẳng luận xây 
tháp bảy báu đầy Đại Thiên thê' giói.

Sau khi Phật nhập Niết Bàn, vì cúng 
dtròng Phật nên mỗi mỗi chúng sanh 
trong Đại Thiên thê" giói đều xây tháp 
bảy báu và đều cúng dircmg trọn đời, vẫn
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chẳng bằng phirớc của thiện nam, thiện 
nữ  biên chép, thọ trì Bát nhã ba la mật 
nhẫn đến chánh ức niệm , chẳng rò i tâm 
nhứt thiết trí, và cũng cung k ín h , tôn 
trọng, tán th án ,cú n g  dirò-ng".

Thích Đề Hoàn Nhơn thưa : "Bạch đức 
Thê Tôn ! Đúng như* vây. Nếu có ai cúng 
dưò-ng, tôn trọng, tán thán Bát nhã ba la 
mật nầy, thòi là cúng dường chư- Phật 
quá khứ, vi lai, hiện tại.

B ạch  đứic T h ế  Tôn ! Sau khi đức Phật 
nhập Niết Bàn, nếu mỗi mỗi chúng sanh 
trong hằng sa quô'c độ mưm phưxmg, vì 
cúng diròng đức Phật nên xây tháp bảy 
báu cao môt do tuần, rồi cúng dvrò-ng 
bửu tháp hoặc một kiếp hoặc dưm một 
kiếp.

B ach  đứe Thê Tôn ! Những ngưm cúng 
dường như* vậy, có đưxỵc phước nhiều 
chảng ?".

Đức Phât nói : "Rất nhiều".
Thiên Đê thưa : "Nếu có thiên nam, 

thiện nữ  biên chép B át nhã ba la mật
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nầy nhẫn đến chánh ức niệm, cung kính, 
tôn trọng, tán thán và cúng diròng, thòi 
đưtỵc phước lại nhiều lớn hcm. T ại sao 
vậy ? Vì tất cả pháp lành đều nhập vào 
trong B át nhã ba la mật. Như là những 
pháp lành thập thiện đạo, tứ  thiền, tứ  
vô lưxỵng tâm, tứ* vô sắc đinh, ba miroi 
bảy phẩm trọ* đạo, ba môn giải thoát, tứ  
đế, sáu thần thông, tám bội xả, chín thứ  
đệ đinh, sáu ba la mật, miròi tám không, 
những tam muội môn, những đà la ni 
môn, mirò-i tr í lực, bôn vô sở úy, bôn vô 
ngại trí, đại từ  đại bi, mirò-i tám pháp 
bát cộng, nhứt thiết trí, đạo chủng trí, 
nhứt thiết chủng trí.

B ạch  đức T h ế  Tôn ! Đây gọi là pháp 
ân của tất cả chư* Phật. Trong pháp nầy, 
tất cả Thanh Văn, B ích  Chi Phật và tam 
th ế  chư* Phật do học pháp nầy mà được 
đến bỉ ngạn".
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PHẨM t h u ậ t  t h à n h

THỨ BA MƯƠI BA

Bấy giờ đức Phật bảo Thiên Đ ế Thích 
Đề Hoàn Nhon : "Đúng như* vậy. Nầy 
Kiều Thi Ca ! Các thiên nam, thiên nữ• 7 • 
ấy biên chép B át nhã ba la mât nầy, và 
học tập, thọ trì, đọc tụng, thân cận, 
giảng thuyết, chánh ức niệm, lại thêm 
dùng hoa hưtmg, chuỗi ngọc, phan cái, 
kỹ nhạc cúng dường, sẽ được vô sô" vô 
lượng bất khả tư* nghi, bất khả xưng 
lượng vô biên phước đức.

T ại sao vậy ?
Vì nhứt thiết tr í và nhứt thiết chủng 

tr í của chư  Phật đều từ  trong Bát nhã 
ba la mật mà sanh.•

Vi Thiền na ba la mật đến Đàn na ba 
la mât của chư* Bồ Tát đều từ  trong B át 
nhă ba la mât mà sanh.
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Vì nội không đến vô pháp hữu pháp 
không đều tữ  trong B át nhã ba la mật 
mà sanh.

Vì tứ  niệm xứ* đến mười tám pháp bất 
cộng và ngũ nhãn của Phật đều tử* trong 
B át nhã ba la mật mà sanh.

•

Vì thành tựu chúng sanh, thanh tinh 
Phật độ, đạo chủng trí, nhứt thiết chủng 
trí, tất  cả Phật pháp, Thanh Văn thủa, 
B ích  Chi Phật thừa và Phật thừa đều từ* 
trong B át nhã ba la mật mà sanh.

Nầy Kiều Thi Ca ! T h ế nên phước đức 
biên chép đến cúng dường Bát nhã ba 
la mật nầy hcm phưó-c đức cúng diròng 
bửu tháp trưóc kia, trăm  ngàn muôn phần 
chẳng bằng một phần, nhẫn đến toán sô' 
th í dụ đều chẳng bằng được.

T ại sao vậy ?

Vì nếu B át nhã ba la mật tổn tạ i th ế  
gian, thò-i Phật bảo, Pháp bảo và Tỳ Kheo 
Tăng bảo trọn chẳng đoạn tuyệt.

Vì nêu B át nhã ba la mật tồn tạ i thê 
gian, thòi thập thiện đạo, tứ  thiền, tứ  vô



496 KINH MA HA BAT NHA BA LA MẠT

lưọ-ng tâm, tứ* vô sắc đinh, lục ba la mật, 
tứ* niệm xứ* đến mircri tám pháp bất cộng, 
nhứt thiết trí, nhứt thiết chủng tr í đều 
hiện ra noi đời.

•

Vì nếu B át nhã ba la mật tồn tại thê 
gian, thời có những đại tộc, trưởng giả, 
cư  sĩ, tầ-ời Tứ* Thiên Vưtmg đến trờ i sắ c  
Cứu Cánh, quả Tu Đà Hoàn đến quả A 
La Hán, đạo B ích  Chi Phật, đạo Bồ Tát, 
đạo Phật vô thượng, chuyên pháp luân, 
thành tiru chúng sanh, thanh tinh Phật 
dộHỆ
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PHAM k h u y ế n  t r ì

THỨ BA MƯƠI BỐN

Bấy giờ cả Đại Thiên th ế  giới có bao 
nhiêu hàng T ứ  Vtrong Thiên đến sắ c  Cứu 
Cánh Thiên bảo Thiên Đ ế Thích Đề Hoàn 
Nhơn và chir Thiên rằng : "Các Ngài phải 
thọ, phải trì, phải thân cận, phải độc 
tụng, phải giảng thuyết, phải chánh ứ c  
niệm B át nhã ba la mât nầy.

Tại sao vậy ?

Vì thọ trì đến chánh ức niệm B át nhã 
ba la mật nầy, thời tất cả pháp lành tu 
tập sẽ đuợc đầy đủ. Hàng Thiên chúng 
thêm đông, hàng A tu la giảm bứt.

Vì thọ trì đên chánh ứic niệm Bát nhã 
ba la mật nầy, thời Phật chủng chẳng 
dứt, Pháp chủng chẳng dứt, Tăng chủng 
chẳng dứt.
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Vì Phật chủng, Pháp chủng và Tăng 
chủng chẳng dứt, nên có lục ba la mật, 
tứ  niệm xứ* đến miròi tám pháp bất cộng 
xuất hiện noi đời, nên có quả Tu Đà 
Hoàn đến quả Phật xuất hiện noi đời".

Đức Phật bảo Thiên Đ ế : "Nầy Kiều 
Thi Ca ! Ngài nên thọ trì, đọc tụng, chánh 
ức niệm B át nhã ba la mật nầy.

Tại sao vậy ?
Nếu A tu la sanh tâm muôn chiến đấu 

vói ch irThiên  cõi Đao Lợi, Ngài nên tụng 
niệm B át nhã ba la mật, tâm ác của A 
tu la liền tiêu diệt, chẳng còn muôn đâ'u 
chiên.

Nếu có Thiên T ử  hay Thiên Nữ hiện 
nảm tiróng chết và sẽ sa vào loài chẳng 
vừa ý, Ngài nên ở  triró-c mặt họ mà đọc 
tụng B át nhã ba la mật. Nhờ nghe B át 
nhã ba la mât, các Thiên Tủ*, Thiên Nữ* 
ấy tăng trưỏ-ng công đức nên được sanh 
trỏ* lại bổn xứ*. Vì nghe B át nhã ba la 
mật thời đưtỵc lợi ích lớn.• • •
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Nầy Kiều Thi Ca ! Nếu có th iện  nam, 
th iện  nữ* hay là Thiên Tứ, Thiên  Nữ 
nghe B át nhã ba la mật nầy, vì dưxỵc 
công đức nên lần lần sẽ được Vô thượng 
Chánh giác.

T ại sao vậy ?
Vì quá khứ chư Phật và hàng đệ tứ  

đều học Bát nhã ba la mât nầy mà đưtỵc 
Vồ thirợng Bồ đề, nhập vô dư y Niết Bàn.

Vi lai và hiện tại chư- Phật cùng hàng 
đệ tử  cũng đều học B át nhã ba la mật 
nầy mà được Vô thượng Bồ đề, nhập vô 
dư* y Niết Bàn.

Nầy Kiều Thi Ca ! Bát nhã ba la mật 
nầy nhiếp tất cả pháp lành như* là pháp 
Thanh Văn, pháp B ích  Chi Phật, pháp Bồ 
Tát và Phật pháp".

Thiên Đ ế thưa : "Bạch đức T h ế  Tôn ! 
B át nhã ba la mât là đai minh chú, là• • / 

vô thuxỵng minh chú, là vô đẳng đẳng 
minh chú.

Tại sao vậy ?
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Vì B át nhã ba la mật nầy hay trù* tát 
cả  pháp bất thiện, hay cho tất cả  pháp 
thiên”.

Đứic P hật nói : "Đúng như vậy. Nầy 
Kiều Thi Ca ! B át nhã ba la mât là đai• •

minh chú, là vô thưọng minh chú, là vô 
đẳng đẳng minh chú.

T ại sao vậy ?
Vì quá khứ, vi lai, hiện tại chư* Phật 

đều nhem minh chú nầy mà được Vô 
thưọng Bồ đề.

Nhon minh chú nầy nên thê' gian có 
mirò-i nghiệp đạo lành, có tứ  thiền, tứ  
vô lưọng tâm, tứ  vô sắc đinh, có Đàn 
na ba la mật đến pháp bất cộng, có 
pháp tánh, pháp như, pháp tưó-ng, pháp 
trụ, pháp vi, th iệt tế, có ngũ nhãn, quả 
Tu Đà Hoàn đến nhứt thiết tr í và nhứt 
th iết chủng trí.

Nầy Kiều Thi Ca ! Do noi đại Bồ Tát 
nên th ế  gian xuất hiện thập thiện, tứ* 
thiền nhẫn đến nhứt thiết chủng trí, Tu 
Đà Hoàn nhẫn đến Phât.



34 - PHẨM KHUYẾN TRÌ 501

Ví như- trảng tròn chiếu sáng, các tinh 
tú củng có thể chiếu sáng.

Tât cả thiên pháp đến nhứt th ỉẽt chủng 
tr í tạ i thê gian, nếu thòi kỳ không có 
Phật xuât thê, thòi đều phát sanh từ* chư* 
Bồ Tát.

Phưong tiện lực của đại Bồ Tát nầy 
đều sanh từ  B át nhã ba la mật.

•

Đại Bồ Tát dùng phưxmg tiện  lực 
nầy để thật hành Đàn na ba la mật 
đến Thiền na ba la mật, để thật hành 
nội không đến vô pháp hữu pháp không, 
để thật hành tú* niệm x ứ  đến muxH tám 
pháp bât cộng, chẳng chứng 'bực Thanh 
Văn, B ích  Chi Phật, cũng có thể thành 
tựu chúng sanh, thanh tịnh P h ật đô, 
có thể thành tựu thọ mạng, thành tựu 
QUỐC độ, thành tựu quyến thuộc Bồ Tát, 
đưtỵc nhứt th iết chủng trí. Tâ't cả  như  
thê đều tử* B át nhâ ba la mật phát 
sanh. L ại nây Kiêu Thi Ca ! Nê\i th iên  
nam, th iện  nữ* nghe B át nhà ba la mạt, 
thọ tr ì, thân cận nhẫn đến chánh ức
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niêm  thời sẽ đirợc thành tựu công đức 
đời nầy, đời sau".

Thiên Đ ế thưa : "Bạch đứtĩ T h ế  Tôn ! 
Thiện nam , thiện nữ  thọ trì nhẫn đến 
chánh ứic niệm B át nhã ba la mật đưtỵc 
công đức đòi hiện tại như* th ế  nào ?".

Đức Phật nói : "Nầy Kiều Thi Ca ! Nếu
thiên nam , thiên nữ* tho trì B át nhã ba 

ậ  7  /  • •

la mật nhẫn đến chánh ức niệm thòi trọn 
chẳng bi trúng độc mà chết, đao thưxmg 
chẳng hại đưọ-c, nước lửa cũng chẳng 
chìm đốt đirợc, nhẫn đến bốn trăm  lẻ 
bốn th ứ  binh chẳng xâm được, trữ  nghiệp 
báo đời trước của ngiròi ấy.

Nếu có quan sự phát khởi, thiện nam, 
thiện nữ  nầy đến trirớc mặt quan không 
ai khiển trách  được. Tại sao vậy ? Vì oai 
lựic của B át nhã ba la mật vậy.• • ề 

Nếu thiện nam, thiện nữ  đọc tụng Bát9 ' • • •

nhã ba la mật đến trước mặt vua chúa, 
đại thần, thời vua chúa, đại thần đều 
hoan hỷ đón tiếp , chuyện trò niềm nở. 
T ại sao vậy ? Vì thiện nam, thiện nữ  nầy
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thưòng có tâm từ  bi hỉ xả đôi với chúng 
sanh vậy.

Nầy Kiều Thi Ca ! Đó là thiện nam, thiện 
nữ- thọ trì đến chánh ức niệm B át nhã ba 
la mật được công đức trong đời hiện tại.

Những gì là công đức ỏ* đời vi lai ?
•

Thiện nam, thiện nữ  thọ trì đến chánh 
ứtĩ niệm B át nhã ba la mật thòi trọn 
chẳng rò i thập thiện đạo, tữ  thiền, tứ  vô 
lượng tâm, tứ  không định, lục ba la mật, 
tứ  niệm xứ  đến mười tám pháp bất cộng. 
Ngirò-i nầy trọn chẳng sa vào ba ác đạo. 
Thân mạo hoàn cụ. Trọn chẳng sanh vào 
nhà nghèo hèn hạ tiện. Thiròng đưọ-c ba 
mưxri hai tướng. Thưò-ng đưọ-c hóa sanh 
trong mró-c hiện có Phật. Trọn chẳng rời 
lìa Bô Tát thần thông. Nêu muốn từ* môt 
Phật quôc đên một Phật quốc để cúng 
diròng ch ư  Phật và nghe Phật pháp thòi 
đưọ-c như  ý. Những nirớc đã được đến, 
người nầy đều có thể thành tựu chúng 
sanh, thanh tịnh Phật độ, lần lần được 
Vô thưọng Bồ đề.



504 KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

Nầy Kiều Thi Ca ! Đó là công đức ở 
đòi sau.

Vì th ế  nên thiện nam , thiện n ữ  phải 
thọ trì, thân cận, đọc tụng, chánh ức 
niệm B át nhã ba la mật nầy, dùng hoa 
hưxmg, phan cái, kỹ nhạc cúng dường, 
thường chẳng rò i tâm nhứt th iết trí. 
Thiên nam, thiên nữ  nầy đưxrc thành tựuI '  • • •

công đức đòi nầy, đòi sau nhẫn đến Vô 
thưọng Chánh đẳng Chánh giác".
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PHẨM k h iỂn t r ử  m a  n g o a i

THỨ BA MƯƠI LĂM

Bây giờ chư* ngoại đạo phạm ch í muôn 
đên tìm chỗ sở đoản của đức Phật.

•

Thiên Đê nghĩ rằng như* ngoại đạo 
phạm ch í nầy muôn đến tìm chỗ sở đoản 
của đức Phật, tôi nên tụng niệm B át nhã 
ba la mật của đứic Phật vữa giáo thọ, tất 
chư- ngoại đạo phạm ch í nầy trọn không 
thể làm trở  ngại công việc giảng thuyết 
B át nhã ba la mật.

Nghĩ xong, Thiên Đ ế liền tụng B át nhã 
ba la mật.

Lúc đó chir ngoại đạo phạm chí ở  xa 
nhiễu quanh đức Phật rồi đi trở  về.

Ngài Xá Lợi Phất tâm niệm c ớ  chi mà 
chư* ngoại đạo phạm chí ở  xa nhiễu quanh 
đứtĩ Phật rồi đi trở  về ?
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Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phâ't : "Vì 
Thích Đề Hoàn Nhơn tụng niệm B át nhã 
ba la mật, nên chư* ngoại đạo phạm chí ở 
xa nhiễu quanh đức Phật rồi đi trở  về.

Nầy Xá Lợi Phất ! Ta chẳng thây chư  
ngoại đạo phạm chí ây có chút thiện tâm, 
họ mang ác ý đến muốn tìm chỗ sở đoản 
của đức Phật.

Nầy Xá Lợi Phất ! Lúc thuyết B át nhã 
ba la mât, ta chẳng thây tât cả thê gian 
hoặc ch ư  Thiên, chư* Ma, ch ư  Phạm , hoặc 
trong chúng Sa Môn, trong chúng B à  La 
Môn, có ai mang ác ỷ mà có thể đến phá 
hoại đirọ-c.

T ại sao vậy ? Vì trong Đại Thiên quô'c 
độ nầy, chư* T ứ  Thiên Vương đến Đại T ự  
Tại Thiên, ch ư  Thanh Văn, chư* B ích  Chi 
Phật, ch ư  Bồ Tát và chư* Phật đồng thủ 
hộ B át nhã ba la mật nầy.

T ại sao vậy ? Vì chư* Thiên đến chư  
P hật đều xuất sanh tữ  trong B át nhã ba 
la mật.
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Lại nầy Xá Lợi Phất ! Trong hằng sa 
quốc độ mưò-i phưtmg, chư* Thiên đến 
chu* Phật cũng đồng thủ hộ B át nhả ba 
la mật. T ại sao vậy ? Vì chư  Thiên đến 
chư* Phật mười phưtmg củng đều xuất 
sanh tủ- trong Bát nhã ba la mật.

Bây giờ có ác ma nghĩ rằng nay đây 
Phật cùng tứ  chúng hội họp vói chư* 
Thiên cõi Dục, cõi sắc, trong đó tất  có 
birc đại Bồ Tát đưtỵc thọ ký sẽ thành Vô 
thượng Bồ đề. Ta phải đến đó để phá 
hoại đạo tâm của họ.• • •

Nghĩ xong, ác ma liền hóa hiện bôVi 
bộ binh kéo đến chỗ đức Phật.

Thiên Đ ế biết là không phải binh chủng 
của vua Tần B à La hay vua B a Tư* Nặc, 
cũng không phải của dòng Thích Ca và 
dòng Lê Xa. Đây tất là binh của ác ma 
hóa hiện. Ac ma nầy mãi tìm dip hại 
chúng sanh, ta phải tụng niệm B át nhã 
ba la mật.

Thiên Đ ế liền tụng niệm Bát nhã ba 
la mật.
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Ác ma nghe tiếng tụng niệm, lần lần 
tan rã trở  về.

Chư* Thiên cõi T ứ  Vưxmg đến cõi sắ c  
Cữu Cánh ở  cõi nầy và hằng sa cõi ở  
muời phircmg đồng hóa hiện những thiên 
hoa từ  trên  không rải trên đirc Phật và 
đồng xưóng rằng cầu nguyện B át nhằ ba 
la mật ở  lâu noi Diêm Phù Đề.

Tại sao vây ? Vì ngiròi Diêm Phù Đề 
thọ trì B át nhã ba la mật thời B át nhã 
ba la mật đưo-c trụ noi thê' gian. Tùy 
thời gian B át nhả ba la mật an trụ, thời 
ở  Diêm Phù Đề Phật bảo, Pháp bảo và 
Tăng bảo cũng an trụ chẳng diệt. Cũng 
phân biệt biết rõ đạo đại Bồ Tát.

Và lại chỗ nào có thiện nam, thiện nữ* • • 7 • 
biên chép quyển B át nhã ba la mật, thời 
chỗ đó tất chói sáng, rò i xa sir tốì tăm".

Đức P hật bảo Thiên Đ ế và tất cả chư* 
Thiên : "Đúng như- vậy. Nầy Kiều Thi Ca 
và chư* Thiên Tử* ! Người Diêm Phù Đề 
thọ trì B át nhả ba la mật, theo thòi gian 
mà sự  thọ trì nầy còn tồn tại, thời cũng



35 - PHẨM KHIỂN TRỬ MA NGOẠI •509

là thòi gian mà Tam Bảo tồn tại. Nhẩn 
đên chỗ nào có thiện nam, thiện nữ* biên 
chép quyển kinh Bát nhã ba la mật, thời 
chỗ ây tất chói sáng, rời xa sụ* tối tăm".

Chư* Thiên Tủ* hóa hiện thiên hoa rải 
trên  đức Phật mà thưa rằng : "Bạch đức 
Thê Tôn ! Nếu có thiện nam, thiện nữ* 
thọ trì B át nhã ba la mật nhẫn đến chánh 
ức niệm thời ma chúa, ma dân không 
làm hại được.

B ạch  đức Thê Tôn ! Chúng tôi cũng 
phải ủng hộ những người nầy, vì chúng 
tôi xem những ngưòi nầy như đức Phật 
hoăc k ế  đức Phât".

• •

Thiên Đ ế thưa : "Bạch đức T h ế  Tôn ! 
Thiện nam, thiện nữ  thọ trì B á t nhã 
ba la mật nhẫn đến chánh ức nỉệm, 
phải b iết những ngưò-i nầy đời trưó-c 
đã làm công đức nhiều ở  chỗ đức Phật, 
đã thân cận cúng diròrig chư- P hật, đưọ-c 
bực thiện tri thức hộ niệm.

B ạch  đứic T h ế  Tôn ! Nhứt thiết tr í của 
chư* Phật phải tìm cầu trong B át nhã ba
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la mật. B át nhã ba la mật cũng phải tìm 
cầu trong nhứt thiết trí.

Tại sao vây ? Vì B át nhã ba la mât 
chẳng khác nhứt thiết trí. Nhữt thiết tr í 
chẳng khác B át nhã ba la mật. Bát nhã 
ba la mật cùng nhứt thiết tr í chẳng phải 
hai, chẳng phải khác.

Do đây nên hàng chư* Thiên chúng tôi 
xem những ngiròi nầy như đức Phật hoặc 
k ế  đức Phật".

Đức Phật nói : "Đúng như- vậy ! Nầy 
Kiều Thi Ca ! Nhứt thiết tr í của chư* Phật 
tức là B át nhã ba la mật. B át nhã ba la 
mật tức là nhứt thiết trí.

Tại sao vậy ? Nầy Kiều Thi Ca ! Nhứt 
thiết tr í của chư  Phật đều xuáít sanh từ  
trong B át nhã ba la mật. Bát nhã ba la 
mật chẳng khác nhứt thiết trí. Nhứt thiết 
tr í chẳng khác Bát nhã ba la mật. Bát 
nhã ba la mật cùng nhirt thiết tr í chẳng 
phải hai, chẳng phải khác*’.
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PHẨM TÔN ĐẠO#

THỨ BA MƯƠI SÁU

Ngài A Nan thua : "Bạch đức T h ế  Tôn ! 
Cớ sao chẳng ca ngợi Đàn na ba la mật 
đến muời tám pháp h ất  cộng, mà chỉ ca 
n gợ i B át nhã ba la mật ?".

Đức Phật nói : "Đối với năm môn ba 
la mật đến miròi tám pháp bất cộng thòi 
B át nhã ba la mật là tôn đạo của tất cả.

Nầy A Nan ! Bô thí mà chẳng hồi 
hướng nhứt thiết trí thời có được gọi là 
Đàn na ba la mật chăng ? Trì giới, nhẫn 
nhục, tinh tân, thiền đinh và tr í huê mà 
chẳng hồi hưó-ng nhứt thiết tr í thời có 
được gọi là Thi la ba la mật đến B át nhã 
ba la mật chăng ?".

Ngài A Nan thưa : "Bạch đứtĩ T h ế  Tôn ! 
Không".
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Đútĩ Phật nói : "Do đó mà biết rằng 
B át nhã ba la mật là tôn đạo đôi với 
năm ba la mật đến miròi tám pháp bất 
cộng, nên phải ca ngợi".

Ngài A Nan thưa : "Bạch đức Thê' 
Tôn ! T h ế  nào là bô" th í đến tr í huệ hồi 
hưóng nhứt thiết tr í đirợc thành Đàn na 
ba la mât đên B át nhả ba la mât ?".

• •

Đứic Phật nói : "Dùng bô' th í không 
có hai pháp mà hồi hướng nhứt thiết 
trí, thời gọi là Đàn na ba la mật, vì bát 
sanh, bất khả đắc nên bô' thí, hồi hướng 
nhứt th iết tr í thời gọi là Đàn na ba la 
mật.

•

Nhẩn đến dùng tr í huệ không có hai 
pháp hồi hiróng nhứt thiết tr í thời gọi 
là B át nhã ba la mật, vì bất sanh bất 
khả đắc nên trí huệ hồi hướng nhứt 
thiết tr í thòi gọi là B át nhã ba la mật”.

Ngài A Nan thưa : "Bạch dữc T h ế Tôn ! 
T h ế  nào dùng pháp không hai mà bô" th í 
nhẫn đến dùng pháp không hai mà tr í 
huệ hồi hiróng nhứt thiết trí, thòi gọi là
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Đàn na ba la mật đến gọi là B át nhã ba
la mât ?". è

Đức Phật nói : "Nầy A Nan ! Vì sắc 
không hai pháp, vì thọ, tưởng, hành, thứxĩ 
không hai pháp, nhẫn đến vì Vồ thưọng 
Bồ đề không hai pháp vậy.

Tại sao vậy ?

Vì sắc sắc tướng rỗng không. Đàn na 
và sắc không hai, không khác, 

nhẫn đến Vô thirợng Bồ đề và Đàn na ba 
la mật không hai, không khác. Năm ba 
la mật kia cũng như* vậy.

Vì th ế  nên, nầy A Nan ! Chỉ ca ngợi 
B at nhã ba la niât là tôn đâo của năm 
ba la mật đến nhứt thiết chủng trí.

Nầy A Nan ! Ví như* mặt dất, đem hột 
giông rả i lên trên, đủ nhon duyên hòa 
hiệp bèn mọc lên. Các hột giôYig ấy nuxmg 
noi đíĩt mà mọc lên.

Cùng vậy, năm ba la mật nrnrng Bát 
nhã ba la mật mà sanh. T ứ  niệm x ứ  đến 
nhứt thiêt cHủng trí đều nuơng B át nhã 
ba la mật mà sanh. T h ế nên Bát nhâ ba
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la mât là tôn đạo của năm ba la mật đến• • • 
m uôi tám pháp bất cộng".

Thiên Đ ế thưa : lrBạch đứxì T h ế  Tôn ! 
Đức P hật nói chưa hết công đức của 
người thọ trì đến chánh ứtĩ niệm B át nhã 
ba la mât.•

T ại sao vậy ? Vì ngưò-i thọ trì đến 
chánh únc niêm Bát nhã ba la mật thời 
thọ láy đạo Vô thưọ-ng của tam thê' ch ư  
Phật. Vì muôn được nhứt thiêt tr í phải 
tìm cầu trong B át nhã ba la mật. Muôn 
đirợc B át nhã ba la mật phải tìm cầu 
trong nhứt thiết trí.

B ạch  đức T h ế Tôn ! Do thọ trì đến 
chánh ứic niệm B át nhã ba la mật mà 
th ế  gian xuất hiện thập thiện đạo, tứ  
thiền, tứ  vô lưtỵng tâm, tứ  vô sắc định 
nhẫn đến miròi tám pháp bát cộng.

Do thọ trì đến chánh ức niệm B át nhã 
ba la mật mà th ế  gian bèn có những 
danh nhơn vọng tôc, trờ i Tứ* Vưong đên 
trờ i Sắc Cứu Cánh.
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Do tho trì đến chánh ứ c niêm B át• • 

nhã ba la mật mà th ế  gian bèn có Tu 
Đà Hoàn, Tư* Đà Hàm, A Na Hàm, A La 
Hán, B ích  Chi Phât, đai Bồ Tát.'  • * •

Do thọ trì đến chánh irc niệm B át 
nhã ba la mật mà có chư* P h ật.,T h ế.T ôn  
xuất hiện th ế  gian".

Đức P hật nói : "Nầy Kiều Thi Ca ! 
Người thọ trì đến chánh ứ c niệm B át 
nhã ba la mật, ta  chẳng nói họ chỉ chrợe 
ngần ấy công đức.

Nầy Kiều Thi Ca ! Thiện nam, th iện  
nữ* thọ trì đến chánh ứ c niêm B át nhã 
ba la mật chẳng rời tâm nhứt th iết tr í 
thời thành tựu vô lượng giới phẩm, 
thành tựu vô lượng định phẩm, huệ 
phẩm, giải thoát phẩm, giải thoát tri 
k iên phẩm. P hải b iết ngum  nầy như  
Phật.

T ất cả giới phẩm, định phẩm, huệ 
phẩiá, giải thoát phẩm, giải thoát tri 
k iến  phẩm của hàng Thanh Văn, B ích  
Chi Phật đối vói nguòi nầy không bằng



516 KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

một phần trảm  ngàn muôn ứtĩ, nhẫn đến 
toán sô' th í dụ đều không bằng.

Nầy Kiều Thi Ca ! Nêu có thiện nam, 
thiện nữ* biên chép, thọ trì quyển kinh 
B át nhả ba la mật rồi cúng dường, cung 
kính, tôn trọng cũng được công đức trong 
đòi nầy và đời sau".

Thiên Đ ế thưa : "Bạch đứxì T h ế  Tôn ! 
Tôi phải thường thủ hộ những thiện nam, 
thỉện nữ  thọ trì đến chánh ứic niệm B át 
nhã ba la mật chẳng rò i tâm nhứt thiết 
trí, cúng diròmg, cung kính, tôn trọng B át 
nhã ba la mật".

Đức Phật nói : "Nầy Kiều Thi Ca ! Lúc 
thiện nam, thiện nữ  muôYi đọc tụng, giảng 
thuyết B át nhã ba la mật, thòi vô lưọng 
trảm  ngàn chir Thiên đều đến nghe pháp.

Thiện nam, thiện n ữ  giảng thuyết pháp 
B át nhã ba la mật, thời ch ư  Thiên giúp 
thêm đởm lực cho những người ây.

Các pháp sư ây nêu mỏi mệt, nhờ chư* 
Thiên giúp thêm đởm lực nên lại có thể 
gỉảng thuyết nữa.
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Thiện nam, thiện nữ* thọ trì đến chánh 
ức niệm, cúng dường Bát nhã ba la mật 
củng đirợc công đức hiện đời nầy.

Lại nầy Kiều Thi Ca ! Thiện nam, thiện 
nữ ây ở giữa bôn bộ chúng, lúc giảng 
thuyết Bát nhã ba la mật, lòng không 
khiếp nhưxỵc. Lúc bị luận nạn cũng không 
sợ sệt. Tại sao vậy ? Vì thiện nam và 
thiện nữ ây đưọ-c sự hộ trì của Bát nhà 
ba la mật.

Trong Bát nhà ba la mật cũng phân 
biệt tât cả pháp, hoăc thê gian hay xuất 
thê gian, hoặc hữu lậu hay vô lậu, hoặc 
thiện hay bât thiên, hoầc hữu vi hay vô 
vi, hoặc pháp Thanh Văn, pháp Bích Chi 
Phật, pháp Bồ Tát hay Phật pháp.

Vì thiện nam, thiện nữ ấy an trụ trong 
nội không đên vô pháp hữu pháp không, 
nên chẳng thây có ai chướng nạn được 
Bát nhã ba la mật, cũng chẳng thây 
người bị luận nạn, cũng chẳng thấy Bát 
nhã ba la mật.
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Thiện nam, thiện nừ* áy được B át nhã 
ba la mật ủng hộ, nên không ai nạn hoại 
dưcrc.

Lúc thọ tr ì đến chánh ứtĩ niệm B át 
nhã b a  la mật, thiện nam, thiện nữ  ấ y  
chẳng mất, chẳng kinh, chẳng sợ.

T ại sao vây ? Vì thiên nam, thiên nữ* 
ây chẳng thấy có pháp mất, chẳng thấy 
có pháp kinh sợ.

Nầy Kiều Thi Ca ! Thiện nam, thiện 
n ữ  thọ trì đên chánh ức niệm, cúng dưtmg 
B át nhã ba la mật, lại đưọ-c công đức 
đọ4 hiện tạ i nầy.

L ại nầy Kiều Thi Ca ! Thiên nam, thiện 
nứ* thọ tr ì đến chánh irc niệm, biên chép, 
cúng dưòng quyển kỉnh B át nhã ba la 
mật, nguòi nầy đvrợc cha mẹ yêu thưxmg, 
thân tộc, bè bạn kính mến, đưọ-c Sa Môn, 
B à  La Môn kính nể, được ch ư  Phật, chư* 
đại Bồ Tát, chư* B ích  Chi Phật, chư* A La 
Hán đến chư* Tu Đà Hoàn ái kính, tât cả 
thê' gian, ch ư  Thiên, Ma, Phạm, A tu la 
cũng á i kính người nầy.
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Ngiròi nầy thật hành Đàn na ba la 
mật, Đần na ba la mật không lúc nào 
đoạn tuyệt. Thi la ba la mật đến B át nhả 
ba la mật cũng như* vậy, không lúc nào 
đoạn tuyệt.

Nguòi nầy tu nội không chẳng dứt, 
đến tu vô pháp hữu pháp không chẳng 
dứt, tu tứ  niệm x ứ  đến bất cộng pháp 
chẳng dứt, tu các môn tam muội chẳng 
dứt, tu các môn đà la ni chẳng dứt, 
tu những Bồ Tát thần thông chẳng dứt, 
thành tiru chúng sanh, thanh tịn h  P hật 
độ chẳng dữt, nhẫn đến tu nhứt th iết 
chủng tr í chẳng dứt. Người nầy cũng 
có thể hàng phục kẻ luận nạn hủy 
báng.

Nầy Kiều Thi Ca ! Thiện nam, thiện 
nữ* thọ trì đến cúng dưòng B át nhã ba 
la mật cũng đưọ-c công đức đoi nầy, đòi 
sau như vậy.

Lại nầy Kiều Thi Ca ! Tại chỗ ở  của 
thiện nam, thiên nữ  biên chép quyển 
kỉnh, chư* Thiên cõi trò i Tứ* Vưtmg, Đao
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Lợi nhẫn dên cõi trò i sắ c  Cứu Cánh, 
toàn thể chư* Thiên trong cõi Đại Thiên 
nầy và trong th ế  giói mưòi phưtmg, 
những vi đã phát tâm vố thưọng Bồ đề, 
đều đên chỗ ây để ra mắt quyển B át nhã 
ba la  mật và thọ trì, đọc tụng, giảng 
thuyết, cúng dưòng, lễ lạy rồi trở  về.

Ngoài ra  những hàng T h iên , Long ̂ Bầt 
bộ trong cõi nầy và trong nhửng th ế  giới 
mười phưong cũng đều đến chỗ â'y để ra 
lÀắt quyển B át nhã ba lạ mât và thọ trì, 
đọc tụng, giảng thuyết, cúng dường, lễ 
lạy rồi trở  về.

Thiện nam, thiện nữ  nầy nghĩ rằng 
chư* Thiên cùng B át bộ thần trong cõi 
nầy và trong những th ế  giói mười phưmig 
đều đến ra mắt quyển Bát nhã ba la mật 
và thọ tr ì , đọc tụng, giảng thuyết, cúng 
dường, lễ bái, như* th ế  thời tôi đã ban 
bô" pháp th í rồi.

Nầy Kiều Thi Ca ! Chư* Thiên trong cõi 
Đại Thiên cùng chư* Thiên trong những 
th ế  giới mưò-i phưong, từ* trò i Tứ* Vưtmg
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đên trời sác Cứu Cánh, những vị đã phát 
tâm Vô thượng Bồ đề, đều ủng hộ các thiện 
nam, thiện nữ nầy, làm cho những kẻ ác, 
những việc ác không xâm hại được. Ngoại 
trừ đời trước của người ấy có trọng tội.

Nầy Kiều Thi Ca ! Các thỉện nam, thiện 
nữ nầy cũng được công đức đời hiện tại, 
Những Thiên Tử đã phát tâm Vô thượng Bồ 
đề đều đến chỗ ở  của người nầy.

Tại sao vậy ? Vì những Thiên Tử đã phát 
tâm Vô thượng Bồ đề đều muôn cứu hộ tất 
cả chúng sanh, chẳng bỏ tất cả chúng sanh, 
muốn an lạc tấ t cả chúng sanh vậy”ắ

Thiên Đ ế thưa : “B ạch  đức T h ế Tôn ! 
Các th iện  nam, th iện  nữ nầy làm sao b iết 
được chư Thiên trong thê giới đây cùng 
chư Thiên trong những th ế  giới ở  mười 
phương đều ra  m ắt B á t nhã ba la m ật để 
thọ trì, đọc tụng, giảng nói, cúng dường, 
lễ lạy ?”.
Đức P h ật nói : “Nầy K iều Thi Ca ! Nếu các 
th iện  nam, th iện  nữ thấy quang minh 
thanh tịnh lớn, thời b iết chắc là lúc có
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chư Thiên đến ra  m ắt B át nhã ba la m ật 
để thọ trì, đọc tụng, gỉảng thuyết, cúng 
dường, lễ lạy.

Lạy nếu các th iện  nam, th iện  nữ nghe 
mùi hương lạ vi diệu, cũng b iết chắc là 
lúc có chư Thiên đến ra  m ắt B á t nhã ba la 
m ật để thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết, 
cúng dường, lễ lạy.

Lại nầy Kiều Thi Ca ! Vì các thiện nam, 
thiện nữ công hạnh tịnh khiết, nên chư 
Thiên đến ra mắt B át nhã ba la m ật đế thọ 
trì, đọc tụng, giảng thuyết, cúng dường, 
hoan hỉ lễ lạy.

Trong chỗ đó nếu có hàng tiểu  quỉ liền  
tức thời đi ra, vì họ chẳng kham nổi oai 
đức lởn của chư Thiên.

Do hàng Đại Đức chư Thiên đến, nên 
th iện  nam, th iện  nữ nầy phát đại tâm. Vì 
th ế  nên  chỗ nào có B á t nhã ba la m ật, 
thời bốn phía phải sạch sẽ. P hải thắp đèn, 
đốt hương thơm, rả i những hoa đẹp, dầu 
thơm rưới đất, nghiêm  sức với những bảo 
cái, tràng  phan.
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LÚC th u y ế t p h áp , c á c  th iệ n  n am , th iệ n  
nữ* nầy trọn không mỏi mệt, tự  cảm thấy 
thân thể thơ  thới, tâm thần a n  vui. Đúng 
pháp nằm nghỉ, an ổn không ác mộng. 
Trong giấc mơ thấy Phật ba mưxri hai 
tướng tốt, tám mưxri tùy hình hảo. Chúng 
Tỳ Kheo cung kính vây quanhệ Đức P hật 
vì chư* Tảng mà thuyết pháp.

Các thiện nam, thiện nữ nầy nghe và 
lãnh thọ pháp giáo. Những là lục ba la 
mật, tứ  niệm xứ  đến mirời tám pháp bát 
cộngế Cùng phân biệt nghĩa của lục Ba 
la mật đến nghĩa của' pháp bất cộngặ

Trong giác mơ, các thiện nam thiện 
nữ  nầy cũng thây cây bồ đề trang nghiêm 
rất đẹp. Thấy chư  Bồ Tát đến cội cây 
bồ đề thành Đẳng Chánh giác, chuyển 
pháp luân. Cũng thây trăm  ngàn muôn 
Bồ Tát đồng kết tập chánh pháp, luận 
nghi rằng : Phải cầu nhứt th iết tr í như* 
vậy, phải thành tựu chúng sanh như 
vậy, phải tịnh Phật quô'c độ nhu* vậy. 
Cũng thây mười phưxmg vô sô' trăm  ngàn
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muôn ức chư* Phật. Cũng nghe danh hiệu 
của ch ư  P hật ấy ở  phương nào, nước 
nào, hiệu là gì, có bao nhiêu Bồ Tát, 
bao nhiêu Thanh Văn vây quanh cung 
kính, đức Phật ây vì đại chúng mà thuyết 
pháp. Lại thấy mười phưtmg vô sô' trăm  
ngàn muôn ứ c chư* Phật nhập Niết Bàn. 
L ại thấy vô sô' trảm  ngàn muôn ứ c tháp 
thất bảo của chư* Phật. Lại thây cúng 
dưtỳng bảo tháp với những hirong hoa 
nhẫn đến phan lọng, cung kính, tôn trọng, 
tán  thán.

Nầy Kiều Thi Ca ! Các thiện nam, thiện 
nữ* nầy chiêm bao thấy những cảnh lành 
như* vậy, nên lúc ngủ yên, lúc thức cũng 
yên. Chư* Thiên giúp thêm khí lựic, nên 
ngưòi nầy tự  cảm thấy thân thể nhẹ 
nhàng, chẳng quá ham những đồ uống 
ăn, y phục, đồ nằm, thuôc men. Đối với 
tứ- sự  cúng (hròng, lòng nguừi nầy phớt 
nhẹ. Như Tỳ Kheo tọa thiền, sau khi xuâít 
thiền đinh, tâm hiệp vói thiền đinh, chẳng 
ham uông ăn, tâm họ phớt nhẹ.
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Tại sao vậy ? Vì chu* Thiên tự  nhiên 
dùng tinh chât của món ăn để thêm khí 
lirc cho người nầy.

Mvròi phưrmg chư* Phật và hàng Thiên, 
Long, Q uỷ thần, A tu la, Càn thát bà, Ca 
lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già cũng 
giúp thêm khí lực cho ngưò-i nầy.

Nầy Kiều Thi Ca ! Vì thê' nên các thiện 
nam, thiện nữ  muôn đirợc công đức đòi 
hiện tại như* vậy, thời phải thọ trì, thân 
cận, đọc tụng, giảng thuyết, chánh ức niệm 
B át nhã ba la mật, cúng chẳng rò i tâm 
nhứt thiết trí.

Nếu không thể thọ trì đến chánh ứic 
niệm, các thiện nam, thiện nữ* phải biên 
chép quyển kỉnh rồi cung kính, tôn trọng, 
tán thán, cúng dưòng hoa hircmg, anh 
lạc, tràng phan, bảo cái.

Nầy Kiều Thi Ca ! Nếu các thiện nam 
thiện nử* nghe B át nhã ba la mật nầy, rồi 
thọ trì, đọc tụng, giảng thu yết,chánh  ức 
niệm, biên chép quyển kinh, cung kính, 
tôn trọng, tán thán, cúng diròng hoa
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hưtmg, anh lạc, phaii cái, thòi công đức 
rất nhiều, hcm công đức tứ* sụ* cúng dường 
mưòi phutmg ch ư  Phật và hàng đệ tử, 
cùng xây tháp bảy báu sau khi chư- Phật 
và đệ tử  nhập Niết Bàn".
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BÔ KHUYẾT CHON NGÔN

Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, a bát ra đê', y ế t  

đa chiết, chiết nại di. Án kê di kê di, đát tháp cát tháp 
nẫm, m ạt ngõa san đỉnh, bát ra đê', ô dát ma đát ma, 
đát tháp cát tháp nẫm, mạt ngõa hồng phán tá ha

(7 lẩn)

Nam mô Hoa Tạng Giáo Chủ Tỳ Lô Giá Na Phật

(3 lân)

B ổ  KHUYẾT TÂM KINH 
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

9uán Tụ* Tại Bổ Tát hành thâm Bát nhã ba la mật 
đa thài, chiêu kiên ngủ uẩn giai không đô nhứt thiết 
khổ ách.

Xá Lợi Tử ỉ Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc 
tứ c thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
diệt phục nhv thịề x á  Lợi Tử, thị chư pháp không tirớng : 
bát sanh, bất dỉệt, bất cảu, bát tịnh, bất tảng, bất giảm. 
Thị c ố  không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; 
vô nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ỷ; vô sấc, thinh, hương, 
vị, xúc, pháp; vô nhản giới nải chỉ vô ỷ thức giới, vô 
vô minh dỉẽc vô vô minh tán, nãỉ chí vô lảo tử  diệc vô 
lảo tử  tận; vô khổ, tập, diệt, dạo; vô trí diệt vô đắc. Dĩ 
vô sả  đắc cố, Bổ đề tát đỏa y Bát nhả ba la m ật đa c ố ,  

tám vô quái ngại, vô quái ngại cô', vô hữu khủng bô', 
viễn ly điên đảo mộng ttrởng cứu cánh Niết Lián.

Tam th ế  chư Phật y Bát nhả ba la mật đa cô', đắc 
a náu đa la tam mỉệu tam bồ đềẽ
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Cô' tri Bát nhã ba la mật da, thị dại thần chú, thị 
đại minh chú, thị vô thirợng chú, thị vô dẳng dẳng 
chú, năng trử nhứt thiết khố chan thiệt bất hir.

Cô' thuyết Bát nhả ba la mật đa chú. Tức thuyêt 
chú viết :

"Yết dê' yết đế, ba la yết dế, ba la tảng yết dê', bồ 
đề tá t bả ha".

VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÓN

Nam mô A di đa bả dạ, đa tha giả đa dạ, đa diệt 
dạ tha. A di rị dô bà tỳ, a di rị đa, tát dam bà tỳ, a 
di rị da, tỳ ca lan đê', a di rị đa, tỳ ca lan đa, già di 
nị già già na, chi đa ca lệ ta bà haẺ

Khế thủ Tây phutrng An Lạc quôc
Tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư
Ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanh
Duy nguyện tử bi ai nhiếp thọể

Ngả kỉm phổ vị tứ  ân tam hữu, cập pháp giói chúng 
sanh cầu u- chu- Phât, Nhứt thửa Vô thượng Bổ đề đạo 
cỗ*, chuyên tâm  tri niệm A Di Đà Phật, vạn đức hổng 
danh kỳ sanh Tịnh độ. Duy nguyện Tử Phụ A Di Đà 
Phật, ai lán nhiếp thọ từ  bi gia hộ.

A Di Đà Phật thán kỉm sắc
Tirớng hảo quang minh vô dẳng luân,
Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di,
Cám mục trứng thanh tử  đại hải,
Quang trung hóa Phật vô số* ức,
Hóa Bổ Tát chúng dỉệc vô biên,
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Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh 
Cửu phẩm hàm lỉnh đăng bỉ ngạn.

Nam mô Tây phu-ang Cực Lạc thê' giới dại từ  dại bi 
tiẽp dẫn đạo sv  A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật. (Niệm 10, 20, 30 câu tùy ý)

Nam mô Q ìiá n  Thế Âm Bổ Tát (10 tiếng)

Nam mô Đại Thê' Chí Bồ Tát (10 tiếng)

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (10 tiếng)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (10 tiếng)

H ồ i HƯỚNG
(

Đệ tử  chúng đẳng, hiện thị sanh tử  phàm phu, tội 
chirớng thâm trọng, luân hồi lục đạo, khổ bất khả ngôn; 
kim ngộ tri thvc, đắc vản A Di Đả danh hiệu, bổn 
nguyện công dửc, nhứt tám xung niệm, cầu nguyện 
vảng sanh, nguyện Phật từ  bi bất xả, ai lân nhiếp thọ, 
đệ tử  chúng đẳng, bất thức Phât thân, tướng hảo quang 
minh, nguyên Phât thị hiên, lỉnh ngã đắc kiên, câp kiến 
Quán Âm Thê Chí, chu* Bồ Tát chúng, bỉ thẽ* giới trung, 
thanh tịnh trang nghiêm, quang minh diêu tiráng dẳng, 
lỉnh ngã liễu liễu dắc kiên A Di Đả Phât.

Ngã kim trì niệm A Di Đà
Tức phát bồ đề quảng đại nguyên
Nguyện ngã dịnh huệ tốc viên minh
Nguyên ngã công đức giai thành tựu
Nguyện ngả thắng phưác biên trang nghiêm
Nguyện cộng chúng sanh thành Phật đạo.
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Vảng tích sả  tạo chư ác nghiệp 
Giai do vô thỉ tham sán si 
Tùng thán ngữ ỷ chi sở sanh 
Nhứt thiết ngã kim giai sám hôi.
Nguyện ngả lâm dục mạng chung thài 
Tân trừ  nhứt thiết chir chirớng ngại 
Diện kiên ngả Phật A Di Đà 
Tức đắc vãng sanh Cực Lạc sát 
Ngã ký vãng sanh Cực Lạc dĩ 
Hiện tiền thảnh tựu thử đại nguyện 
Nhứt thiết viên mãn tận vô dư 
Lại lạc nhứt thiết chúng sanh giới 
Ngã Phật chúng hội hàm thanh tịnh 
Ngã thời V thắng liên hoa sanh 
Thân đỗ Như Lai vô Lượng Quang 
Hiện tiền thọ ngã bồ đề kỷ.
Mong ngả Như Lai thọ kỷ dĩ 
Hóa thản vô so bá câu chỉ 
Trí lực quảng đại biên thập phirtmg 
Phô lại nhứt thê' chúng sanh giới. 
Chúng sanh vô biên thê nguyên đô 
Phiền não vô tán thê nguyên đoạn 
Pháp môn vô lirạng thệ nguyện học 
Phát đạo vô thxrợng thê nguyên thành. 
Nguyện sanh Tây phirong Tịnh độ trung 
ciru phẩm liên hoa vi phụ mẫu
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Hoa khai kỉẽn Phât ngô vô sanh 
Bất thôi Bồ Tát vi bạn lữ.
Nguyên dĩ thử công đức 
Trang nghiêm Phật Tịnh độ 
Thirợng báo tứ  trọng ân 
Hạ tẽ' tam đồ khô'
Nhược hửu kiên văn giả 
Tức phát bồ đề tám  
Tận thử nhứt báo thân 
Đổng sanh Cực Lạc quốc,
Tân thử nhứt báo thân 
Đổng sanh An Dirỡng quốc.

NGUYÊN

A Di Đà Phật, thường lai hộ trì, linh ngả thiện căn, 
hiện tỉen tảng tân, bât thât tỉnh nhơn, lâm mang chung 
thời, thân tám chánh niêm, thị thính phân minh, diện 
phụng Di Đà, dử chư Thánh chúng, thủ chấp hoa dai, 
tiếp dẩn ir ngã.

Nhứt sát na khoảnh, sanh tại Phật tiền, cụ Bồ Tát 
đạo,'quảng độ chúng sanh, đồng thành chủng trí.

Chí tám đảnh lễ : Nam Mô A Di Đầ Phật Thê' Tôn.

Nguyện ngả Tội chướng tá t tiêu diệt (1 lạy)

Nguyện ngâ Thiện căn nhirt tảng tnrởng (1 lạy)

Nguyên ngã Thân tám hàm thanh tịnh (1 lạy)

Nguyện ngã Nhứt tám tảo thành tựu (1 lạy)

Nguyện ngả Tam muội dắc hiện tiền (1 lạy)
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Nguyên ngả Tịnh nhan tốc viên mãn (1 lạy)

Nguyện ngã Liên dải d ự  tiêu danh (1 lạy)

Nguyện ngã Kiên Phật ma đảnh kỷ (1 lạy)

Nguyện ngã Dự tri mạng chung thòi (1 lạy)

Nguyện ngã Vãng sanh Cực Lạc quốc (1 lạy)

Nguyên ngã Viên mãn Bổ Tát đạo (1 lạy)

Nguyện ngã Quảng độ chư chúng sanh (1 lạy)

Chí tâm  qui mạng dảnh lễ : Nam mô Tây phtrorng 
Cực Lạc thê' giói giáo chủ, thọ quang thể tirớng vô 
lứợng vô biên, tử  thệ hoằng thám, tứ  thập bát nguyện 
độ tận hàm linh, đại từ  đại bi tỉêp dẫn đạo sư A Di 
Đà Nhir Lai biên pháp giái Tam Bảo. (1 lạy)

Tự quy ỵ Phật, dtrơng nguyện chúng sanh, thể giải 
đại đạo, phát vô thirợng tám. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm  
nhập kỉnh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)

Tự quỵ y Tăng, dircrag nguyện chúng sanh, thông lý 
đại chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)



KINH
MA HA BÁT NHÃ BA LA M ẬT

(m \è)

MỤC LỤC - TẬP I 
■ ■ •

GổM 10 QUYỂN. - TỪ QUYEN t h ứ  n h ứ t  
ĐẾN QUYỂN THỨ MƯỚI

Q uyến th ứ  n h ứ t

1.- Phẩm Tự 19
2.- Phẩm Phụng Bát 47
3.- Phẩm Tu Tập Đúng 52 

Q uyển th ứ  h ai

4.- Phẩm Vãng Sanh 75
5.- Phẩm Tán Thán Ba La Mật 109
6.- Phẩm Tướng Lưỡi 113
7.- Phẩm Tam Giả 116 

Q uyển  thứ ba

8.- Phẩm Khuyến Học 130
9.- Phẩm Tập Tán 140
10.- Phẩm Hành Tướng 158 

9 u y ể n  th ứ  tir

11.- Phẩm Ảo Học 174
12.- Phẩm Cú Nghĩa 187
13.- Phẩm Kim Cang 197
14.- Phẩm Đoạn Chư Kiến 203



534 KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

15.- Phẩm Phú Lâu Na 209
16.- Phẩm Thứa Đại Thùa 226

g u y ể n  th ứ  n ăm

17.- Phẩm Trang Nghiêm 229
18.- Phẩm Vấn Thừa 244 

Q uyển th ứ  sáu

19.- Phẩm Quảng Thừa 279
20.- Phẩm Phát Thú 303
21.- Phẩm Xuất Đáo 326 

Q uyển th ứ  bảy

22.- Phẩm Thắng Xuất 336
23.- Phẩm Đẳng Không 346
24.- Phẩm Hội Tông 366
25.- Phẩm Thập Vô 369 

Q u y ển  thứ tám
26.- Phẩm Vô Sanh 391
27.- Phẩm Thiên Vưong 409

9 u y ể n  th ứ  ch ín

28.- Phẩm Ảo Nhơn Thính Pháp 427
29.- Phẩm Tán Hoa 434
30.- Phẩm Tam Thán 454
31.- Phẩm Diệt Tránh 463



Q uyển th ứ  m irời

32.- Phẩm Bửu Tháp Đại Minh 47 6
33.- Phẩm Thuật Thành 4 9

34.- Phẩm Khuyến Trì 49
35.- Phẩm Khiển Trứ Ma Ngoại 504

36.- Phẩm Tôn Đạo

TRỌN TẬP I



NAM MÔ HỘ PHÁP TẠNG B ồ  TÁT


